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CHÍN THIÊN 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


CHÍN THIÊN 2 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 Định nghĩa - Các pháp trong 9 thiền là 
øì - Kinh BẤT ĐOẠN - 111 Trung III, 
153 


KINH BÁT ĐOẠN 
(Anupada suttam) 


- Bài kinh số 111 — Trung IH, 15 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tỉnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tý-kheo" — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 
Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


—- Này các Tý-kheo, Sariputta là bậc Hiên trí; 


Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Đại tuệ; 


Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quảng tuệ: 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Hỷ tuệ 
(Hasupamna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Tiệp tuệ 
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(javanapanna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Lợi tuệ 
(tikkhapanna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quyết 
trạch tuệ (nibbedhikapamna). 


- Này các Tý-kheo, cho đến nửa tháng, 
Sariputta quán bất đoạn pháp quán. Này các 
Tý-kheo, đây là do bất đoạn pháp quán của 
SarIpuftfa. 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Sariputta ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Và những 
pháp thuộc vê Thiên thứ nhất như tầm, tứ, hý, lạc, 

nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, _: vn dục, thắng giải, 
tĩnh tấn, niệm, xả, tác ý: c pháp ây được 
Sariputta an trú bất rïÌ 


Sariputta đôi với những pháp 
ây, cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú 
với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có 
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nhiêu việc phải làm hơn nữa”. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta diệt tầm và 
tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh 
nhứt tâm. Và những pháp thuộc về Thiên thứ hai như 


Các pháp ấy 
được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta biết rõ như 
sau: "Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay 
có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. 
Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, 
không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối 
với Sariputta, còn có nhiêu việc phải làm hơn thế 
nữa". 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Sariputta ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền 
thứ ba. Và những pháp thuộc về Thiên thứ ba, như 


; những 
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pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn, các pháp 
ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những 
pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát không hệ lụy, an trú với 
tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải 
thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều 
việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta xả lạc, xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
Và những pháp thuộc về Thiền thứ tư, như 


, những pháp â ấy được Sariputta 
an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến 
khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi 
chúng an trú, được SarIputta biết đến khi chúng đoạn 
diệt. Sariputta đối với những pháp ấy, không luyễn 
ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải 
thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối 
với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế 
nữa". 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng, nghĩ rằng: "Hư không 
là vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Và 
những pháp thuộc về Không vô biên xứ như 


, những pháp â ây được Sariputta an trú bất đoạn, các 
pháp ây được Sariputta. biết đến khi chúng khởi lên, 
được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được 
Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối 
với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an 
trú với tâm không có hạn chê. Sariputta biết: "Còn 
có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn 
có nhiêu việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Và những pháp 
thuộc về Thức vô biên xứ như 


, những pháp â ây 
được Sariputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được 
Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những 
pháp ấy không luyễn ái, không chống đối, độc lập, 


CHÍN THIÊN 12 


không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải 
thoát hơn thế nữa. Đối với SarIputfa, còn có nhiều 
việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật 
øì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Và những pháp 
thuộc về Vô sở hữu xứ, như 


: những pháp ây được 
Sariputta an trú bất đoạn; các pháp ây được Sariputta 
biết đến khi chúng khởi lên, được SarIputta biết đến 
khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng 
đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không 
luyễn ái, không chống đôi, độc lập, không trói buộc, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn 
chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. 
Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế 
nữa". 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt khỏi 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an 
trú Diệt thọ tưởng (định). Sau khi thấy với trí tuệ, 
các lậu hoặc được đoạn tận. Với chánh niệm, 
Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm 
xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc 
về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: "Như vậy các 
pháp ấy, trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau 
khi hiện hữu, chúng đoạn diệt". SarIputta đối với các 
pháp ây cảm thấy không luyễn ái, không chống đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an 
trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết: Không 
có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối 
với Sariputfa, không có việc phải làm nhiều hơn 
thế nữa ''. 

Này các Tý-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, 


một người có thê nói vê người ây như sau: "Người 
này được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giới, 
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được tự tại, được cứu cánh trong Thánh định, được 
tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ, được tự tại, 
được cứu cánh trong Thánh giải thoát. Nói một cách 
chơn chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như 
sau: "§aripufta được tự tại được cứu cánh trong 
Thánh giới, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh 
định, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ, 
được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giải thoát". 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, 
một người có thể nói về người ấy như sau: "Người 
này là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, 
sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh 
pháp. không thừa tự vật chất". Nói một cách chơn 
chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: 
"(Sariputta) là con chánh tông của T' hé Tôn, sanh 
ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, 
thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất". 


Sariputf(a, này các Tỷ-kheo, chơn chánh 
chuyên Pháp luân vô thượng đã được Như Lai 


chuyên vận. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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82 Định nghĩa - Cách nhập và xuất 9 
thiền - Kinh TAPUSSA - Tăng IV, 195 


TAPUSSA - 7ãng IV, 195 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dần chúng Malla, tại 
một thị trấn của dân chúng Malla tên là 
Uruvelakappa. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, 
cầm y bát, đi vào Uruvelakappa để khát thực. Khất 
thực ở Uruvelakappa xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Ànanda, nói rằng: 


- Này Ànanda, Thây hãy ở đây, chờ cho Ta vào trong 
rừng Đại Lâm đê nghỉ ban ngày. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào 
rừng Đại Lâm ngôi nghĩ ban ngày tại một gôc cây. 


2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả. Ànanda, sau 
khi đến, đảnh. lễ Tôn giả Ànanda và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ Tapussa thưa với 
Tôn giả Ànanda: 
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- Thưa Tôn giả Ảnanda, chúng tôi là người gia chủ, 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ta thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích 
các dục, hoan hỷ các dục, thật giống như ImỘI cái vực 
thăm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa 
Tôn giả, chúng tôi được nghe răng trong Pháp và 
Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi 
trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì thấy 
rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, 
là sự sai khác trong Pháp và Luật này giữa các vị 
Tỷ-kheo và phần đông quân chúng, tức là sự xuất ly 
này. 

- Này Gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này 
Gia chủ, chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng 
ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn 


về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng 
ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ànanda. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda cùng với gia chủ Tapussa đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên... bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa nảy nói như sau: 
"Thưa Tôn giả Ànanda, chúng tôi là người gia chủ 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ, thọ hưởng các dục, vui thích 
các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật giống 
như một cái vực thắm cho chúng tôi là sự xuất ly này. 
Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe răng 
trong Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi 
hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì được thấy răng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, 
thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật này 
giữa các TIỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức là 
sự xuất ly này". 


4. - Như vậy là phải, này Ànanda! Như vậy là phải, 
này Anandal 


Này Ànanda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
được Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: "Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống 
viễn ly'"'. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
trong sự xuất ly Ấy, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đo nhân øì, do duyên øì tâm Ta không hựn 

khởi trong sự xuất ly ấy, không có tỉnh tín, không có 
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an trú. không có giải thoát, dâu Ta có thấy: “Đáy là 
an tịnh "2 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 74a 
không thấy Nguy hiểm trong các dục, vì Ta 
không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi 
ích của xuất ly chưa được chứng đặc, Ta chưa 
được thưởng thức lơi ích ấy. Do váy tâm Ta 
không hứng khởi trong xuất ly ấy, Không tịnh 

tín, không gan trú, không giải thoát ” 

-_ Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: Nếu sau khi thấy Hguy hiểm (rong các dục, 
Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm á ây. Sau khi 
chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng 
thực lợi ích Ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm 
của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đáy là an 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian Ta ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. 2ø 7z frú với sư 
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an frú này, các tác ý câu hữu với 

vẫn hiện hành. Như vây, đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đối với người 
sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu 
với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối 
với Ta, đây là một chứng bệnh. 


5. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy chỉ tức các tầm và tứ... chứng đạt và an trú 

thứ hai". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đổi với không có tâm ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Đo nhân gì do duyên gì, Tâm Ta không 
hứng khởi đối với không có tâm ấy, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


- Rồi Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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-_ Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
tâm, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ây. Sau 
khi chứng được lợi ích không có tám, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: lâm của Ta có thể hứng khởi trong không 
có tâm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đáy là an tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, 


, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây 
là an tịnh”. 
-- Này Ànanda, sau một thời gian Ta diệt tầm và 
ứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. 2ø 7z 
{rú VỚI sự an trủ nậày, các tưởng tác ý câu hữu 
với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đỗi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
6. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
ly hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. N#zg 


này Ànanda, tâm của Ta không hứng khởi đổi với 
không có hÿ ấy, không có tịnh tín, không có an trú, 
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không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 
Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy Sự? nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không 
làm cho sung Iãn sự nguy hiểm Ấy, lợi ích 
không có hỷ chưa được chứng đặc. Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không 
tĩnh tín, không có an trú, không có giải thoát”. 
- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hý, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong không 
có hỷ. tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 
- Rồi này Ànanda, 


Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong không 
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có hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 2ø 72 /rú với 
sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ 
vẫn hiện hành. Đây đối với Ta. đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đối với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý 
câu hữu với hý vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


7. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
đoạn lạc, đoạn khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
không khổ, không lạc, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với không khổ, không lạc, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


-- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, 
Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, 
Ta thưởng thức sự lợi ích Ấy", thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung 
mãn sự nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi 
ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

-- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta xả lạc, xả 
khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. 2ø 7a 
{rú VỚI sự dan trú nảy, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả lạc vẫn hiện hành. Như vậy, đôi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ànanda, 
đối với người sung sướng, đau khô có thể khởi 
lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các 
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tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


8. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các 
tưởng sai biệt, chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây lả an 
tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh?”. 


ô1 này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 


CHÍN THIÊN 25 


- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau 
khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích â ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong Không 
vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi ích 
trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích 
ây. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
các sắc tưởng... chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với các sắc vẫn hiện hành. Đây 
đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ànanda, đối với người sung sướng, đau khổ có 
thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng, tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành 
ở nơi Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 
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9. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết răng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú 
Thức vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không có 
hưng khởi đối với Thức vô biên xứ, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với 
Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dâu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?", 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 7a 
không thấy sự nguy hiểm trong Không vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Thức vô biên xứ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đổi với 
Thức vô biên xứ, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thây nguy hiểm trong Không 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
Ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô 
biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", 
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- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Thức vô biên xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. Đo Ta trú với sự an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn 
hiện hành, Đây đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


10. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đối với Vô sở liữu xứ, không có tịnh tín, không có 
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an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Vô sở hữu xứ ,, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


-_ Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Thức vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Vô sở hữu xứ chưa được chứng 
đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do 
vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Thức 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu 


Lệ 
^ „tr 


xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Vô 
sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm 
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cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng 
được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Do Ta trú với sự an trụ này, các tưởng 

(ác ý câu hữu với các Thức vô biên xứ vấn hiện 

hành, như vậy đối với Ta. đây là môt chứng 

bên, Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


11. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 


Này Ananda, vê vân đê ây, Ta suy nghĩ như sau như 


sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có 
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tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dẫu Ta 
có tháy: "Đáy là an tịnh"? 


-- Rồi này Ảnanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu XỨ, 
vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấ ây, 
lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ây. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Vô sở 
hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời 
sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng 
khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ànanda, tâm 
Ta hứng khởi trong Phi tưởng phi phì tưởng xứ, 
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tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là 
an tịnh”. 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Vô sở hữu xứ... chứng đạt và an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Do Tạ trú với sự an trú này, 
các tưởng tác ý câu hữu với các Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành, nhự vây đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đôi với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý 
câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


12. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Diệt 
thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 
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ôi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 


- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn 
nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong 
Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ây”, 
thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thê 
hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau 
khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ tưởng 
định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này 
Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ 
tưởng định, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng đạt và an 
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trú Diệt thọ tưởng định, 7ø thấy với trí tuệ và 
các lậu hoặc đi đên đoạn diệt. 


13. Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú 
Thiền chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ 
chứng đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế 
giới, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với 
quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng Chánh 
Đắng Chánh giác. 


Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú Thiền 
chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng 
đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế giới này, 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quân 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 7i 
và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: "Bát động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuồi cùng, 
nay không còn tái sanh nữa ”. 
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3 Định nghĩa - Sự diệt trừ dần các tăng 
thượng tưởng là øì - Kinh 
POTTHAPADA — 9 Trường I, 311 


KINH POTTHAPADA 
— Bài kinh sô 9 —- Trường I, 311 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi 
(Xá-vệ), rừng JjJetavana (Kỳ viên), vườn 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, du sĩ 
ngoại đạo Potthapada (Bó-sá-bà-lâu) cùng với đại 
chúng du sĩ ngoại đạo khoảng ba trăm vị, ở tại vườn 
của hoàng hậu Mallika (Mạt-lê-viên) tên là 
Ekasàlaka có hàng rào cây tinduka, một hội thảo 
trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. 


2. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào buôi sáng đắp y cầm bát 
vào Sàvatthi khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: "Nay 
còn quá sớm đề đi khất thực tại Sàvatthi, Ta hãy đi 
đến vườn của hoàng hậu Mallika tên là Ekasàlaka, 
có hàng rào cây tinduka, một hội thảo trường luận 
bàn chánh kiến, tà kiến, để gặp du sĩ ngoại đạo 
Potthapàda". Và Thế Tôn đi đến vườn của hoàng hậu 
Mallika, tên là Ekasàlaka, có hàng rào cây tinduka, 
một hội thảo trường luận về chánh kiến, tà kiến. 
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3. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Potthapàda ngôi với 
đại chúng du sĩ ngoại đạo, đang ồn ào, la lỗi, lớn 
tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm như câu 
chuyện về vua chúa; câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện về đại thân; câu chuyện về binh lính; các câu 
chuyện vệ hãi hùng; câu chuyện về chiến tranh; câu 
chuyện về đồ ăn; câu chuyện vê đồ uống; câu chuyện 
vệ đồ mặc; câu chuyện về giường năm; câu chuyện 
vệ vòng hoa; cầu chuyện vê hương liệu; câu chuyện 
về bà con; câu chuyện vê xe cộ; câu chuyện vê làng 
xóm; câu chuyện vê thị trần; câu chuyện về thành 
phố; câu chuyện về quốc độ; câu chuyện về đàn bà; 
câu chuyện về đản ông; câu chuyện về vị anh hùng; 
câu chuyện bên lề đường; câu chuyện tại chỗ lấy 
nước; câu chuyện về người đã chết; các câu chuyện 
tạp thoại; câu chuyện về hiện trạng của thế ø1ớI, hiện 
trạng của đại dương; câu chuyện về sự hiện hữu và 
sự không hiện hữu. 


4. Du sĩ ngoại đạo Potthapàda thấy Thế Tôn từ xa 
đên, liên khuyên cáo chúng của mình: 


vậy, các du sĩ ngoại đạo liên im lặng. 


CHÍN THIÊN 36 


5. Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Potthapàda. Và 
du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: "Thiện lai 
Thế Tôn! Hoan nghênh Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn 
không quá bộ đến đây. Mời Thế Tôn ngồi. Đây là 
chỗ ngôi đã soạn sẵn". 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo 
Potthapàda lẫy một ghế thấp khác và ngôi xuống một 
bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Potthapàda đã ngôi 
một bên: "Này Potthapàda, vẫn đề gì các vị đang 
ngôi thảo luận? Vấn đề gì đang nói mà bị gián đoạn?" 


6. Khi nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potthapàda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên câu chuyện 
chúng tôi đang ngôi bàn luận, bạch Thê Tôn, lát nữa 
Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế 
Tôn, thuở xưa xưa lắm, nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn 
ngoại đạo tụ họp, ngôi hội thảo trong giảng đường 
nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng tưởng. 
"Này Tôn giả, tăng thượng tưởng diệt tận như thể 
nào 2” Một vài vị trả lời: "Không nhân, không duyên, 
các tưởng của con người sinh và diệt! Khi tưởng sanh 
con người có tưởng, khi tưởng diệt con người không 
có tưởng”. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận 
các tăng thượng tưởng. 
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Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: 
“Các Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn 
giả, tưởng là tự ngã của con người, chính tưởng ây 
đến và đi. Khi tưởng ây đến thì con người có tưởng, 
khi tưởng ấy đi thì con người không có tưởng". Như 
vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng 
tưởng. 


Vấn đẻ này, người khác lại nói như sau: "Các 
Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, 
có những Sa-môn, Bà-la-môn có đại thần thông và 
đại oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập 
vào trong người và cũng kéo tưởng ra ngoài người 
ẫy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong ngưỜi, 
người ấy có tưởng, khi kéo tưởng ra ngoải, người ấy 
không có tưởng”. Như vậy một vài vị giải thích sự 
diệt tận các tăng thượng tưởng. 


Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: 
"Các Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn 
giả, có những vị thiên thần có đại thần thông, có đại 
oai lực, chính những vị này khiến tưởng nhập vào 
trong người và kéo tưởng ra ngoài người ây. Khi các 
vị này khiến tưởng nhập vảo trong người, người ây 
có tưởng, khi kéo tưởng ra ngoài, người ây không có 
tưởng”. Như vậy một vài vị giải thích sự diệt tận các 
tăng thượng tưởng. 
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tưởng niệm đến Thế Tôn: "Mong Thế Tôn có mặt ở 
đây! Mong Thiện thệ có mặt ở đây! Ngài rất tỉnh 
thông những pháp này. Chắc chắn Thế Tôn biết rõ 
sự diệt tận các tăng thượng tưởng”. Bạch Thế Tôn, 
sự diệt tận các tăng thượng tưởng như thế nào? 


7. Này Potthapàda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
đã nói: "Không nhân, không duyên, các tưởng của 
con người sinh và diệt”. Những vị này đã sai lạc ngay 
từ ban đầu. Vì sao vậy? Này Potthapàda, chính vì có 
nhân. có duyên, các tưởng của con người sinh và 
diệt. Chính do sự học tập. một loại tưởng sanh, chính 
do sự học tập, một loại tưởng diệt. 


Và Thê Tôn nói: 


- Sự học tập ấy là gì? Này Potthapàda, nay ở đời 
Như Lai xuất hiện, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... 
(như kinh Sa-môn Quả số 40-43 trừ đoạn kết của mỗi 
đoạn) thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, mạng sống 
trong sạch, giới hạnh đây đủ, hộ trì các căn, chánh 
niệm tỉnh giác và biết tri túc. Này Potthapàda, thế 
nào là Tỷ-kheo giới hạnh đầy đủ? Ở đây này 
Potthapàda, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong 


CHÍN THIÊN 30 


giới luật ... (như kinh Sa-môn Quả SỐ 43-62)... như 
dùng ảo thuật để yên ổn, để khỏi làm các điều đã 
hứa... ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ây thì 
tránh xa các tà mạng kể trên... như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


§. Này Potthapàda, và như vậy Tỷ-kheo ấy nhờ đầy 
đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về 
phương diện hộ trì giới luật. Này Potthapàda, như 
một Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ 
thủ địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về 
phương diện thù địch. Cũng vậy, này Potthapàda, 
Tý-kheo ấy nhờ đây đủ giới luật nên không thấy sợ 
hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. 
Vị ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này, nên hưởng 
lạc thọ nội tâm không lỗi lầm. Như vậy, này 
Potthapàda, Tý-kheo đầy đủ giới luật. 


9. Này Potthapàda, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn? Này Potthapàda, khi mắt thấy sắc, Ty-kheo 
không năm giữ tướng chung, không năm g1Iữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ây, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm 
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giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân øì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ- 
kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành 
sự hộ trì ý căn. VỊ ây, nhờ sự hộ trì cao quý các căn 
ây, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Như 
vậy, này Potthapàda, Tỷý-kheo hộ trì các căn... (Như 
kinh Sa-môn Quả số 65-74)... 


10. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân 
hoan sanh; do hân hoan, nên hỷ sanh; do tâm hoan 
hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ-kheo, ly dục, 
ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một 
trạng thái hý lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ. Dục 
tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng 
hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục sanh khởi lên, vị 
ây có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật, do ly dục sanh. 


11. Lại nữa, này Potthapàda, Tỷ-kheo diệt tầm, diệt 
tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Tưởng hỷ lạc vi diệu chơn thật do ly dục sanh xưa 
kia của vỊ ây được diệt trừ. Và khi tưởng hỷ lạc vỉ 
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diệu chơn thật do định sanh khởi lên, vị ấy có 
tưởng hỷ lạc vi diệu chơn thật do định sanh. 


Và Thê Tôn nói: 


12. "Lại nữa này Potthapàda, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "Xả niệm lạc trú”, chứng và trú thiền 
thứ ba. Tưởng hỷ lạc chơn thật vi diệu do định sanh 
xưa kia của vỊị ây được diệt trừ. Và khi tưởng xả lạc 
vi điệu chơn thật khởi lên, vị ây có tưởng xả lạc vi 
diệu chơn thật. 


Và Thê 
Tôn nói: "Đó là sự học tập Thê Tôn nói đên”. 


13. Lại nữa này Potthapàda, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ 
tư không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy 
xả lạc chơn thật vi diệu xưa kia của vị ây được diệt 
trừ. Và khi tưởng xả lạc, xả khổ vi diệu chơn thật 
khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc, xả khổ vi diệu chơn 


Và Thê Tôn nói: "Đó 
là sự học tập Thê Tôn nói đên"”. 


14. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi 
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sắc tưởng, với sự diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
với sự không tác ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ. Như vậy sắc tưởng xưa kia của vị ây được 
diệt trừ. Và khi tưởng Không vô biên xứ vi diệu 
chơn thật khởi lên, vị ây có tưởng Không vô biên xứ 
vi điệu chơn thật. 


. Và Thê 
Tôn nói: "Đó là sự học tập Thê Tôn nói đên". 


15. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi 
Không vô biên xứ, Tỷ-kheo nghĩ răng: "Thức là vô 
biên” chứng và trú Thức vô biên xứ. Như vậy tưởng 
Không vô biên xứ vi diệu chơn thật xưa kia của vị ấy 
được diệt trừ, và khi tưởng Thức vô biên xứ vi diệu 
chơn thật khởi lên, vị ây có tưởng Thức vô biên xứ 
vi diệu chơn thật. Như vậy do học tập, một tưởng 
khởi lên, cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế 
Tôn nói: "Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến". 


1ó. Lại nữa này Potthapàda, với sự vượt thoát mọi 
Thức vô biên xứ, Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Không có vật 
øì” chứng và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy tưởng Thức 
vô biên xứ vi diệu chơn thật xưa kia của vị ấy được 
diệt trừ. Và khi tướng Vô sở hữu xứ vi diệu chơn 
thật khởi lên, vị ấy có tưởng Vô sở hữu xứ vi diệu 
chơn thật. 
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cũng đo học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thẻ Tôn nói: 


"Đó là sự học tập Thê Tôn nói đên". 


17. Lại nữa này Potthapàda, k#z T/-kheo ở nơi đây 
tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ trởng này 
đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này 
khi đứng tại trồng tột đỉnh có thể nghĩ: ''Tâm còn 
suy tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mi 
tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những 
tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại 
khởi lên, ta hãy đừng có suy tưởng ". Do không có 
suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng 
khác không khởi lên, 


18. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Trước đây 
ngươi đã nghe sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dán dán 
các tăng thượng tưởng này không? 


___ Bạch Thế Tôn, con không có nghe. Bạch 
Thê Tôn, nhưng nay con hiệu lời nói của Thê Tôn. 


- Này Potthapàda, khi Tỷ-kheo ở đây tự mình 
khởi tưởng, vị này tiệp tục đi từ tưởng này đên tưởng 
khác cho đên tưởng tột đỉnh. Và vị này, khi đứng tại 


tưởng tột đỉnh có thể nghĩ: Tố 


CHÍN THIÊN 44 


. Và vị này không có suy tưởng. 
Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các 
thô tưởng khác cũng không khởi lên. VỊ ấy cảm thọ 
sự diệt tận. Như vậy này Potthapàda là sự chứng đạt 
trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. 


19. - Bạch Thể Tôn, Thể Tôn chỉ nói đến một tưởng 
tuyệt đỉnh hay nhiễu tưởng tuyệt đỉnh? 


- Này Potthapàda, Ta nói đến một tưởng tuyệt 
đỉnh và cũng nói đên nhiêu tưởng tuyệt đỉnh. 


- Bạch Thế Tôn, làm sao Thể Tôn nói đến một 
tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đên nhiễu tưởng tuyệt 
đỉnh? 


- Này Potthapàda, tùy theo vị ấy cảm thọ sự 
diệt tận (của một tưởng) sau một tưởng khác, vị ây 
đạt tới nhiêu tuyệt đỉnh sai khác, cái này tiếp theo cái 
kia cho đến tuyệt đỉnh cuối cùng mà Ta nói đến nhiều 
tưởng tuyệt đỉnh. Này Potthapàda như vậy Ta nói 
đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều 
tưởng tuyệt đỉnh. 


20. - Bạch Thể Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau; 
hay trí khởi trước tưởng khởi sau; hay tưởng và trí 
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cùng khởi một lần không trước không sau? 


- Này Potthapàda, tưởng khởi trước trí mới 
khởi sau, do tưởng sanh, trí mới sanh. Vị ấy tuệ 
tr: "Do duyên tưởng, trí sanh ra nơi ta". Này 
Potthapàda, với lời dạy này cần phải hiểu tưởng sanh 
trước trí sanh sau, tưởng sanh trí mới sanh. 


21. - Bạch Thể Tôn, tưởng có phải là tự ngã của con 
người hay tưởng khác, tự ngã khác ? 


- Bạch Thể Tôn, con hiểu tự ngã là thô phù, 
có sắc, do bồn đại hình thành, và do đoàn thực nuôi 
dưỡng. 


- Này Potthapàda, nếu tự ngã là thô phù, có 
sắc, do bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi 
dưỡng, như vậy này Potthapàda, tưởng khác và tự 
ngã khác. Này Potthapàda, với sự nhận thức này, cần 
phải hiểu, tưởng khác và tự ngã khác. Này 
Potthapàda, giả sử tự ngã ấy là thô phù, có sắc, do 
bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng, tuy 
vậy một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một 
vài tưởng khác diệt xuống. Này Potthapàda, với sự 
nhận thức này cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. 
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22. - Bạch Thể Tôn, con hiểu tự ngã là do ý sở thành, 


đáy đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đây đủ các căn. 


- Này Potthapàda, nếu tự ngã là do ý sở thành, đầy 
đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn, như vậy này 
Potthapàda, với sự nhận thức này, cần phải hiểu 
tưởng khác. tự ngã khác. Này Potthapàda, giả sử tự 
ngã ây là do ý sở thành, đầy đủ mọi chỉ tiết lớn nhỏ, 
đây đủ các căn, tuy vậy một vài tưởng khác của 
người ấy khởi lên, một vải tưởng khác diệt xuống. 
Này Potthapàda, với sự nhận thức này, cần phải hiểu 
tưởng khác, tự ngã khác. 


- Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là vô sắc, do 


23. - Này Potthapàda, nếu tự ngã là vô sắc, do tưởng 
sở thành, với sự nhận thức này Potthapàda, cần phải 
hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potthapàda, giả 
sử tự ngã là vô sắc, do tưởng sở thành, tuy vậy, một 
vài tưởng khác của người khởi lên, một vài tưởng 
khác diệt xuống. Này Potthapàda, với sự nhận thức 
này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. 


24. - Bạch Thế Tôn, con có thể hiểu được chăng 


"tưởng là tự ngã của người” hay "tưởng khác, tự ngã 
khác”? 
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25. - Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được 
"tưởng là tự ngã của con người", hay "tưởng khác, 
tự ngã khác" vì con có dị kiến khác, có tin tưởng 
khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hạnh 
nguyện khác, thời bạch Thể Tôn, thể giới có phải là 
thường còn không ? Chỉ có quan niệm này là đúng sự 
thực, ngoài ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lòi: "Thế 
giới là thường còn, chỉ có quan điêm này là đúng sự 
thực, ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thể Tôn, có phải thể giới là vô thường, 
chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội không ? 

- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới 
là vô thường, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, 


ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thể Tôn, có phải thể giới này là hữu 
biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra 
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là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thế giới 
là hữu biên, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, 
ngoài ra là mê muội”. 


- Bạch Thê Tôn, có phải thê giới là vô biên, 
chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê 
muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: Thế giới 
là vô biên, chỉ có quan điêm này là đúng sự thực, 
ngoài ra là mê muội”. 


26. - Bạch Thể Tôn, có phải sinh mạng và thân thể 
là một, chỉ có quan điêm này là đụng sự thát, ngoài 
ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Thân 
thê và sinh mạng là một, chỉ có quan điêm này là 
đúng sự thực, ngoài ra là mê muội". 


- Bạch Thể Tôn, có phải sinh mạng khác, thân 
thê khác? Chỉ có quan điêm này là đung sự thực, 


ngoài ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Sinh 
mạng khác, thân thê khác. Chỉ có quan điêm này là 
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đúng sự thực, ngoài ra là mê muội". 


27. - Bạch Thể Tôn, có phải Nhự Lai tôn tại sau khi 
chết? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài 
ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như 
Lai tôn tại sau khi chêt. Chỉ có quan điêm này là đúng 
sự thực, ngoài ra là mê muội". 


- Bạch Thể Tôn, có phải Như Lai không tôn 
tại sau khi chêt không ? Chỉ có quan điêm này là đúng 
sự thực, ngoài ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai 
không tôn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là 
đúng sự thực, ngoài ra là mê muội". 


- Bạch Thế Tôn, có phải Nhự Lai tôn tại và 
không tôn tại sau khi chết. Chỉ có quan điểm này là 
đúng sự thực, ngoài ra là mê muội không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như Lai 
tôn tại và không tôn tại sau khi chêt. Chỉ có quan 
điêm này là đúng sự thực, ngoài ra là mê muội”. 

- Bạch Thể Tôn, có phải Như Lai không tôn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Chỉ có quan 
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điểm này là đúng sự thực, ngoài ra là ImÊ TmUHỘI 
không ? 


- Này Potthapàda, Ta không trả lời: "Như 
Lai không tồn tại và không không tổn tại sau khi 
chết. Chỉ có quan điểm này là đúng sự thực, ngoài ra 
là mê muội". 


28. - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời? 


- Này Potthapàda, câu hỏi này không thuộc về đích 
giải thoát, không thuộc về Pháp, không thuộc căn 
bản của phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, đến ly 
tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thăng trí, đến 
giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy, Ta không trả lời. 


29. - Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những gì? 

- Này Potthapàda, Ta trả lời: "Đây là khổ". 
Ta trả lời: "Đây là khô tập”. “Ta trả lời: "Đây là khô 
diệt". Ta trả lời: "Đây là con đường đưa đên khô 
diệt”. 


30. - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn trả lời? 


- Này Potthapàda, câu hỏi này thuộc về đích 
giải thoát, thuộc vê Pháp. thuộc căn bản của phạm 
hạnh. đưa đên yêm ly, đên ly tham, đên tịch diệt, đên 
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thăng trí, đến giác ngộ, đến Niết bàn. Vì vậy Ta trả 
lời. 


- Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện 
Thệ, như vậy là phải. Bạch Thê Tôn, nay đã đên thời 
Ngài làm gì Ngài xem là phải làm. 


Và Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


31. Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại 
đạo ấy liền bao vây xung quanh du sĩ ngoại đạo 
Potthapàda và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt: 
"Potthapada này là như vậy, những gì Sa-môn 
Gotama nói đêu được Potthapàda tán thành: "Bạch 
Thể Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ như vậy 
là phải". Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama 
đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây: "Thế 
giới là thường còn", hay "Thế giới là vô thường", hay 
"Thế giới là hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay 
"Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng 
khác, thân thê khác", "hay Như Lai có tôn tại sau khi 
chết" hay "Như Lai không tôn tại sau khi chết" hay 
"Như Lai tồn tại và cũng không tôn tại sau khi chết", 
hay "Như Lai không tôn tại và cũng không không tồn 
tại sau khi chết", 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potthapàda 
nói với các du sĩ ngoại đạo kia: 
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- Này các Tôn giả, tôi cũng không được biết 
Sa-môn Gotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn 
đề sau đây: "Thế giới là thường còn", hay "Thế giới 
là vô thường", hay "Thế giới là hữu biên", hay "Thế 
giới là vô biên”, hay Sinh mạng và thân thể là một", 
hay “Sinh mạng khác, thân thê khác", hay "Như Lai 
có tôn tại sau khi chết", hay "Như Lai không có tồn 
tại sau khi chết", hay "Như Lai có tồn tại và cũng 
không tôn tại sau khi chết", hay "Như Lai không có 
tồn tại và cũng không không tôn tại sau khi chết". Sa- 
môn Gotama đã tuyên bố một phương pháp như 
thực, chơn chánh, chơn thật, dùng Pháp làm cơ bản, 
dùng Pháp làm quy tắc. Và khi một vị tuyên bố một 
phương pháp như thực, chân chánh, chân thật, dùng 
Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc thì làm sao 
một người hiểu biết như tôi lại không tán thành? 


32. Hai ba ngày sau, Citta Hatthisàriputta và du sĩ 
ngoại đạo Potthapàda đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đi đến 
nơi, Citta Hatthisàriputta đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên, còn du sĩ ngoại đạo Potthapàda, nói 
những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Potthapàda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn rời khỏi chưa 
bao lâu những du sĩ ngoại đạo liên bao vây xung 
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quanh con và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt: 
"Potthapàda này là như vậy. Những gì Sa-môn 
Gotama nói đều được Potthapàda tán thành: "Bạch 
Thế Tôn, như vậy là phải, Bạch Thiện Thệ như vậy 
là phải". Chúng tôi không được biết Sa-môn Gotama 
đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây: "Thế 
giới là thường còn", hay "Thế giới là vô thường", hay 
"Thế giới là hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay 
"Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng 
khác, thân thê khác", hay "Như Lai có tôn tại sau khi 
chết", hay "Như Lai không tôn tại sau khi chết", hay 
"Như Lai có tồn tại và cũng không tôn tại sau khi 
chết", hay "Như Lai không tôn tại vả cũng không 
không tồn tại sau khi chết". Khi được nói vậy, con 
nói với các du sĩ ngoại đạo kia: "Này các Tôn giả, tôi 
cũng không được biết Sa-môn Gotama đã thuyết 
trình đứt khoát những vấn đề sau đây: "Thế giới là 
thường con", hay "Thế giới là vô thường", hay "Thế 
giới là hữu biên", hay "Thế giới là vô biên", hay 
"Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng 
khác, thân thể khác" hay "Như Lai có tôn tại sau khi 
chết", hay "Như Lai không có tôn tại sau khi chết", 
hay "Như Lai có tồn tại và cũng không tôn tại sau 
khi chết", hay "Như Lai không tôn tại và cũng không 
không tôn tại sau khi chết". Sa-môn Gotama đã tuyên 
bố một phương pháp như thực, chơn chánh, chơn 
thật, dùng Pháp làm cơ bản, dùng Pháp làm quy tắc. 
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Và khi một vị đã tuyên bố một phương pháp như 
thực, chơn chánh, chơn thật, dùng Pháp làm cơ bản, 
dùng Pháp làm quy tắc thì làm sao một người hiểu 
biết như tôi lại có thể không tán thành?". 


33. - Này Potthapàda, những du sĩ ngoại đạo ấy là 
mù, không có mắt, chỉ có ngươi là người có mặt độc 
nhât giữa chúng. 


Này Potthapàda, những pháp gì được Ta 
tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát? 
"Thế giới là thường còn", này Potthapàda, đó là pháp 
được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt 
khoát. "Thế giới là vô thường", này Potthapàda, đó 
là pháp được Ta tuyên thuyết trình bày một cách 
không dứt khoát. "Thế giới là hữu biên", này 
Potthapàda... "Thế giới là vô biên", này Potthapàda... 
"Sinh mạng và thân thê là một", này Potthapàda... 
"Sinh mạng khác, thân thê khác", này Potthapàda... 
"Như Lai có tồn tại sau khi chết", này Potthapàda... 
"Như Lai không có tồn tại sau khi chết", này 
Potthapàda... "Như Lai có tôn tại và cũng không có 
tồn tại sau khi chết", này Potthapàda ... "Như Lai 
không có tồn tại và cũng không không có tôn tại sau 
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khi chết", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách không dứt khoát. 


Này Potthapàda, vì sao những pháp ây lại 
được Ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt 
khoát? Này Potthapàda, 


Này Potthapàda, những pháp gì được Ta 
tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? "Đây là 
khổ", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách dứt khoát. "Đây là khổ 
tập", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách dứt khoát. "Đây là khổ 
diệt", này Potthapàda, đó là pháp được Ta tuyên 
thuyết trình bày một cách dứt khoát. "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", này Potthapàda, đó là pháp 
được Ta tuyên thuyết, trình bày một cách dứt khoát. 


Này Potthapàda, vì sao những pháp ấy được 


Ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? Này 
Potthapàda, 
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34. Này Potthapàda, 


-_ Ta đến những vị ấy và hỏi: “Có phải guý Đại 
đức có chủ trương như thể này, có chủ kiến như 
thể này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh 
phúc, vô bệnh”, Khi được Ta hỏi như vậy, 
những vị ấy công nhận là phải. 


- Ta nói: "Chư Đại đức có sống và đã biết đã 
thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc 
không ?“. Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là 
không. 


- Ta nói với các vỊị ây: "Vậy chư Đại đức có tự 
thân cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một 
đêm hay trong một ngày, hay trong nứa đêm 
hay trong nứa ngày không?”. Khi được hỏi 
vậy, các vị ấy trả lời là không. 
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- Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có biết một 
con đường nào, một phương pháp nào có thể 
đưa đến sự chứng ngộ một thể giới hoàn toàn 
hạnh phúc không ?” Khi được hỏi vậy, các vị ây 
trả lời là không? 


- Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có nghe 
tiếng nói của chư thiên, đã được sinh vào một 
thế giới hoàn toàn hạnh phúc. "Này các vị, hãy 
cô găng khéo thực hành. Này các vị hãy trực 
chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này 
các vị, chúng tôi đã thiệt hành, đã sanh vào một 
thế giới hoàn toàn hạnh phúc" không? Khi 
được hỏi vậy, các vị ây không trả lời không. 


Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện 
là như vậy, thời có phải lời nói của những Sa-môn, 
Bà-la-môn kia là không chánh xác hợp lý? 


35. Như có một người nói: "Tôi yêu và ái luyến một 
cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: ' Này bạn, 
cô gái đẹp ông yêu và ái luyện ây, Ông có biết là 
người giai cấp nào, là Sát-đế-ly, hay Bà-la- môn, hay 
Phệ-xá, hay Thủ-đà?" Khi được hỏi vậy, người ấy trả 
lời không biết. Có người hỏi: "Này bạn, cô gái đẹp 
Ông yêu và ái luyên ây, Ông có biết tên gì, lớn TRƯỜI, 


thấp người hay người bậc trung? Da đen sâm, da 
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ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, hay 
thành phố nào?" Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời 
không biết. Có người hỏi: "Này bạn, như vậy có 
phải Ông đã yêu và ái luyễn một người Ông không 
biết, Ông không thấy?'"' Được hỏi vậy vị ấy trả lời 
phải. Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện 
là như vậy, thời có phải lời nói của người kia là 
không chánh xác hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia là không chánh xác, 
hợp lý. 


36. - Như vậy này Potthapàda, những Sa-môn, Bà- 
la-môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: "Sau khi chết tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh", Ta đến những vị ấy và hỏi: "Có phải quý 
Đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: "Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh". Khi được hỏi như vậy, những vị ấy công 
nhận là phải. Ta nói: "Chư Đại đức có sống và đã 
biết, đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc 
không?" Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. 
Ta nói với các vị ây: "Vậy chư Đại đức có tự nhận 
cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay 
trong một ngày, hay trong nửa đêm hay trong nửa 
ngày không?". Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là 
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không. Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có biết 
một con đường nào, một phương pháp nào đưa đến 
sự chứng ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc 
không?" Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không? 
Ta nói với các vị ấy: "Chư Đại đức có nghe tiếng nói 
của chư thiên đã được sinh vào một thế giới hoàn 
toàn hạnh phúc: "Này các vị, hãy cô găng thực hành! 
Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn 
hạnh phúc! Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã 
sanh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc" không". 
Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Này 
Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, 
thời có phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn 
kia là không chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn sự kiện là như vậy, 
theo lời nói của người kia là không chánh xác, hợp 
lý. 


37. - Này Potthapàda, như một người muốn xây tại 
ngã tư đường một cái thang để leo lên lầu. Có người 
hỏi: Này bạn, Ông muốn xây một cái thang để leo 
lên lâu, vậy Ông có biết. lầu ấy là về hướng Đông, 
hay về hướng Tây, hay về hướng Bắc, hay về hướng 
Nam? Nhà lầu ầy cao hay thấp, hay trung bình?” 
Được hỏi vậy, vị ây trả lời không biết. Có người hỏi: 
''Này bạn, như vậy có phải, Ông xây một cái thang 
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để leo lên một cái lầu mà Ông không biết, không 
thấy?" Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này 
Potthapàda ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy 
thời có phải lời nói của người kia là không chánh xác, 
hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia là không chánh xác, 
hợp lý. 


38. - Như vậy này Potthapàda, những Sa-môn, Bà- 
la-môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: “Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh". Ta đến những vị ấy và hỏi: "Có phải quý 
Đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như 
thế này: "Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, 
vô bệnh". Khi được hỏi vậy, những vị ấy công nhận 
là phải. Ta nói "Chư Đại đức có sống và đã biết, đã 
thây thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không?" 
Khi được hỏi vậy, các vị ây trả lời là không. Ta nói 
VỚI Các VỊ ây: "Chư Đại đức có biết một con đường 
nào, một phương pháp nào có thê đưa đến sự chứng 
ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không?" Khi 
được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với 
các vị Ấy: "Vậy chư Đại đức có tự tâm cảm biết hoàn 
toàn hạnh phúc trong một đêm hay trong một ngày, 
hay trong nửa đêm hay trong nữa ngày không? Khi 
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được hỏi vậy, các vị ây trả lời là không”. Ta nói với 
các vị ây: "Chư Đại đức có nghe tiếng nói của chư 
thiên đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh 
phúc". Này các vị, hãy cô găng thực hành! Này các 
vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. 
Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một 
thế giới hoàn toàn hạnh phúc "không?" Khi được nói 
vậy, các vị ấy trả lời là không. Này Potthapàda, 
ngươi nghĩ như thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có 
phải lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn, kia là 
không chánh xác, hợp lý? 

- Vâng phải, bạch Thế Tôn! Sự kiện là như 
vậy, thời lời nói của người kia không chánh đáng, 


hợp lý. 


39. - Này Potthapàda, có ba loại ngã chấp: 


-_ Này Potthapàda, thế nào là thô phù ngã chấp? 
Có sắc, do bôn đại hình thành, do đoàn thực 
#0uo¡ đưỡizø là thô phù ngã châp. 


- Thế nào ý sở thành ngã chấp? Có sắc, do ý sở 
thành, đáy đu chỉ tiệt lớn nhỏ, các căn đáy đu, 
là ý sở thành ngã châp. 


CHÍN THIÊN 62 


-. Thê nào là vô săc ngã châp? Không có sắc, do 
tưởng sơ thành là vô sắc ngã châp. 


40. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp để diệt thô 
phù ngã châp. 


Này Potthapàda, rất có thê các người nghĩ: "Các 
nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, 
và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thắng trí, 
chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại, tuy 
vậy đau khô vẫn tồn tại". Này Potthapàda, chớ có 
nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác 
ngộ, với thăng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn, quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh 
an, chánh niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. 


41. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp cũng để diệt 
trừ ý sở thành ngã châp. 


. Này 
Potthapàda, rất có thê các ngươi nghĩ: "Các nhiễm 
pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và 
ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với thăng trí chứng 
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đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau 
khô vẫn tôn tại". Này Potthapàda, chớ có nghĩ như 
vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được 
tăng trưởng, khi ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với 
thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quãng 
đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh 
niệm tỉnh giác là lạc trú sanh. 


42. Này Potthapàda, Ta thuyết pháp cũng để diệt 
trừ vô sắc ngã chấp. Nếu các ngươi thực hành theo 
pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp 
được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ, 
với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại. Này Potthapàda, rất có thể các ngươi 
nghĩ: "Các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ 
tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ, với 
thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng 
đại, tuy vậy đau khô vẫn tồn tại". Này Potthapàda, 
chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, 
tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, chánh 
niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. 


43. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi chúng 


tÔi: Nay, Hiền giả, thô phù ngã chấp â ây là gì mà Hiên 
giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực 
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hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, 
tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại?" 


Khi được chúng hỏi như vậy, chúng tôi trả lời 
"Này Hiên giả, chính thô phù ngã chấp ấy, chúng tôi 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành 
theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác 
ngộ, với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại". 


44. Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi: "Này 
Hiền lá, ý sở thành ngã chấp â ây là gì mà Hiền giả 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành 
theo pháp này thời nhiễm pháp này được diệt trừ, 
tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình 
giác ngộ, với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn, quảng đại?" 


Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này 
Hiền giả, chính ý sở thành ngã chấp ấy chúng tôi 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thiệt hành 
theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác 
ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
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quảng đại”. 


Rẻ Này Potthapàda, có những người ngoài hỏi chúng 

: Này Hiền giả, vô sắc ngã chấp â ây là gì mà Hiền 
p thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thiệt 
hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, 
tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình 
giác ngộ với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung 
mãn quảng đại?”. 


Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này 
Hiền giả, chính vô sắc ngã chấp ây, chúng tôi thuyết 
pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo 
pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp 
được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ 
với thăng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại”. 


Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện 
là như vậy, thời có phải lời nói ây là chánh xác, hợp 
lý? 


46. Này Potthapàda, ví như một người xây một cái 
thang để leo lên lầu, từ dưới chân lầu ấy. Người ấy 
được hỏi: "Này bạn, Ông xây cái thang để leo lên lầu, 
cái lầu ấy về hướng Đông hay hướng Nam, hay 
hướng Tây, hay hướng Bắc? Nhà lâu ây cao, hay 
thấp, hay trung bình? Nếu người ấy trả lời: "Này 


CHÍN THIÊN 66 


Hiền giá, cái lầu mà tôi xây thang để leo lên chính 
tại dưới chân lầu này". Này Potthapàda, ngươi nghĩ 
thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói ấy là 
chính xác, hợp chăng? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy thời 
lời nói của người kia là chánh xác, hợp lý! 


47. - Như vậy, này Potthapada, và có những người 
ngoài hỏi chúng tôi: "Này Hiền giả, thô phù ngã châp 
là gì?... Này Hiền giả, ý sở thành ngã chấp là gì)... 
Này Hiền giả, vô sắc ngã chấp â ây là gì mà Hiên giả 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành 
theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác 
ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại?" Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: "Này 
Hiền giả, chính vô sắc ngã, chấp ấy mà chúng tôi 
thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành 
theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh 
pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác 
ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn 
quảng đại”. 


- Này Potthapàda, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 
vậy, thời có phải lời nói ây là chánh xác, hợp lý? 


- Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thời 
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lời nói của người kia là chánh xác, hợp lý! 


48. Khi nghe nói vậy, Citta Hatthisàriputta bạch Thế 
Tôn: 


-_ Bạch Thế Tôn, trong khi có thô phù ngã chấp, 
phải chăng không có ý sở thành ngã chấp, 
không có vô sắc ngã chấp? Thô phù ngã chấp 
khi ây thật có tỒn tại. 


- Bạch Thế Tôn, trong khi sở thành ngã chấp, 
phải chăng không có thô phù ngã chấp, không 
có VÔ sắc ngã chấp? Ý sở thành ngã chấp khi 
ây thật có tồn tại. 


- Bạch Thế Tôn, trong khi có vô sắc ngã chấp, 
phải chăng không có thô phù ngã chấp, không 
có ý sở thành ngã chấp? Vô sắc ngã chấp khi 
ây thật có tồn tại. 


49. - Này Citta, trong khi có thô phù ngã chấp, thời 
ngã chấp á ấy không thuộc ý sở thành ngã chấp, không 
thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc thô phù 
ngã chấp. 


Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp, 
thời ngã chấp Ấy, không thuộc thô phù ngã chấp, 
không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý 
sở thành ngã chấp. 
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Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời 
ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không 
thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc 
ngã chấp. 


Này Cina, nếu có người hỏi Người: "Ngươi 
đã có tôn tại ở quá khử hay không? Ngươi sẽ tốn tại 
ở tương lai hay không? Ngươi có tôn tại ở hiện tại 
không?” Này Citta, được hỏi vậy, ngươi trả lời như 
thế nào ? 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: 
"Ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ 
tồn tại ở tương lai hay không? Ngươi có tôn tại ở hiện 
tại hay không?" Bạch Thế Tôn được hỏi vậy, con sẽ 
trả lời: "Tôi đã có tồn tại ở quá khứ, không phải 
không tôn tại; tôi sẽ tồn tại ở tương lai, không phải 
không không tôn tại; tôi tồn tại ở hiện tại, không phải 
không tồn tại". Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi như vậy, 
con sẽ trả lời như vậy. 


50. - Này Citta, nếu có người hỏi lại ngươi: “Quá 
khứ ngã chấp mà Ngươi đã có, có phải ngã chấp ấy 
đối với Ngươi là thật có, ngã chấp tương lai, không 
tôn tại, ngã chấp hiện tại không tôn tại? Ti HƯƠNG lai 
ngã chấp mà Ngươi sẽ có, có phải ngã chấp ấy đối 
với Ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn 
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tại, ngã chấp hiện tại không tôn tại? Hiện tại ngã 
chấp mà Ngươi hiện có, có phải ngã chấp ấy đổi với 
Ngươi là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, 
ngã chấp tương lai không tốn tại?" Ñầy Cita, được 
hỏi vậy, Ngươi trả lời thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: "Quá khứ ngã 
chấp mà Ngươi đã có, có phải ngã chấp ấy đối với 
Ngươi là thật có, ngã chấp tương lai không tôn tại, 
ngã chấp hiện tại không tôn tại? Tương lai ngã chấp 
mà Ngươi sẽ có, có phải ngã chấp ấ ây đối với Ngươi 
là thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp 
hiện tại không tồn tại? Hiện tại ngã chấp mà Ngươi 
hiện có, có phải ngã chấp ấy đối với Ngươi là thật 
có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp tương 
lai không tồn tại?" Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi vậy, 
con sẽ trả lời: "Quá khứ ngã chấp mà tôi đã có, ngã 
chấp ấy đối với tôi là thật có, ngã chấp tương lai 
không tôn tại, ngã chấp hiện tại không tôn tại? Tương 
lai ngã chấp mà tôi sẽ có, ngã chấp ấy đôi với tôi là 
thật có, ngã chấp quá khứ không tôn tại, ngã chấp 
hiện tại không tôn tại. Hiện tại ngã chấp mà tôi hiện 
có, ngã chấp ấy đối với tôi là thật có, ngã chấp quá 
khứ không tôn tại, ngã chấp tương lai không tôn tại". 
Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, con sẽ trả lời như vậy. 


51. - Như vậy này Citta, trong khi có thô phù ngã 
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chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc ý sở thành ngã 
chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy 
thuộc thô phù ngã chấp. Này Citta, trong khi có ý sở 
thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc vô sắc 
ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý sở thành ngã chấp. 
Này Citta, trong khi có vô sắc ngã, chấp, thời ngã 
chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc 
ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã 
châp. 


52. Này Citta, ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa 
sinh ra lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra 
thục tô, từ thục tô sanh ra đề hô. Khi thành sữa thời 
sữa ấy không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, 
không thuộc thục tô, không thuộc đề hồ, chính khi ấy 
thuộc sữa; khi thành lạc... khi thành sanh tô... khi 
thành thục tô... khi thành để hồ thời đề hồ không 
thuộc sữa, không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, 
không thuộc thục tô, chính khi ấy thuộc đề hồ. 


53. Như vậy này Citta trong khi có thô phù ngã 
chấp... Này Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp... 
Này Citta, trong khi có vô sắc ngã chấp thời ngã chấp 
ầy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở 
thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp. 
Này Citta, chúng chỉ là danh tự thế gian, ngôn ngữ 
thế gian, danh xưng thê gian, ký pháp thế gian. Như 
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Lai dùng chúng nhưng không chấp trước chúng. 


54. Được nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potthapàda 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày những øì bị che kín, chỉ 
đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy 
sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế 
Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 
chúng Tý-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, 
từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


55. Và Citta Hatthisảriputta cũng bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 
thây sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tăng. 
Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, 
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mong cho con thọ đại gIới. 


56. Citta Hatthisảriputta được xuất gia với Thể Tôn 
và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Đại 
đức Citta Hatthisàriputta ở một mình, an tịnh, không 
phóng dật, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao 
lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu 
các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
những gì nên làm đã làm sau đời này sẽ không có đời 
sông khác nữa. Đại đức Cita Hatthisàriputta hiểu 
biết như vậy. 


Và đại đức Citta Hatthisàriputta trở thành một vị A- 
la-hán nữa. 
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4 10 loại cây gai - Kinh CÂY GAI-— Tăng 
IV, 415 


CÂY GAI- 7ăng IV, 415 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn, với rất nhiều các Thượng tọa 
có danh tiếng, có danh tiếng như Tôn giả Càla, Tôn 
giả Upacàla, Tôn giả Kakkata, Tôn giả Kalimbha, 
Tôn giả Nikata, Tôn giả Katissaha, cùng nhiều Tôn 
giả có danh tiếng khác. 


2. Lúc bây giờ có nhiều Licchavì có danh tiếng, có 
danh tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua 
cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế 
Tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ: "Có nhiều 
Licchavì có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang cỡi 
các cô xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, lớn tiếng đi 
vào Đại Lâm để yết kiên Thế Tôn, Thế Tôn có dạy: 
"Tiếng ồn là cây gai cho Thiền." Vậy chúng ta hãy 
đi đến Gosinøa, khu rừng cây sàla. Tại đây, chúng ta 
có thê sống an ồn, không ồn ào, không có chen chúc. ' 
3. Rồi các Tôn giả ấy đi đến Gosinga, ngôi rừng các 
cây sàla. Tại đây, các Tôn giả ấy sông an ồn, không 


ôn ào, không chen chúc. Rôi Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, Càla ở đâu? Upacàla ở đâu? 
Kakkata ở đâu? Kalimbha ở đâu? Nikata ở đâu? 
Katissaha ở đâu? Này các Tỷ-kheo, các trưởng lão 
đệ tử ấy đi đâu? 


- Ở đây bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy suy nhĩ như 
sau: "Có nhiều Licchavì có danh tiếng có danh tiếng 
lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua, cao tiếng, 
lớn tiếng, đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn có dạy: "Tiếng ồn là cây gai cho thiền". Vậy 
chúng ta hãy đi đến Gosinga khu rừng cây sàla. Tại 
đây, chúng ta có thê sông an ồn, không ô ôn ào, không 
chen chúc". Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ây đã đi đến 
Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, các bậc Tôn giả 
ây sống an ồn, không ồn ào, không chen chúc. 


4. - Lành thay, lành thay, này các Ty-kheo. Trả lời 
như các đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn 
chánh. Này các TIỷ-kheo, “Tiêng ôn là cây gai cho 
thiên”, đã được Ta nói như vậy. 

Này các Ty-kheo, có mười loại cây gai này. 


5. Thê nào là mười? 


¡.. Với người wa thích viễn ly, ưa thích hội chúng 
là cây ga. 
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2. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, 
tịnh tướng là cây gai. 

3.. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ 
trình diễn là cây gai. 

4 Với người sống Phạm hạnh, thân cận với phụ 
nữ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ nhất, tiếng ôn là 
cây gai. 

ø_ Với người chứng Thiên thứ hai, tâm tứ là cây 
gai. 

z. Với người chứng Thiên thứ ba, hỷ là cây gai. 

s Với người chứng Thiên thứ tư, hơi thở là cây 
gai. 

9g. Với người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, 
tưởng và tho là cây gai. 

10. Tham là cây gai. Sân là cây gai. S1 là cây gai. 


> Này các Tÿ-kheo, hãy sống không phải là cây 


Này các Tỷ-kheo, 
— Này các Tỷ-kheo, 


e Này các Ty-kheo, không có cây gai là bậc A-la- 
hán. 
e Này các Ty-kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. 
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e Này các Tỷ-kheo, vị không có gai và rời khỏi cây 
gaI là bậc A-la-hán 
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5 — 11 cửa bất tử - Kinh DASAMA GIA 
CHỦ - Tăng IV, 685 


DASAMA GIA CHỦ - 7ăng IV,685 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Vesàll, tại làng 
Beluvagàmaka. Lúc bấy giờ, gia chủ Dasama, trú ở 
thành Atthaka, đã đi đến Pàtiliputta vì một vài công 
VIỆC. Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka đi 
đến một Tỷ-kheo, sau khi đến, thưa với Tỷ-kheo ây: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả Ànanda nay trú ở đâu? Thưa 
Tôn giả, con muốn yết kiến Tôn giả Ànanda. 


- Này Gia chủ, Tôn giả Ànanda nay trú ở Vesàli, tại 
làng Beluvagàmaka. 


2. Rồi ø1a chủ Dasama, dân ở thành Atthaka, sau khi 
làm công việc xong ở Pàfaliputta, đi đến Vesàli, 
Beluvagàmaka, đi đến Tôn giả Ànanda, sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Ànanda rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, gia chủ Dasama, dân ở thành 
Atthaka thưa với Tôn giả Ànanda: 


- Có một pháp nào, thưa Tôn giả Ànanda được Thể 


Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác khéo nói, chính ở nơi đáy, Tỷ-kheo trú 
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không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sẽ giải thoát 
tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đưa đến chấm dứt 
các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được? 


- Này Gia chủ, có một pháp, được Thê Tôn bậc đã 
biệt... hay đạt được vô thượng an ôn khỏi các ách khô 
chưa đạt được. 


- Nhưng thưa Tôn giả Ànanda, một pháp ấy là gì, 
được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bác A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác khéo thuyết, chính ở nơi đây, 
Tỷ-kheo trú không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sẽ 
giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đưa đến 
chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt 
được võ thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt 
được ? 


3. Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 

: "Thiền thứ nhất này thuộc tăng thượng 
tác thành, thuộc tăng thượng tâm”. Phàm cái gì thuộc 
tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm, vị ấy 
quán tr1: "Cái ây là vô thường, chịu sự đoạn diệt". VỊ 
ây an trú ở đấy, đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc. 
Nếu không đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc, với 
tham ái ấy đối với Pháp, với hoan hỷ ây đối với Pháp, 
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với sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, vị ây được hóa 
sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui 
thê giới ây nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp này, 
được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách chưa đạt được. 


4. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo, làm cho tịnh chỉ 
tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm, ... và an trú Thiền thứ ba... và an 
trú Thiền thứ tư. Vị ấy quán sát như sau: "Thiên thứ 
tư này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng 
thượng tâm". Phàm cái gì... không còn phải trở lui 
thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp này, 
được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách chưa đạt được. 


5. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu 
với từ an trú biến mãn một phương: như vậy phương 
thứ hai; như vậy phương thứ ba; như vậy phương thứ 
tư; như vậy cùng khắp thế giới trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ây an 
trú biễn mãn với tâm cầu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Vị ấy quán sát như sau: 
”Fử tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, 
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thuộc tăng thượng tâm”. Phàm cái gì... không còn trở 
lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, 
được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách chưa đạt được. 


6. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu 
với bỉ... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu 
với xả, an trú biến mãn một phương: như vậy 
phương thứ hai; như vậy phương thứ ba; như vậy 
phương thứ tư; như vậy cùng khắp thế giới trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Viấy 

: "Xã tầm giải thoát này thuộc tăng 
thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm”. Phàm cái 
sì... không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, 
đây là một pháp, được Thê Tôn, bậc đã biết, bậc đã 
thây, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác... vô thượng 
an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt được. 


7. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt qua một cách 
hoàn toàn các sắc tưởng, chấm dứt các tưởng chướng 
ngại, không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: "Hư 
không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Vị ây quán sát như sau: "Chứng đắc Không 
vô biên xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc 
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tăng thượng tâm”. Phàm cái gì... không còn trở lui 
thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, được 
Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác... vô thượng an ôn khỏi các khô 
ách chưa đạt được. 


Š. Lại nữa, này G1a chủ, sau khi vượt Không vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... sau khi vượt 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: '"Vô 
sở hữu xứ'', chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ 
ây quán sát như sau: "Chứng đắc Vô sở hữu xứ này 
thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm". 
Phàm cái gì... không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này 
Gia chủ, đây là một pháp, được Thế Tôn, bậc đã biết, 
bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác... vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách chưa đạt được. 


9. Khi nghe nói vậy, gia chủ Dasama, dân ở thành 
Atthaka thưa với Tôn giả Ananda: 


. VỊ như, thưa Tôn giả, trong một 
ngôi nhà chỉ có một cái cửa, và nhà ây bị chảy, người 
ây chỉ có thê ra băng một cửa đê có thê được an toàn 
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cho rmình. Cũng vậy, thưa Tôn giả, với mười một cửa 
bất tử này, con có thể tạo được sự an toàn cho con 
với chỉ một cửa bất tử. Thưa Tôn giả, các ngoại đạo 
này sẽ tìm cầu tài sản của sư cho sư, tại sao con lại 
không đảnh lễ Tôn giả Ananda? 


10. Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành phố Atthaka 
mời họp các Tỷ-kheo chúng ở Vesàli và Pàtaliputta, 
với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tự 
tay dân cúng cho đến khi chúng Tăng được thỏa mãn, 
và mỗi Tỷ-kheo cúng một đôi y. Nhưng riêng đối với 
Tôn giả Ànanda, vị ây cúng ba y đầy đủ và xây dựng 
một ngôi tinh xá giá trị 500 đồng tiên. 
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6 — 11 pháp diệt tham ái - Kinh THAM ÁI 
1 —- Tăng IV, 709 


THAM ÁI I - 7ăng IV.,709 


1. Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười môt 
pháp cân phải tu tập. 


2. Thê nào là mười một? 


Thiên thứ nhất. 
Thiên thứ hai. 
Thiên thứ ba. 
Thiên thứ tư. 

Từ tâm giải thoát. 
Bì tâm giải thoái. 
Hỷ tâm giải thoát. 
Xả tâm giải thoái. 
Không vô biên xư. 
10. Thức vô biên xứ. 
11. Vô sở hữu xư. 
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Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, mười một 
pháp cân phải tu tập. 


THAM ÁI 2-— 7ðng IV,710 
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1. Đề thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, để liễu tri, 
để liễu diệt, để đoạn tận, đề hoại diệt, để hủy diệt, để 
ly tham, để đoạn diệt... để xả ly, để từ bỏ... mười một 
pháp cần phải tu tập. 


2. Đề thăng tri sân... sỉ... phẫn nộ... hiềm hận.... gièm 
pha... não hại... tật đỗ... xan tham... man trá... lừa 
đảo.... cứng đầu.... hung hăng... mạn... quá mạn... say 
đắm... phóng dật... để liễu tri, để liễu diệt, để đoạn 
tận, để hoại diệt, để hủy diệt, để ly tham, để đoạn 
diệt, để xả ly, để từ bỏ... mười một pháp này cân phải 
tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hý tín 
thọ lời Thê Tôn dạy. 
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gi 8 Triền phược trong thiền - Kinh 
PANCALACANDA - Tăng LV, 213 


PANCALACANDA - 7ăng IV, 213 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Udàyi đi đến Tôn giả 
Ànanda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ànanda 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Udàyi nói với Tôn 
giả Ànanda: 


- Thưa Hiên giả, lời này được Thiên tử Pancàlacanda 
nói như sau: 


"Bác thiện trí tìm được, 

Giải thoát trong triển phược, 
Vị giác tỉnh với Thiên, 

Bác giác giả Mâu-m, 

Bậc từ bỏ, không chấp 

Bậc anh hùng ẩn sĩ " 


Thưa Hiên giả, thế nào là triển phược? Thể nào là 
giải thoát khỏi triên phược được Thê Tôn nói đên? 
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2. - Này Hiền giả, 


Thê nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận 
thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi 
nhận thức... các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả 
hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 


Này Hiên giả, năm dục trưởng dưỡng này là triên 
phược, được Thể Tôn nói đền. 


3. Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo ly các dục... chứng 
và /rú sơ Thiền. Cho đến như vậy, này Hiển giả, là 
giải thoát khỏi triên phược được Thể Tôn nói đến với 
pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triển phược. Và ở 
đây, triển phược ấy là gì? 


Cái ở đây là tâm và tứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây 
là triên phược. 


4. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
chứng đạt và an trú 


. được Thê 
Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền 
phược. Và ở đây triền phược ấy là gì? 
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Cái ở đây là hỷ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là 
triên phược. 


5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả... 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. Cho đến như vậy, 
này Hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế 
Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vân có triển 
phược. Và ở đây triền phược ấy là gì? 


Cái ở đây là xả lạc chưa diệt. Chính cát ấy ở đây là 
triên phược. 


6. Lại nữa, này Hiền giả, vị Ty-kheo đoạn lạc... 
chứng và trú Thiền thứ tư. Cho đến như vậy, này 
Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn 
nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền 
phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 


Cái ở đây là sắc tưởng chưa diệt. Chính cái ấy ở 
đáy là triên phược. 


7. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý đến sai biệt tưởng, biết rằng: "Hư 
không là vô biên, chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. Cho đến như vậy, này Hiển giả là giải thoát khỏi 
triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 
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Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền 
phược ây là gì? 


Cái ở đây là Không vô biên xứ chưa diệt. Chính cái 
ây ở đây là triển phược. 


8. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo biết rằng: "Thức 
là vô biên”, vượt qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Cho 
đến như vậy, thưa Hiền giả là giải thoát khỏi triền 
phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng 
ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy 
là gì? 


Cái ở đây là Thức vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy 
ở đây là triên phược. 


9, Lại nữa, thưa Hiền giả, Iy-kheo vượt Thức là vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: "Không có vật 
gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Cho đến như 
vậy, thưa Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được 
Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có 
triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 


Cái ở đây là Vô sở hữu xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở 
đáy là triển phược. 
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10. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Cho đến như vậy, thưa Hiền 
giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói 
đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. 
Và ở đây, triền phược ấy là gì? 


Cái ở đây là Phi tưởng phi phủ tưởng xứ chưa diệt. 
Chính cái áy ở đáy là triên phược. 


11. Lại nữa, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định. S4 k7¡ thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn diệt. 
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8 8 Tưởng ở trong 8 thiền - Kinh NIẾT 
BÀN - Tăng IV, 162 


NIẾT BÀN - 7ăng IV, 162 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha, tại 
Veluvana, chô nuôi dưỡng các con sóc. Tại đây, Tôn 
ø1ả Sàriputfa bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Hiển giả, lạc là Niễt-bàn này. Này các 
Hiên giả, lạc là Niêt-bàn này. 

2. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udày! nói với Tôn giả 
SàrIpufta: 

- Thưa Hiên giả Sàriputta, sao đây là lạc, khi ở đây 
không có cải gì được cảm thọ ? 

3.- Này Hiền giả, cái này ở đây là lạc, dầu răng lạc 
âầy ở đây không được cảm thọ. Này Hiên giả, có 


năm dục trưởng dưỡng này. Thê nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đên dục, hâp dân. Các tiêng do tai nhận 
thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi 
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nhận thức... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hâp dân. 


Này Hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Này 
Hiên giả do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi 
lên lạc hỷ, này Hiên giả, đây gọi là dục lạc. 


4. Ở đây, này Hiện giả, Tỷ-kheo ly các dục, ly ác, bât 
thiện pháp... chứng đạt và an trú sơ Thiên. 


Này Hiền giả, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an 
trú này, các Ñ tác ý câu hữu với dục vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tý-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiển, với một người sung 
sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy. với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý. câu hữu 
với dục vẫn hiện hành: như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Này chư Hiển. chứng bệnh được 
Thế Tôn goi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiện. cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
đạt được Thiền thứ hai và an trú. 

Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tý-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung 
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sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tỷ-kheo â ây, các tưởng tác ý cầu hữu 
với tầm vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn nảy, này chư 
Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo ly hý... đạt được 
Thiên thứ ba. 


Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hÿ vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung 
sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu 
với hỷ vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn nảy, này chư 
Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


7. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo đoạn lạc... đạt 
được Thiên thứ tư. 


Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung 
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sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn nảy, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


8. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, châm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: 
"Hư không là vô biên" chứng đạt và an trú Không 
vô biên xứ. 


Này chư Hiên, nếu trong khi Týỷ-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung 
sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Ty-kheo â ấy, các tưởng tác ý câu hữu 
với sắc vân hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Này chư Hiển, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Không 


vô biên xứ một cách hoàn toàn, biệt răng: '”"Thức là 
vô biên" chứng và an trú Thức vô biên xứ. 
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Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý cầu hữu với Không vô biên 
xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiển, với một 
người sung sướng, khô đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng 
tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện hành; 
như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này 
chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khô. Với 
pháp môn nảy, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn 
là lạc. 


10. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức 
vô biên xứ một cách hoàn toàn, biệt răng: "Không có 
vật gì” chứng và an trú Vô sở hữu xứ. 


Này chư Hiển, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý cầu hữu với Thức vô biên 
xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiển, với một 
người sung sướng, khô đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng 
tác ý câu hữu với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành; 
như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này 
chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khô. Với 
pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn 
là lạc. 
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11. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 


Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các #ữG tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một 
chứng bệnh. Ví nữ, này chư Hiển, với một người 
sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng 
bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý cầu 
hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành; như vậy đối 
với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiên, 
chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn 
này, nảy chư Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


12. Này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt 
thọ tưởng định. Vị ấy, sau khi thấy với trí tuệ, các 
lậu hoặc được đoạn tận. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 
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9... 8thiền chưa được hoàn toàn - Kinh VÍ 
DỤ CON CHIM CÁY - 66 Trung II, 
235 


KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY 
(Latukikopama suftam) 


— Bài kinh số 66 — Trung II, 235 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già 
Bắc Phương Thủy). Apana là một thị tử của 
Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana 
Xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú ban ngày. 
Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngôi dưới một ĐÔC 
cây đề trú ban ngày. Tôn giả Uday1 (Uu-đa- dị) buổi 
sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất 
thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con 
đường ởi khắt thực trở về, Tôn giả đi đến một khu 
rừng đề trú ban ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng 
này, và ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. 


Rồi Tôn giả Udayi, trong khi độc cư Thiên tịnh, 
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sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí Tôn giả: 


— "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ 
pháp cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp 
cho chúng ta. 


—_ Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện 
pháp cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện 
pháp cho chúng ta". 

Rồi Tôn giả Udayi vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Udayi bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang độc 
cư Thiên tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong 
tâm trí con: "Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều 
khổ pháp cho chúng ta... Như Lai thật sự là vị đã 
mang lại nhiễu thiện pháp cho chúng ta". 


Bạch Thế Tôn, thuở trước chúng con thường ăn 
buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch 
Thế Tôn, thời ấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo và bảo: 
"Này các Tỷ-kheo. hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời”. 
Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất VỌng, con 
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cảm thấy sâu muộn, nghĩ rằng: "Những món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm, các tín chủ cúng 
dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay Thế 
Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy 
chúng ta phải từ bỏ”. 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi 
chiêu và buổi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo và bảo: “Này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ ăn ban đêm phi thời". Bạch Thế Tôn, do vậy con 
cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ 
rằng: "Buổi ăn này gọi là có thượng vị hơn trong hai 
buổi ăn nảy của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải 
đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng ta phải từ bỏ”. 
Bạch Thế Tôn, thuở xưa có người được một món ăn 
cúng ban ngày bèn nói: "Hãy để món ăn này một bên, 
và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau". Bạch 
Thế Tôn, phàm mọi sự nấu nướng, tất cả đều làm ban 
đêm, rất ít làm ban ngày. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn, các vị Tyỷ-kheo 
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thường đi khất thực trong đêm đen tối tăm, họ bước 
lầm vào vũng nước nhớp. rơi vào vũng nước nhóp, 
đi lầm vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái 
đang ngủ. gặp các loại đạo tặc đã hành sự hay chưa 
hành sự, gặp các người đàn bà mời mọc một cách bất 
chánh. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn, con đi khất thực 
trong đêm đen tôi tăm. Một người đàn bà đang rửa 
chén bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền 
hoảng sợ và hét lớn: "Ôi kinh khủng thay cho tôi, có 
con quỷ (chạy) theo tôi!" Bạch Thế Tôn, khi nghe 
nói vậy, con nói với người đản bà ấy: "Này chị, 
không phải quỷ đâu. Đây là Tỷ-kheo đang đứng khất 
thực". "Cha Tỷ-kheo hãy chết đi! Mẹ Tỷ-kheo hãy 
chết đi! Này Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho Ông nếu Ông 
lẫy con dao sắc bén của người đồ tế cắt bụng của 
Ông, còn hơn là vì lỗ bụng đi khất thực trong ban 
đêm tối tăm". 


Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ 
nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị 
đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn 
thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho 
chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều 
thiện pháp cho chúng ta". 
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Z Tuy vậy, này Udayi, ð-đây có một số người ngu 

; khi Ta nói: ' Hãy trừ bỏ việc này, liền nói như 
sau: “Có sá Øì sự vIỆC tiêu tiết, nhỏ mọn này. ŠSa- 
môn này đặt quá nặng về cắm đoán đoạn giảm". 
Họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống Ta 
và chỗng những Tỷ-kheo muốn (thực hành) học 


, một trói buộc vững chãc, 
một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gô to lớn. 


Ví như, này Udayi, có con chim cáy, mái nhỏ bị 
tâm lưới băng dây leo trói chặt, ở đây con chỉm có 
thể bị hại, hay bị bắt nhối, hay bị chết. Này Udayi, 
nếu có ai nói như sau: "Con chỉm cáy mái nhỏ ấy bị 
tâm lưới làm bằng dây leo trói chặt, ở đây, con chim 
có thể bị sát hại, hay bị bắt nhối, hay bị chết. Tuy vậy 
đối với con chỉm kia, lưới ấy không có chắc mạnh, 
lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có 
cứng chắc". Này Udayi, ai nói như vậy có phải nói 
một cách chơn chảnh không? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con 
chim cáy mái nhỏ ấy bị tắm lưới làm bằng dây leo 
trói chặt, ở đây con chim có thê bị sát hại, hay bị bắt 
nhốt, hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là 
mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên 
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cường, lưới ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người 
ngu si, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", liền 
nói như sau: "Có sá gì việc tiểu tiết, nhỏ mọn này! 
VỊ Sa-môn này đặt quá nặng về cảm đoán, đoạn 
giảm", và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn 
chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với họ 
trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


# Nhưng này Udayi, một số Thiện gia nam tứ, khi 
được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", liên nói như 
sau: "Có sá gì sự từ bỏ việc tiểu tiết, nhỏ mọn này 
mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ, dạy chúng con phải từ bỏ!”. Họ từ bỏ 
sự việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và 
chống các Tỷ- -kheo muôn (thực hành) học giới. 
Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lãng xăng, lắng 
dịu, tùy thuộc những người khác (bồ thí), sông với 
một tâm như con thú rừng. Này Udayl, 


, sự trói buộc ây yêu ớt, sự trói buộc ây bị 
mục nát, sự trói buộc ây không có vững chăc. 
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Ví nhự, này Udayi, một con voi của vua, có ngà 
dài như cán cày, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi 
chiến trưởng làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói 
buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyển thân một 
cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói 
buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Này 
Udayi, nếu có ai nói như sau: "Con voi của vua có 
ngà dài như một cán cày ấy, to lón, thuộc loại giống 
tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nều bị trói buộc 
bởi sự frói buộc bằng da nị! Vững chặc, chỉ cần 
chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt 
đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó 
muôn. Tuy vậy đối với con voi kia, sự trói buộc ấy 
vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc 
ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn". Này Udayi, 
ai nói như vậy có phải nói một cách chơn chánh 
không ? 


— Bạch Thể Tôn, không. Bạch Thể Tôn, con voi 
của vua có ngà dải như một cán cày ấy, to lớn, thuộc 
loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị 
trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ 
cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cất đứt, 
bứt đứt những trói buộc ây, có thê muốn đi chỗ nào 
nó muốn. Đối với con voi kia, sự trói buộc â ây không 
có chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yêu ớt, sự trói buộc ấy 
bị mục nát, sự trói buộc ấy không có kiên cường. 
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- Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số Thiện 
gia nam tử khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này”, 
liền nói như sau: "Có sá chỉ việc tiêu tiết, nhỏ mọn 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bót " Họ từ bỏ việc 
ây, và không gây lên bất mãn chống Ta và chống các 
Tỷ-kheo muốn (thực hành) học giới. Sau khi từ bỏ 
việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc 
những người khác (bố thí), sông với một tâm như con 
thú rừng. Này Uday!, như vậy đối với các vị kia sự 
trói buộc ây không có chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yếu 
ớt, sự trói buộc ây bị mục nát, sự trói buộc ấy không 
có vững chắc. 


© Ví như, này Udayi, một người nghèo khổ, không 
có vật sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, 
mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, có 
một giường năm hư nát, không đẹp mắt chút nào, 
các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum 
không đẹp mắt chút nào, và một bà vợ không đẹp 
mắt chút nào. 


Người ấy thấy một Tỷ-kheo trong tịnh xá, tay 
chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn buổi cơm ngon lành, 
đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng 
tâm. Người ấy suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu 
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tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình”. 


Nhưng người ây không có thể từ bỏ cái chòi ở 
hư nát, mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ cái giường năm hư nát, không đẹp 
mắt chút nào, không có thê từ bỏ các loại gạo lúa cất 
chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, đề 
có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người kia, 
bị trói buộc bởi những trói buộc ấy không có thê từ 
bỏ cái chòi ở hư nát... không có thê từ bỏ bà vợ không 
đẹp mắt chút nào để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây không có 
chắc mạnh, sự trói buộc á ấy yếu ớt, sự trói buộc ây bị 
mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc", thời 
này Udayl, ai nói như vậy có phải nói một cách chân 
chánh không ? 

— Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc 
bởi những trói buộc ấy không thể từ bỏ chòi ở hư nát, 
mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không 
thê từ bỏ giường nằm hư nát không đẹp mắt chút nào, 
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không thê từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một 
cái chum không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ 
bà vợ không đẹp mắt chút nào, đề có thể, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây 
vững chắc, sự trói buộc â ấy kiên cường, sự trói buộc 
ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người 
ngu sỉ khi được Ta nói ra: "Hãy từ bỏ việc này", liền 
nói như sau: "Có sá øì sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này. 
VỊ Sa-môn này đặt quá nặng về cắm đoán, đoạn 
giảm! " Và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn 
chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với họ, 
trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


tài sản lớn, tiền của lớn, vô số vàng 
bạc chất đồng, vô số gạo thóc chất đồng, Vô SỐ 
ruộng nương chất đóng, vô số đất đai chất đồng, 
vô số thê thiếp chất đồng, vô số đầy tớ nam chất 
đóng, vô số nữ tỳ chất đồng. 


Vị này thấy một Tỷ-kheo trong một tinh xá, tay 
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chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, 
đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng 
tâm. VỊ này suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". 


Vị này có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, 
có thê từ bỏ vô số gạo thóc chất đóng, có thể từ bỏ 
vô số ruộng nương chất đóng, có thể từ bỏ vô số đất 
đai chất đồng, có thể từ bỏ vô số thê thiếp chất đống, 
có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam chất đồng, có thê từ bỏ 
vô số nữ tỳ chất đồng. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người gia 
chủ hay con người g1a chủ kia, bị trói buộc bởi những 
trói buộc ấy, có thê từ bỏ vô sô vàng bạc chất đồng... 
có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đồng để có thể sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc 
ầy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói 
buộc ây không mục nát, một khúc gô to lớn". Này 
Udayl, ai nói như vậy, có phải nói một cách chơn 
chánh không? 


— Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc 
bởi những trói buộc ây có thê từ bỏ vô sô vàng bạc 
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chất đồng, có thê từ bỏ vô số gạo thóc chất đống, có 
thể từ bỏ vô số ruộng nương chất đồng, có thể từ bỏ 
vô sô đất đai chất đống, có thể từ bỏ vô số thê thiếp 
chất đồng, có thể từ bỏ vô số đây tớ nam chất đồng, 
có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đồng, đề có thể, sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đối với người kia. sự trói buộc 
ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự 
trói buộc ây bị mục nát, sự trói buộc ây không có 
vững chắc. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số Thiện 
gia nam tử, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", 
liền nói như sau: "Có sá chỉ sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bói " Họ từ bỏ sự 
việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và chống 
các Tỷ-kheo muốn (thực hành) học ĐIỚI. 


. Này Uday!, như vậy đôi với 
họ, sự trói buộc â ây không có chắc mạnh, sự trói buộc 
ấy yêu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy 
không có vững chắc. 


* Này Udayi, có bốn hạng người có mặt trên đời. 
Thê nào là bôn? 


CHÍN THIÊN 108 


— Ở đây, này Udayi, có người 


Này Udayl, Ta nói: "Người này 
bị trói buộc, không phải không bị trói buộc”. Vì 
sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh 
trong người này đã được Ta biết rõ. 


— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng 
trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ 
sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy 
liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. 


Này Udayl, Ta nói: "Người này bị trói buộc, 
không phải không trói buộc”. Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rõ". 

— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng 
trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ 
sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, 
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các tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y, tùy lúc 
tùy thời hiện hành khởi lên. Này Udayl, 


(niệm ây). Này Udayi, ví như một người nhỏ 
hai hay ba giọt nước vào một ấm nước đun sồi 
cả ngày. Này UdayL giọt nước rơi một cách 
chậm chạp nhưng bị tiêu diệt, tiêu mất một 
cách mau chóng. Cũng vậy, này Udayl, có 
người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, SỰ 
từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sông 
hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, 
các tư niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy liên 
hệ đến sanh y tùy lúc, tùy thời, hiện hành khởi 
lên. Này Udayl, niệm khởi lên chậm chạp và vị 
nảy đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ 
bỏ, châm dứt, tiêu diệt (niệm ấy). Này Udayi, 
Ta nói: "Người này cũng bị trói buộc, không 
phải không bị trói buộc”. Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rõ. 


Nhưng ở đây, này Udayi, có người nghĩ rằng: 


. Này UdaylI, Ta nói: "Người 
này không bị trói buộc, không phải bị trói 
buộc”. Vì sao vậy? Này Udayl, sự saI biệt vê 
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* Này Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế 
nào là năm? 


— Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hâp dân. 


— Tiếng do tai nhận thức,... 
— Hương do mũi nhận thức,... 
—_ VỊ do lưỡi nhận thúc.... 


— Xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hâp dân. 


Những pháp này, này Udayl, là năm dục trưởng 
dưỡng. 


Này Udayl, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên, do 
duyên năm dục trưởng dưỡng này, lạc hý ấy được 
gọi là dục lạc, ô uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc, 
không nên thực hiện, không nên tu tập, không nên 
làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc Ấy đáng phải sợ 
hãi. 

Ở đây, này Udayi, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Diệt tầm và tứ, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh nhứt 
tâm.... (như trên)... Thiền thứ ba... chứng và trú 
Thiền thứ tư. Như vậy được gọi là yếm ly lạc, độc 
trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, cần phải thực 
hiện, cần phải tu tập. cần làm cho sung mãn. Ta nói 
rằng lạc Ấy không đáng sợ hãi. 


“ Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục... (như 
trên)... chứng và trú Thiền thứ nhất. Thiền 
này, này Udayi, Ta nói rằng ở trong tình 
trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở 
đây, 


 Ở đây, này Udayi, Tý-kheo diệt tầm và tứ... 
chứng và trú Thiền thứ hai. Các Thiên này, này 
Udayi, Ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. 
Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây 


" Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và 

trú Thiên thứ ba. Thiền này, này Udayi, Ta nói 
ở trong tình trạng dao động? Và ở đây cái gì 
đao động? Ở đây, 


> Ở đây, này Udayi, Tý-kheo xả lạc và xả khổ... 
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(như trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. Thiền 
này, này Udayl, Ta nói là không ở trong tình 
trạng dao động. 


‹% Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


œ Thiền thứ nhất này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy 
cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo diệt tầm và tứ... (như trên)... chứng và trú 
Thiên thứ hai, đây là điều vị ấy cần vượt qua. 


— Thiền thứ hai này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này, Udayi, vị ấy 
cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, độ 
kheo ly hỷ... (như trên)... chứng và trú Thiền 
thứ ba, đây là điều vị ấy cần vượt qua. 


— Thiền thứ ba này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn, Ta nói: ' Hãy từ bỏ đi”, Ta nói: 
"Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần 
vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo xả 
lạc... (như trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 
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— Thiền thứ tư này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
sai, hoàn toàn”, Ta nói: “Hãy từ bỏ đi”, Ta 
ói: "Hãy vượt qua đi" Và này Udayi, vị ấy cần 
_ vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với di 
tưởng, Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Đây là 
điều x ây cân phải vượt qua. 


— Thiền Không vô biên xứ này, này Udayi, Ta 

ó1: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ 

bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này 

Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư không vô 

biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên" , chứng 

và trú Thức vô biên xứ. Đây là điều vị ấy cần 
phải vượt qua. 


— Thiền Thức vô biên xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayl, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 


— Thiền Vô sở hữu xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi”. Và này Udayl, Tỷ- 
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kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là điêu vị ây 
cân phải vượt qua. 


— Thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ này, này 
Uday!, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: 
"Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi”. 
Và này Udayli, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tướng. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 


— Chính vì (Diệt thọ tưởng định) này, này Udayl, 
mà Ta nói sự đoạn diệt của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


® Này Udayi, Ông có thấy chăng, có kiết sử gì, nhỏ 
hay lớn mà Ta chưa nói đên sự đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Udayi 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn giảng. 
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10 9 thứ đoạn diệt trong 9 thiền - Kinh 
CHÍN THỨ ĐẸỆ DIỆT - Tăng IV, 152 


CHÍN THỨ ĐỆ DIỆT - 7ðng IV, 152 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt. 
2. Thế nào là chín? 


1. Thành tựu sơ Thiên thì các dục tưởng bị đoạn 
diệt. 

2. Thành tựu đệ nhị Thiên thì các tâm tứ bị đoan 
diệt. 

3. Thành tựu đệ tam Thiên thì hỷ bị đoạn diệt. 

4. Thành tựu đệ tứ Thiên thì hơi thở vào, hơi thở 
ra bị đoạn diệt. 

5. Thành tựu Không vô biên xứ thì sắc tưởng bỉ 
đoạn diệt. 

6. Thành tựu Thức vô biên xứ thì Không vô biên 
xứ tưởng bị đoạn điết. 

7. Thành tựu Vô sở hữu xứ thì Thức vô biên xư 
bị đoạn điết. 

Š. Thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì Vô 
Sở hữu xứ' bL đoạn diệt. 

9. Thành tựu Diệt thọ tưởng định thì các tưởng 
và các cảm thọ bị đoạn điết. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ diệt. 
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II 9 thứ đệ trú trong 9 thiền - Kinh THỨ 
ĐỆ TRÚ 1 — Tăng IV, 154 


THỨ ĐỆ TRÚ I1 - 7ăng IV, 154 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. 
2. Thế nào là chín? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo: 


1. Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh có tâm và tứ. 

. Diệt tâm và tứ... đệ nhị Thiên... 

.....đệ tam Thiên... 

.....Chứng và trú Thiên thứ tư. 

. Sau khi vượt qua sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, sau khi chấm dứt các đổi ngại tưởng, 
không tác ý các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư 
không là vô biên ", chứng và trú Không vô biên 
xứ. 

6. Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách 

hoàn toàn, biết răng: "Thức là vô biên", chứng 
và trú Thức vô biên xứ. 
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7. Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết rằng: "Không có sự gì", chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. 

6. San khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng và trú Phi tướng phi phi tưởng 
xứ. 

9. Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ trú. 
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I2 9 thứ đệ trú trong 9 thiền - Kinh THỨ 
ĐỆ TRÚ 2 — Tăng IV, 155 


THỨ ĐỆ TRÚ 2 - 7ăng IV, 155 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín Thiên 
chứng thư đệ trú này. Hãy lăng nghe... 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là chín thứ đệ trú Thiên 
chứng? 


Chổ nào các đục đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt các dục, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn 
Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt 
qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào các đục được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn điệt các dục, sống an trú: "Ứla 
không biết vậy, Ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiên 
giá, Tỷ-kheo ly các dục... chứng và an trú 

. Tại đây, các đục được đoạn diệt, các vị ấy sau 
khi đoạn diệt các dục, sống an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
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thay”. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói “Lành thay" 
người ây sẽ đánh lê, chấp tay và hâu hạ. 


3. Chỗ nào các tâm và tứ được đoạn diệt, và những 
ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt tâm và tứ, sống an trú, 
Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có 
dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào các tâm và tứ được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt tâm và - sống an trú: "Ta 
không biết vậy, Ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiên 
giả, Tỷ-kheo diệt tâm và tứ... chứng và trú 
hai. Tại đây, các tâm và tứ được đoạn diệt, các vị ấy 
sau khi đoạn diệt tâm và tứ, sống an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hý, tùy hỷ với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hý, tày hý với lời nói "Lành thay” 
sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


4. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, và những ai sau Khi 
đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an trú, Ta nói rằng: 
"Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ải, được 
tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiên 
chỉ ấy". 
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Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? 


lng ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an 
._ Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói 
nà vậy, người ấy cân được nói như sau: "Ở đây, 
này Hiển giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú 
. Tại đây, hỷ được đoạn diệt. Các vị ấy 

sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú". 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


5. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những dai sau 
khi đoạn diệt, đoạn diệt xả lạc, sống an trú, Ïq nói 
rằng: "Chắc chăn các Tôn giả ấy không có dục ái, 
được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
Thiên chỉ ấy". 


Chó nào xả lạc được đoạn diệt ? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả HŒC, sống 
an trú: "Ta không biết ' vậy, ta không thấy vậy", ai nói 
nhự Vậy, người áy cân được nói như sau: "Ở đây, 
này Hiên giả, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ,... chứng và trú 

. Tại đây, xả lạc được đoạn diệt. Các vị 
ây sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú ”. 
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Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không giả dối, 
không lưỡng gạt sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói 
“Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, sau khi tày hỷ với lời 
nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. 


6. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt, và những ai 
sau khi đoạn diệt, đoạn điệt sắc tưởng, sống an trú, 
Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có 
dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiên chỉ ấy". 


Chổ nào sắc tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt sắc tưởng, 
sông an trú: "Ta không. biết vậy, fa không thấy vậy”, 
ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: "Ở 
đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt qua sắc trởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý các sai biệt tưởng, biết rằng: "Hư không 
là vô biên", chưng đạt và an trú ` . 
Ở đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau 
khi đoạn diệt các sắc tưởng, sống an trú". 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 
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7. Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, 
và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Không vô 
biên xứ tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn 
các Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã 
vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chổ nào Không vô biên xứ tướng được đoạn diệt ? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Không vô biên 
NI ch) sống an trú: "Ta không biết vậy, fa không 
MỜ vậy”, ai nói như vậy, người ây cần được nói như 

: "Ở đây, này Hiển giả, Tỷ-kheo vượt qua Không 
vô . xứ tưởng một cách 6” toàn, biẾ! rằng: 
“Thức là vô biên", chứng và trú ' & 
Tại đây, Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt: 
Các vị áy sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, 
sống an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


8. Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, 
và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
xứ tưởng, sông an trú, Ta nói răng: "Chắc chắn các 
Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt 
qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 
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Chổ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
Ni Là 2: sống an trú: "Ta không biết vậy, fq không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ây cần được nói như 

au: "Ở đây, này Hiển giả, Tỷ-kheo vượt qua Thức 
vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú "Vô sở biên xứ". Tại 
đáy, Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị 
ấy, sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống an 
trú ”. 
Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


9. Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt, và 
những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Vô sở hữu xứ 
tưởng, sông an trú, Ta nói răng: “Chắc chắn các Tôn 
giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, 
đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chổ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
ẤM pm sống an trú: "Ta không biết vậy, fq không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như 
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sau: "Ở đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phí tưởng phi 
phỉ tưởng xứ". Tại đây, Vô sở hữu xứ tưởng được 
đoạn diệt. Các vị ấy sau đoạn diệt Vô sở hữu xứ 
tưởng, sống an trú. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


10. Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được 
đoạn diệt, và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú, Ta 
nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục 
ải, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
Thiên chỉ ấy". 


Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được 
đoạn diệt ? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Phi tưởng phi 
phi tưởng, sống an trú: "Ta không biết vậy, ta không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như 
sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú 
“ Tại đáy, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi 
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đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an 
trú. 

Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


Này các Tý-kheo, đây chín là thứ đệ trú Thiền chứng. 
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13 Bậc Giải thoát cả hai phân là øì - Kinh 
GIẢI THOÁT CÁ HAI PHÁN - Tăng 
IV, 219 


GIẢI THOÁT CẢ HAI PHẢN - 7ăng IV, 219 
1.— (Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Ànanđa) 


“Giải thoát cả hai phần, giải thoát cả hai phần", này 
Hiển giả, được nói đến. Cho đến như thế nào, này 
Hiển giả, giải thoát cả hai phần được Thể Tôn nói 
đến ? 


2. - Ở đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt 
và an trú sơ Thiền. Như thế nào, như thế nào, sau khi 
cảm xúc với thân, vị ây như vậy, như vậy an trú xứ 
Ấy; VỚI frí tuệ, vị ây rõ biết. Cho đến như vậy, này 
Hiền giả, là giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói 
đến với pháp môn. 


Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... 


.. chứng đạt và an trú Không vô biên xứ.... 


.. chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 
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.. chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ ... 
.. chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ... 


3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được diệt trừ. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm 
xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ẤY; 
với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiền 
giả, tuệ giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến 
với phi pháp môn. 
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14 Bậc Thân chứng là øì - Kinh VỊ 
THÂN CHỨNG - Tăng IV, 217 


VỊ THÂN CHỨNG - 7ăng IV, 217 
1.— (Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Ànanđa) 


"Thân chứng, thân chứng", này Hiên giả, được nói 
đến như vậy. Cho đên như thê nào, này Hiện giả, 
thân chứng được Thê Tôn nói đên? 


2. - Ở đây, này Hiền giả, Tý-kheo ly dục... chứng và 
trú Thiền thứ nhất. Như thế nào, như thế nào, sau 
khi cảm: xúc với thần, Mi ấy như vậy, như vậy an 
trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, 


3. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tý-kheo diệt tầm và 
tứ... Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư. Như thế nảo, như thế nào, sau 
khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú 
xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiển giả, thân chứng 
được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 


4. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, 
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biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú 
Không vô biên xứ. Như thế nào, như thế nào, sau 
khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú 
xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiên giả, thân chứng 
được Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như trên) 


.. chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 

.. chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ ... 

.. chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ... 
5. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷý-kheo, sau khi vượt 
qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Như thê 


nào, như thê nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ây như 
vậy, như vậy an trú xứ ây. 
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15 Bậc Tuệ giải thoát là gì - Kinh TUỆ 
GIẢI THOÁT - Tăng IV, 219 

TUỆ GIẢI THOÁT -— 7ăng IV, 219 

1.— (Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Ànanđa) 


“Tuệ giải thoát, tuệ giải thoát”, này Hiển giả, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiển giả, 
tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến? 


2. Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt 
và an trú sơ Thiên; với trí tuê vị ấy rõ biết. Cho đến 
như vậy, này các Hiển giả, tuệ giải thoát được Thế 
Tôn nói đến với pháp môn. 


Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... 


.. chứng đạt và an trú Không vô biên xứ.... 
.. chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 
.. chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ ... 


... Chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
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3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn tận. Với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói 
đến với phi pháp môn. 
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l6 Chỗ ấn náu của sợ hãi - Kinh CHƯ 
THIÊN — Tăng IV, 187 


CHƯ THIÊN - 7ăng IV, 187 


1. - Thuở xưa, này các Tý-kheo, có trận chiến kịch 
liệt giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận 
chiến này, này các Tỷ-kheo, các Asurà thắng, chư 
Thiên bị bại trận. Chư Thiên thât trận bỏ chạy, các 
Asurà mặt hướng về phía Bắc đuôi theo. Rồi này các 
Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ sau: "Các Asurà đang 
đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai 
VỚI các Asurà". 


2. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với 
các Asurà. Lân thứ hai, này các Tỷ-kheo, 

, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên thất trận sợ hãi bỏ chạy, các Asurà mặt 
hướng về phía Bắc đuổi theo. Rồi này các Tý-kheo, 
chư Thiên suy nghĩ như sau: "Các Asurà đang đuôi 
theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các 
Asurà". 


3. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với 
các Asurà. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, 

, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên thất trận sợ hãi chạy vào thành phố chư 
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Thiên. Và này các Tỷ-kheo, chư Thiên đi vào trong 
thành của chư Thiên và suy nghĩ như sau: “Wzy 
chúng ta hãy đi đến chỗ ấn náu của những người sợ 
hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có 
Øì phải làm với các Asurà”. Này các Tỷ-kheo, các 
Asurà cũng suy nghĩ như sau: "Này chư Thiên đã đi 
đến chỗ ấn náu của những người sợ hãi. Hiện nay 
chúng sông với chúng nó, không có gì phải làm với 
chúng ta.” 


4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt 
xảy ra giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận 
chiến này, này các Tỷý-kheo, , CáC 
Asurà bị bại trận. Các Asurà thất trận bỏ chạy, chư 
Thiên mặt hướng về phía Nam đuổi theo. Rồi này 
các Tỷ-kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: "Chư 
Thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh trận 
thứ hai với chư Thiên". 


5. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh trận 
với chư Thiên. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư 

, các Asurà bại trận. Này các Tỷ- 
kheo, các Asurà thất trận sợ hãi bỏ chạy, chư Thiên 
mặt hướng về phía Nam đuôi theo. Rồi này các Tỷ- 
kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: "Chư Thiên đang 
đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với 
chư Thiên". 
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6. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh với 
chư Thiên. Lần thứ ba, này các Tý-kheo, 

thắng trận, các Asurà bại trận. Này các Tỷ-kheo, các 
Asurà thất trận sợ hãi bỏ chạy vào thành phố Asurà. 
Rồi này các Tỷ-kheo, các Asurà đi vào trong thành 
của các Asurà suy nghĩ như sau: “ Nay chúng ta đã 
đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay 
chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm với 
chự Thiên”. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên cũng suy 
nghĩ như sau: "Này các Asurà đã đi đến chỗ ân náu 
của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với 
chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta.” 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly 
dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền, trong khi ấy, này 
các Iý-kheo, Ty-kheo suy nghĩ như sau: “Với sự đi 
đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, 
không có việc gì phải làm với Màra”. Và này các Tỷ- 
kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: "Với sự 
đi đến chỗ ấn náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sống VỚI tự 
ngã, không có việc gì phải làm với ta”. 


S. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Tỷ-kheo diệt các 
tâm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... 
Thiền thứ ba... Thiền thứ tư, trong khi ấy này các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến 
chỗ ân náu của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, không 
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có việc øì phải làm với Màra". Và này các Tỷ-kheo, 
chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến 
chỗ ấn náo của sợ hãi, Tỷ-kheo sống với tự ngã, 
không có việc gì phải làm với ta". 


9. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi các 
sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng 
ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú 
Không vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là 
Tỷ-kheo này làm Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của 
Màra, không còn dấu tích, khiến Ác ma không thấy 
đường đi lối về. 


10. Này các Tỷ-kheo, trong khi Ty-kheo vượt khỏi 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: 
“Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên 
xứ... 

Vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 
rằng: "Không có vật gì" chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ... 


Vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng 
đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 


Trong khi Tỷ-kheo vượt Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ 


CHÍN THIÊN 27 


tưởng định, vị ây thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm 
Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Màra, không còn 
dấu tích, khiến Ác ma không thấy đường đi lỗi về. 
Vị ấy đã vượt qua triền phược ở đời. 
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I7 Cách tu tập thiền1 và thiền2 - Kinh 
Trú Xứ Tỷ Kheo Ñi —- Tương V. 241 


Trú Xứ Tỷ Kheo NI— Tương V, 24I 
L) Tại Sàvatthi... 


2) Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y 
bát đi đến một trú xứ của Tỷ-kheo-m; sau khi đến, 
ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rồi một số đông Tý-kheo-ni đến Tôn giả Ananda; 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi một bên, các Tỷ-kheo-n1 ây thưa với 
Tôn giả Ananda: 


3) — Ở đây, bạch Thượng tọa nanda, một số đồng 
Tỷ-kheo-nI sông khéo an trủ tâm trên bôn niệm xứ, 


-- Như vậy là phải, này các Đại tỷ! Như vậy là phải, 

này các Đại tỷ! Này các Đại tỷ, Iý-kheo hay Tỷ- 
kheo- -nI nào sông với tâm khéo an trú trong bốn niệm 
XỨ, VỊ ây được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng 
đại, trước sau thù thăng. 
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4) Rồi Tôn giả Ananda với bài pháp thoại, sau khi 
tuyên thuyết cho các Tỷ-kheo-ni ấy, khích lệ, làm 
cho phần khởi, làm cho hoan hý, từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 


5) Rồi Tôn giả Ananda sau khi đi khất thực ở 
Sàvatth, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con, vào buôi sáng, đắp y, 
cầm y bát đi đến một trú xứ của Tỷ-kheo-mi, sau khi 
đến, con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi, bạch Thế 
Tôn, một số đông Tỷ-kheo-ni đi đến con, sau khi đến, 
đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, 
bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo-ni ấy thưa với con: "Ở 
đây, bạch Thượng tọa Ananda, một sỐ đông Tỷ- 
kheo-nI sống khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, đạt 
được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thăng", Khi 
được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các Ty- 
kheo-ni ấy: "Như vậy là phải, này các Đại tỷ! Như 
vậy là phải, này các Đại tỷ! này các Đại tỷ, Tỷ-kheo 
hay Tỷ-kheo-ni nào sống với tâm khéo an trú trong 
bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ 
biết quảng đại, trước sau thù thăng". 


CHÍN THIÊN 140 


6) -- Như vậy là phải, này Ananda! Như vậy là phải, 
này Anandal Này Ananda, Tỷ-kheo hay 1j-kheo-ni 
nào sống với tâm khéo an trú trên vị 
ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, 
trước sau thù thăng. Thế nào là bỗn? 


7) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo sống, quán thân trên 
thân, 


- Ƒị ấy trú, quán thân trên thân, hoặc thân sở 
duyên (kàyàrammano) khởi lên, hoặc thán 
nhiệt não (kâyasmin parilàho), hoặc tâm thụ 
động, hoặc tám phán tán hướng ngoại 
(bahiddha va citam viRkhipafl); do vậy, này 
Ananda, Tỷ-kheo cần phải hướng tâm đến một 
tướng tịnh tín (pasàdaniyenimi1q). 

- - Do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tín, hân 
hoan (pàmmjjam: Thắng hỷ) sanh. 

-_ Người có tâm hán hoan, hỷ sanh. 

-. Người có tâm hý, thân được khinh an. 

¬. Người có tâm khinh an, lạc thọ sanh. 

¬. Người có tâm lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

-_ Ƒ† ấy tư sát như sau: "Mục địch mà ta hướng 
tâm đến, mục đích ấy đã đạt được. Nay ta rút 
lui (patisamharàmi) (khỏi đối tượng tịnh tín)". 
Vị ấy rút lui, không tâm, không tứ. Vị ấy rõ biết: 
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"Không tâm, không tứ, nội tâm chánh niệm, ta 
được an lạc”. 


8-9) Lại nữa, này Ananda, Tý-kheo sống, quán thọ 
trên các thọ... sông, quán tâm trên tâm... 


10) Vị ấy sông, quán pháp trên các pháp, 


ở đời. VỊ 
ây trú, quán pháp trên các pháp, hoặc thân sở duyên 
khởi lên, hoặc thân nhiệt não, hoặc tâm thụ động, 
hoặc tâm phân tán, hướng ngoại; do vậy, này 
Ananda, Tỷ-kheo cần phải hướng tâm đến một tướng 
tịnh tín. Do vị ây hướng tâm đến một tướng tịnh tín, 
hân hoan sanh. Người có hân hoan, hỷ sanh. Người 
có tâm hỷ, thân được khinh an. Người có thân khinh 
an, lạc thọ sanh. Người có lạc thọ, tâm được định 
tĩnh. Vị ấy tư sát như sau: "Mục đích mả ta hướng 
tâm đến, mục đích ấy đã đạt được. Nay ta rút lui 
(khỏi đối tượng tướng tịnh tín)". Vị ấy rút lui, không 
tâm, không tứ. Vị ấy rõ biết: "Không tầm, không tứ, 
nội tâm chánh niệm, ta được an lạc". 


11) Như vậy, này Ananda, là sự tu tập về hướng tâm. 


12) Và này Ananda, thể nào là sự tu tập không có 
hướng tâm ? 


13) Này Ananda, 
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-_ Tỷ-kheo tâm không hướng ngoại, rõ biết: "Tâm 
ta không hướng ngoại”. 

-_ Nồi vị ấy rõ biết: "Tâm ta không chấp thủ đối 
với cải ØÌ ở trước, hay cái gì ở sau 
(pacchàpure), nhưng được giải thoát, không có 
hướng tâm ”. 

-_ Nồi vị ấy rõ biết: "Ta trú, quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh niệm, ta được an 


r 


lạc ”. 
14) Này Ananda, 


-_ Tỷ-kheo tâm không hướng ngoại, rõ biết: "Tâm 
ta không hướng ngoại”. 

-_ Nồi vị ấy rõ biết: "Tâm ta không chấp thủ đối 
với cải gì ở trước, hay cái gì ở sau, nhưng được 
giải thoát, không có hướng tâm”. 

-_ Nồi vị ấy rõ biết: "Ta trú, quán thọ trên các thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh niệm, ta được an 
lạc ”. 

15) Này Ananda, Tỷ-kheo tâm không hướng ngoại, 
rõ biết: "Tâm ta không hướng ngoại". Rồi vị ấy rõ 
biết: "Tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước... 
Rồi vị ấy rõ biết: "Ta trú, quán /âzz trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc”. 
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16) Này Ananda, Tỷ-kheo tâm không hướng ngoại... 
Rôi vị ây rõ biệt: "Ta trú, quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc". 


17) Như vậy, này Ananda, là tu tập không có hướng 
tâm. 


18) Như vậy, này Ananda, Ta thuyết tu tập có hướng 
tâm; Ta thuyết tu tập không có hướng tâm. Những 
øì, này Ananda, một bậc Đạo Sư cần phải làm vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với các đệ tử, 
vì lòng từ mẫn khởi lên, những việc ấy, Ta đã làm 
cho các Ông. Này Ananda, đây là những gốc cây. 
Đây là những nhà trông. Hãy tu Thiền, này Ananda. 
Chớ có phóng dật. Chớ có hối hận về sau. Đây là lời 
giáo giới của Ta cho các Ông. 


19) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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I8 Hoan hỷ vì đối trị được cơn ngứa - 
Kinh CON VOI LỚN — Tăng IV, 191 


CON VOI LỚN - 7ðăng IV, 191 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào các con vol, các con 
voi cái, các con voi trẻ, các con voi con đi đến trước, 
đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, chúng cắt 
đứt các ngọn cỏ, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng 
lo âu, xâu hỗ, nhàm chán. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voI, các con voI 
cái, các con voI trẻ, các con voI con nhai ăn các bó 
cây gãy, các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở 
rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xâu 
hồ, nhàm chán. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con vol, các con voI 
cái, các con voi trẻ, các con vol con đi trước, đi trước, 
xuống trũng nước của con voi rừng, dùng vòi quấy 
động, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xâu 
hồ, nhàm chán. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi cái bước 
xuống trũng nước của con voi rừng, cọ xát thân của 
con vol rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo 
au, xâu hỗ, nhàm chán. 
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2. Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy 
nghĩ như sau: “Nay ra sống lần lộn với các con voi, 
các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta 
ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cất đút, chúng nhai ăn 
các bó cây gãy và các cành cây của ta, ta uống nước 
bị vấn đục; khi ta đi xuống trũng nước, các con voi 
cái đến cọ xát thân 1a. Vậy ta hãy sống một mình, xa 
rời bầy voi". 


Rồi sau một thời gian, con voi ấy sống một mình, xa 
rời bầy voi, ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, 
nó không ăn các bó cây gãy, và các cành cây, nó 
uống nước không vẫn đục, khi bước xuống trũng 
nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân. 


Trong khi ấy, này các Tý-kheo, con voi rừng suy 
nghĩ như sau: "7zước đây, ta sống lân lộn với các 
VOI, Các COH VOI Cắt, các CON VOI frẻ, Các CON VOI COH. 
Ta ăn các loại có đầu ngọn bị cất đứt, chúng ăn các 
bó cây gấy và các cành cây của ta, ta uống nước bị 
vấn đục. Khi ta bước xuống (rũng nước, các con voi 
cái đến cọ xát thân ta. Nay ta sống một mình, xa rời 
bầy voi, ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. 
Chung không ăn các bó cáy gãy, và các cảnh cây của 
ta. Ta uống nước không vấn đục. Khi ta bước xuống 
trũng nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân 
ta. Con voi rừng ấy với cái vòi bẻ gây cành cây, lấy 
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cành cây cọ xát thân mình, và hoan hỷ làm cho nhẹ 
bớt cơn ngứa ”. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo 
sống lẫn lộn với các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, 
nữ cư sĩ, với vua và đại thần của vua, với các ngoại 
đạo sư và đệ tử của ngoại đạo, trong khi ấy, này các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: “7z sống lấn 
lộn với các Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, các nam cư sĩ và 
nữ cư sĩ, vua và các đại thân của vua, các ngoại đạo 
sư và các đệ tứ của ngoại đạo. Vậy ta hãy sống 17/1014 
mình, xa rởời họ ”. 


VỊ ây sông tại trú xứ xa vắng, ngôi rừng, gôc cây, núi 
non ghênh đá, hang núi, bãi tha ma, rừng cao nguyên, 
ngoài trời, đông rơm. 


VỊ ây đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà 
trống, ngôi kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước 
mặt. 


-_ Vị ấy sau khi đoạn tận tham ở đời, sống với tâm 
ly tham, gạn lọc tâm khỏi tham. 

-- Sau khi đoạn tận sân, vị ây sống với tâm ly sân, 
có lòng thương tưởng tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình, gạn lọc tâm khỏi sân. 

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống 
với tâm ly hôn trầm thụy miên, tưởng đến ánh 
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sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khởi hồn 
trầm thụy miên. 

-_ Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, VỊ ây không có 
dao động, nội tâm an tịnh, gạn lọc tâm khỏi trạo 
cử hồi quá. 

-_ Sau khi đoạn tận nghi, vị ấy sống vượt qua nghi 
ngờ, không có nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi 
nghi ngờ trong các thiện pháp. 


Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm 
tâm, làm yếu kém trí tuệ này, ly các dục... chứng đạt 
và an trú sơ Thiền; vị ây hoan hỷ vì đã đối trị được 
cơn ngứa. 


Sau khi diệt tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền 
thứ hai... Thiền thứ ba... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư: vị ây hoan hỷ vì đã đối trị được cơn 
ngứa. 


Vị ấy sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, sau khi châm dứt các đối ngại tưởng, không tác 
ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; vị ấy 
hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. 


Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn 


toàn, vị ây biệt răng: "Thức là vô biên”, chứng đạt 
vàn an trú Thức vô biên xứ... 
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Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, vị ây biệt răng: "Không có vật gì", chứng đạt 
và an trú Vô sở hữu xứ... 


Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 


Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một 
cách hoàn toàn, vị ấy chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn tận, vị ây hoan hỷ vì đã đối trị được cơn 
ngứa. 
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19 Khoe khoang không đúng sự thật - 
Kinh KHOE KHOANG - Tăng IV, 
449 


KHOE KHOANG - Tăng IV, 449 


(Tôn giả MahaCunda; sự Kiện có xảy ra và không 
xảy ra; pháp đưa đên không thê lớn mạnh; Tuyên bố 
chánh trí — không thát) 


1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng 
Cetì, tại Sahajati. Tại đây, Tôn giả Mahàcunda bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo: 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn 
giả Mahàcunda nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo là hạng khoe 


khoang, khoa trương những chứng đắc của mình: 
“Tôi chứng nhập, tôi xuất ly sơ thiển. Tôi chứng 


nhập, tôi xuất ly thiên thứ hai. Tôi chứng nhập, tôi 
xuát ly thiên thứ ba. Tôi chứng nhập, tôi xuát ly thiên 
thứ tư. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Không vô biên xư. 
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Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thức vô biên xứ. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Vô sở hữu xứ. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định." Như 
Lai hay đệ tử Như Lai là bậc Thánh hiền, thiện xảo 
trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thấm 
vấn, sạn hỏi, thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai hay đệ 
tử Như Lai là những bậc hành thiên, thiện xảo trong 
thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện 
xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm vân, gạn 
hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rôi ren, 
rơi vào bế tặc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bất 
hạnh. 


Như Lai hay đệ tử Như lai, những vị hành thiên... 
thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, với 
tâm của mình tác ý đến tâm của người ấy như sau: 
"Như thế nào, Tôn giả này khoe khoang, khoa trương 
những chứng đắc của mình: "Tôi chứng nhập, tôi 
xuất ly Thiên thứ nhất... tôi chứng nhập, tôi xuất ly 
Diệt thọ tưởng định." Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những vị hành thiên... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm mình rõ biết tâm người ấy 
như sau: 
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1. "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động 
phá nát, có những hành động bề vụn, có những 
hành động chấm đen, có những hành uế nhiễm, 
có những hành động không phù hợp trong các 
giới luật. Phá giới là Tôn giả này, và phá giới 
nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. 

2. Không có lòng tin là Tôn giả này, và không có 
lòng tin, nghĩa là tôn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng. 

3. Nghe ít là Tôn giả này, theo tà hạnh, học ít 
nghĩa là tổng giảm trong Pháp Luật do Như Lai 


thuyêt giảng. 

4. Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... do 
Như Lai thuyết giảng. 

5. Bạn bè với ác là Tôn giả này, và tánh bạn bè 
VỚI ác... 

6ó. Biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng 
nhác... 


7. Thất niệm là do Tôn giả này, và tánh thất 
niệm... do Như Lai thuyết giảng. 

8. Gian xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... 

9. Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này, 

10. Ác tuệ là Tôn giả này, và tánh ác tuệ có nghĩa 
là tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng." 
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3. Ví như, này chư Hiền, một người bạn nói với 
người bạn của mình: “Này Bạn, khi nào Bạn cần đến 
tài sản, hãy xm tôi tài sản và tôi sẽ cho Bạn tài sản. " 
Người bạn kia khi cần đến tài sản liền nói với người 
bạn như sau: "Này Bạn, nay tôi cần đến tài sản, hãy 
cho tôi tài sản". Vị ấy trả lời như sau: "Vậy này Bạn, 
hãy đào ở đây". Vị kia tại đấy đào lên và không tìm 
được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. 
Này Bạn, Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi." 
"Hãy đảo ở đây". Vị ấy nói: "Này Bạn, tôi không nói 
láo với Bạn. Tôi không nói những lời trống rỗng với 
Bạn. Vậy này Bạn, hãy đảo ở đây". VỊ kia tại đây đào 
lên và không tìm được gì. VỊ kia nói: "Này Bạn, Bạn 
đã nói láo với tôi. Này Bạn, Bạn đã nói những lời 
trống rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị ấy nói: "Này 
Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói những 
lời trông rồng. Vậy này Bạn, hãy đào ở đây”. VỊ kia 
tại đấy đào lên và không tìm được gì. VỊ kia nói: 
"Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Bạn đã nói những 
lời trồng rỗng với tôi". "Hãy đào ở đây". Vị kia nói: 
"Này Bạn, tội không nói láo với Bạn. Tôi không nói 
những lời trông rỗng với Bạn nhưng tôi bị điên loạn, 
tâm tôi bị đảo lộn. 


Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo là hạng khoe 
khoang, khoa trương những chứng đắc của mình: 
“Tôi chứng nhập, tôi xuát Iys ơ Thiêến.... Thiên thứ 


CHÍN THIÊN 153 


¡... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... Không vô biên 
xứ... Thức vô biên xư... vô sở hữu xứ... Phi trưởng phi 
phi trưởng xứ... Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ 
tưởng định”. Như Lai hay đệ tử Như Lai là bậc hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy, khi 
bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành 
thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
thâm vân, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trồng không, 
rơi vào rồi ren, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi 
vào bế tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, 
những bậc hành thiền... thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của 
người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm của 
người ấy như sau: "Như thế nào, Tôn giả này khoa 
trương, khoe khoang, những chứng đắc của mình: 
"Tôi chứng nhập và xuất ly sơ thiền... tôi chứng nhập 
và xuất ly diệt thọ tưởng định". Như Lai hay đệ tử 
Như Lai, những vị hành thiên... thiện xảo trong hành 
tướng tầm của người khác như sau: 


-_ "Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động 
phá nát, có những hành động bề vụn, có những 
hành động chấm đen, có những hành động uế 
nhiễm, có những hành động không phù hợp, có 
những tập quán không phù hợp trong các gI1ới. 
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Phá giới là Tôn giả này, và phá giới có nghĩa là 
tốn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 

-. Không có lòng tin là Tôn giả này và tánh không 
có lòng tin... 

- Nghe ít là Tôn giả này và tánh nghe ít... 

- Khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... 

-_ Bạn bè với ác là Tôn giả này và tánh làm bạn 
VỚI áC... 

-. Biếng nhác là Tôn giả này và tánh biếng nhác... 

-_ Thất niệm là Tôn giả này và tánh thất niệm... 

¬- Gian xảo là Tôn giả này và tánh gian xảo... 

- Khó nuôi dưỡng là Tôn giả này và tánh khó 
nuôi dưỡng... 

- _ Ác tuệ là Tôn giả này và tánh ác tuệ là tổn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng." 
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20 Không lẫn lộn giữa các Thiền - Kinh 
CON BÒ CÁI - Tăng IV, 167 


CON BÒ CÁI - 7ăng IV, 167 


1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sông Ở 
rừng núi, ngu si. không thông minh, không biết đồng 
ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. 
Nó suy nghĩ: "Ta hãy đi đến phương hướng trước kia 
chưa đi, ta hãy án cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ 
uống nước trước kia chưa được uống", và eøw ò cái 
äy đã giơ chân sau lên, trước khi nó khéo đặt một 
cách tốt đẹp bàn chân trước, và nó không có thê đi 
đến phương hướng trước kia chưa đi, không có thê 
ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và không có thể uống 
nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia 
nó đặt chân, nó nghĩ: "Ta hãy đi đến phương hướng 
trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn ta 
sẽ uống nước trước kia chưa uống", nó không có thê 
trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu 
si, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo đi 
đến các núi non hiểm trở. 


Cũng vậy, này các 1ỷ-kheo, ở đây có một số Tỷ-kheo 
ngu si không thông mình, không biết chô động 
ruộng. không thiện xảo, ly dục, ly ác pháp... chứng 
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và trú Thiên thứ nhất. Vị ấy không thực hành, 
không tu tập tướng ấy không làm cho sung mãn, 
không trú một cách khéo trú, vị ấy lại suy nghĩ: "Ta 
hãy diệt tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai". Vị 
ấy không có thể diệt các tâm và tử... không có thể 
chứng và trú Thiên thứ hai. 


Dầu cho vị ấy. có suy nghĩ: “Ta hãy ly dục... chứng 
và an trú Thiên thứ nhất", vị ấy cũng không thể ly 
dục... chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Này các 


ví như con bò cải ấy sông Ở rừng 
núi, ngu sỉ, không thông mình, không biết chỗ đồng 
ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sống ở 
rừng núi, hiền trí, thông minh, biết đồng ruộng, biết 
thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ: 
"Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta 
hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước 
trước kia chưa được uống", và eøw bò cái ấy, sau khi 
nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, rồi 
giơ chân sau lên, và nó có thể đi đến phương hướng 
trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và 
uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà 
trước kia nó đặt chân, nó nghĩ: "Ta hãy đi đến 
phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước 
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kia chưa ăn ta sẽ uống nước trước kia chưa uống", nó 

có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, 
này các Ty-kheo, vì con bò cái vây sông ở rừng núi, 
hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, thiện xảo 
đi đến các núi non hiểm trở. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có một số Tỷ-kheo 
hiên trí, thông mình, biết chỗ đông ruộng, biết thiện 
xảo, ly dục, ly ác pháp... có thể chứng và trú 

. Vị ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn 
tướng ấy, trú một cách khéo trú. 


Vị ấy lại suy nghĩ: "Ta hãy điệt tâm và tử... chứng và 
trú “VỊ ây không lán lộn Thiên thứ 
hai, diệt các tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ hai. 


Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, 
trú một cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy ly hỷ... chứng đạt và an trú 
Thiên thứ ba”. VỊ ây thực hành, tu tập, làm cho sung 
mãn tướng áy, trú một cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ... chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư". Vị ấy không lẫn lộn 
Thiên thứ tư, đoạn lạc, đoạn khổ... chứng và an trú 
Thiên thứ tư. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung 
mãn tưởng ấy, trú một cách khéo trú. 
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Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư 
không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Vị ấy không lẫn lộn Không vô biên xứ, vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn... không tác ý 
đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú 
một cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Không vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ". Vị ấy không 
lần lộn Thức vô biên xứ, vượt qua Không vô biên xứ 
một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Vị ấy thực 
hành, tu tập làm cho sung mãn tướng ấy, trú một 
cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Thức vô biên xứ 
một cách hoàn toàn", biết rằng "Không có vật gì", 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy không lần 
lộn Vô sở hữu xứ, vượt qua Thức vô biên Hải một cách 
hoàn toàn, biết răng: “Không có vật gì”, , Chứng đạt 
và an trú Vô sở hữu Xứ. VỊ ấy thực hành, tu tập làm 


cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. 
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Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một 
cách hoàn toàn”, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi 
phỉ trỏng xứ. Vị ấy không lẫn lộn Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trụ Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Vị ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tướng 
ấy, trú một cách khéo trú. 


Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú 
Diệt thọ tưởng định. Vị ấy không lẫn lộn Diệt thọ 
tưởng định, vượt qua Phi tưởng phì phi trởng xứ một 
cách hoàn toàn, chưng đạt và an trú Diệt thọ tưởng 


định. 
3. Này các Tỷ-kheo, 


- Khi nào Tỷ-kheo nhập vào và xuất ra khỏi 
Thiên chứng ấy, tâm vị ấy trở thành nhu 
nhuyễn, kham nhậm. 

-_ Với tâm nhu nhuyễn kham nhậm, định được 
khéo tu táp, trở thành vô lượng. 

-_ Vị ấy với định vô lượng khéo tu tập, tùy theo 
pháp gì, pháp gì cần được chứng ngộ với thắng 
trí, vị ấy hướng tâm về sự chứng ngộ với thắng 
trí. Tại đây, tại đấy, vị ấy có được khả năng 
chứng đạt được, dâu thuộc loại xứ nào. 


CHÍN THIÊN 160 


Nếu muốn, vị ấy có thể chứng đắc nhiều loại thần 
thông, một thân có thể trở thành nhiều thân... với 
thân có thê đạt đến cõi Phạm thiên. Tại đấy, tại đấy, 
VỊ ây có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ 
nào. 


Nêu muôn, vị ây có thê chứng đặc Thiên nhĩ thông... 
Tại đây, tại đầy, vị ây có khả năng chứng đạt được, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, vị ấy có thê chứng Tha tâm thông của 
mình biết được tâm của các loại chúng sanh và các 
loại hữu tình: Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm 
không tham biết là tâm không tham... tâm giải thoát. 
Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


Nếu muốn, VỊ ây có thê: "Ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống 
quá khứ, như một đời, hai đời... có thể nhớ được 
nhiều đời quá khứ, với các nét đại cương và các chị 
tiết". Tại đấy, tại đấy vị ấy có khả năng chứng đạt 
được, dầu thuộc loại xứ nào. 


Nếu vị ây muốn, vị ây với Thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân... "Ta có thể rõ biết các loài hữu tình theo 
nghiệp lực của chúng". Tại đấy, tại đấy, vị ây có khả 
năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. 
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Nếu muốn, vị ây có thể, do đoạn tận các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Tại đấy, 
tại đấy, VỊ ây có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc 
loại xứ nào. 
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21 Kinh BẤY MỎI-— 25 Trung L, 343 


KINH BẤY MỖI 
(Nivapa suttam) 


- Bài kinh số 25 — Trưng I, 343 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế 
Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo 
đồ mồi cho đản nai không nghĩ rằng: "Ta gieo đồ môi 
này cho đoàn nai ăn đề đàn ây được sống lâu, được 
tốt đẹp thêm và được nuôi dưỡng lâu dài hơn". Chư 
Tý-kheo, người thợ săn bẫy môi khi gieo đồ môi cho 
đàn nai nghĩ rằng: "7z gieo đồ môi này cho đàn nai, 
để đàn này xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn. Sau 
khi xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn, chúng trở 
thành mê loạn; do mê loạn, chúng trở thành phóng 
dật; do phóng dát chúng trở thành những luc bị làm 
theo ỷ người ta muốn, giữa các đồ môi này". 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, đàn nai đầu tiên xâm 
nhập, tham đắm, ăn các đỗ môi này do người thợ săn 
bẫy môi gieo ra. 


Ở đây, này các Tý-kheo, đản nai thứ hai suy 
nghĩ như sau: "Đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham 
đắm, ăn các đồ mỗi này do người thợ săn bẫy môi 
ø1eo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn các đỗ 
môi, nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở 
thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành 
những vật bị làm theo ý người ta muôn giữa các đồ 
môi này của người thợ săn bẫy môi. Như vậy, đàn 
nai đầu tiên không thoát khỏi như ý lực của người 
thợ săn bẫy mỗi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ 
các đô môi, từ bỏ các vật dụng đảng sợ hãi, đi sâu 
vào rừng và an trú". Rồi đàn nai ây hoàn toàn từ bỏ 
các đồ môi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu 
vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa hạ, có nước khan 
hiểm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gây yếu. 
Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, 
sức lực của chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quê, 
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đàn nai ấy trở lại các đồ môi của người thợ săn bẩy 
môi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn 
các đồ môi. Vì chúng ở đây xâm nhập, tham đăm, ăn 
các đồ môi, nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, 
chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở 
thành những vật bị làm theo ý người ta muôn giữa 
các đồ môi này của người thợ săn bẫy môi. Như vậy 
đàn nai thứ hai không thoát khỏi như ý lực của người 
thợ săn bẫy mỗi. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đàn nai thứ ba suy nghĩ 
như sau: "Đàn nai đầu tiên này xâm nhập tham đắm, 
ăn các đỗ môi này của người thợ săn bẫy mồi... (như 
trên)... Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát 
khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mỗi. Còn đàn 
nai thứ hai này suy nghĩ như sau: "Đàn nai đầu tiên 
này xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ môi này của 
người thợ săn bẫy môi... (như trên)... Như vậy đàn 
nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của 
người thợ săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn 
từ bỏ các món ăn bẫy môi, từ bỏ các vật dụng đáng 
sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú". Rồi đàn nai ấy 
hoàn toàn từ bỏ các món ăn bấy mồi, từ bỏ các vật 
dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Cuối 
tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiểm, thân hình đàn nai 
ấy trở thành hết SỨC gây yếu. Vì thân hình đàn nai ấy 
trở thành hết sức gây yêu, sức lực của chúng bị kiệt 
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quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ây trở lại các đồ 
môi ấy do người thợ săn bẫy môi gIeo ra. Chúng ở 
đây xâm nhập tham đắm ăn các đô môi. Vì chúng ở 
đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ môi, nên trở thành 
mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do 
phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý 
người ta muốn giữa các đồ môi này của người thợ 
săn bẫy môi. Như vậy đàn nai thứ hai không thoát 
khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mỗi. 


. Do không mê loạn, 
chúng ta sẽ không phóng dật. Do không phóng dật, 
chúng ta sẽ không trở thành những vật bị làm theo ý 
người ta muôn giữa các đồ mỗi của người thợ săn 
bẫy môi". Rồi chúng làm một chỗ â ân nấp gân các đồ 
môi này của người thợ sẵn bẫy môi. Sau khi làm chỗ 
ân nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, 
chúng ăn các đồ môi ấy do người thợ săn bẫy môi 
gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm ăn các 
món ăn, nên chúng không mê loạn. Do không mê 
loạn, chúng không phóng dật. Do không phóng dật, 
chún E không trở thành nhữn ø vật bị làm theo ý người 
ta muốn giữa các đồ môi này của người thợ săn bẫy 
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=' đây, này các Ty-kheo, người thợ săn bẫy 
môi và quyến thuộc người thợ săn bẫy mồi suy nghĩ 
như sau: “Đản nai thứ ba này thát tĩnh khôn, xảo 
quyệt. Đàn nai thứ ba này thật có thần lực và ma 
quái. Chúng ăn các đồ môi được gieo ra này, mà 
chúng ta không được biết đường đi lỗi về của chúng. 
Vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ môi 
được gieo này, với những cây cột to lớn và những 
bây sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy 
được chỗ ẩn nập của p4 nai thứ ba này, chỗ chúng 
có thể đi để lấy đô ăn". Rồi họ bao vây xung quanh 
các đỗ môi được gieo này với những cây cột to lớn 
và những bấy sập cùng khắp mọi nơi. Này các Tỷ- 
kheo, người thợ sẵn bẫy môi và những người quyên 
thuộc người thợ sắn bẫy môi thây được chỗ ân nấp 
của đàn nai thứ ba, chỗ chúng đi đề lẫy đô ăn. Như 
vậy này các Tỷ-kheo, đàn nai thứ ba này không thoát 
được như ý lực của người thợ săn bẫy môi. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đàn nai thứ tư suy nghĩ 
như sau: "Đàn nai đầu tiên này xâm nhập tham đắm, 
ăn các đỗ môi này của người thợ săn bẫy mồi... (như 
trên)... Như vậy đàn nai đầu tiên này không thoát 
khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mỗi. Còn đàn 
nai thứ hai này suy nghĩ như sau: "Đàn nai đầu tiên 
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này xâm nhập tham đắm, ăn các đồ môi này của 
người thợ sẵn bẫy môi... (như trên)... Như vậy đoàn 
nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của 
người thợ săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy... (như 
trên)...". Như vậy đàn nai thứ hai này không thoát 
khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy môi. Đàn nai 
thứ ba suy nghĩ như sau: "Đàn nai đầu tiên xâm nhập 
tham đắm, ăn các đồ mỗi này của người thợ săn bẫy 
mỗi... (như trên)... Như vậy đàn nai đầu tiên này 
không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy 
môi. Còn đàn thứ hai này suy nghĩ như sau: "Đàn nai 
đầu tiên này xâm nhập tham đắm ăn các đồ môi này 
của người thợ săn bẫy môi... Như vậy, đàn nai đầu 
tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ 
săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy... (như trên)...". Như 
vậy đàn nai thứ hai này không thoát khỏi như ý lực 
của người thợ săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy làm 
một chỗ ân nấp gần các đô môi này của người thợ 
săn bẫy môi. Sau khi làm chỗ ân nắp xong, không 
xâm nhập, không tham đắm chúng ta sẽ ăn các đồ 
môi ấy do người thợ săn gieo ra. Vì không xâm nhập, 
không tham đắm, ăn các món ăn, chúng ta sẽ không 
mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không 
phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ không 
trở thành những vị bị làm theo ý người ta muốn giữa 
những đồ mồi của người thợ săn bẫy mỗi". Rồi chúng 
làm một chỗ ấn nấp gần các đồ môi này của người 
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thợ săn bẫy môi. Sau khi làm chỗ ấn nấp xong, không 
xâm nhập, không tham đăm, chúng ăn các đô môi ấy 
do người thợ sẵn bẫy mỗi gieo ra. Vì không xâm 
nhập, không tham đắm ăn các món ăn, chúng không 
mê loạn. Do không mê loạn, chúng không phóng dật. 
Do không phóng dật, chúng không trở thành những 
vật bị làm theo ý người ta muôn giữa những đồ mồi 
này của người thợ săn bẫy mỗi. Ở đây, người thợ săn 
bẫy môi và những quyên thuộc của người ấy suy nghĩ 
như sau: "Đàn nai thứ ba này thật tính khôn, xảo 
quyệt. Đàn nai thứ ba này thật có thần lực và ma quái. 
Chúng ăn các đồ môi được gieo ra mà chúng ta 
không được biết đường đi lối về của chúng. Vậy 
chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ mỗi được 
81eo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập 
cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được 
chỗ ân nâp của đàn nai thứ ba này, chỗ chúng có thể 
đi để lấy đồ ăn". Rồi họ bao vây xung quanh các đồ 
môi được gieo này với những cây cột to lớn và những 
bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Người thợ sẵn bẫy môi 
và những quyên thuộc của người ây thấy được chỗ 
ân nấp của đàn nai thứ ba, chỗ chúng đi để lẫy đồ ăn. 
Như vậy đàn nai thứ ba ấy đã không thoát khỏi như 
ý lực của người thợ săn bẫy mi. 
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. Vì không xâm 


nhập, không tham đăm ăn các món ăn, chúng ta sẽ 
không mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ 
không phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ 
không trở thành những vật bị làm theo ý người n 
muốn giữa các đỗ môi của người thợ săn bẫy môi" 
Rồi đàn nai thứ tư làm một chỗ ấn nập. tại một nơi 
mà người thợ sắn bẩy. môi và những quyền thuộc của 
người ấy không thể đến được. Làm chỗ ân nắp tại đó 
xong, không xâm nhập, không tham đăm, chúng ăn 
các đồ môi do người thợ săn bây mỗi gieo ra. Vì 
không xâm nhập, không tham đắm ăn các món ăn, 
chúng không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, 
chúng không trở thành phóng dật. Do không phóng 
dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý 
người ta muôn giữa các đồ môi của người thợ săn 
bẫy môi. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy môi 
và những quyến thuộc của người ấy suy nghĩ như 
sau: "Đàn nai thứ tư này thật tĩnh khôn, xảo quyệt. 
Đàn nai thứ tư này thật có thần lực và ma quái. Và 
chúng ăn các đồ môi được gieo ra mà chúng ta không 
biết được đường đi lối về của chúng. Vậy chúng ta 
hãy bao vây xung quanh các đồ mỗi được gieo này 
với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp 
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mọi nơi. Rồi chúng ta có thê thấy được chỗ ân nấp 
của đàn nai thứ tư này, chỗ chúng có thể đi để lẫy đồ 
ăn". Rồi họ bao vây xung quanh các đỗ môi được 
81eo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập 
cùng khắp mọi nơi. Nhưng này các Tỷ-kheo, người 
thợ săn bẫy môi và những quyên thuộc của người ây 
đã không thấy được chỗ ấn nâp của đàn nai thứ tư 
này, chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn. Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, người thợ săn và những quyên thuộc của 
người ấy lại suy nghĩ như sau: "Nếu chúng ta đánh 
phá đàn nai thứ tư này, chúng bị đánh phá sẽ đánh 
phá các đàn nai khác; các đàn nai khác bị đánh phá 
sẽ đánh phá các đàn nai khác nữa. Như vậy toàn thể 
đàn nai sẽ từ bỏ các đồ môi được gieo này. Vậy 
chúng ta chớ có can thiệp vào đàn nai thứ tư”. Này 
các Tỷ-kheo, người thợ sắn bẫy môi và những quyến 
thuộc của người ây không can thiệp vào đàn nai thứ 
tư. Như vậy, này các Tỷý-kheo, đàn nai thứ tư đã thoát 
khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mỗi. 


Này các Tỷ-kheo, thí dụ nảy được Ta dùng để 
giải thích ý nghĩa. Và ý nghĩa ở đây là như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, đồ môi đồng nghĩa với năm 
dục trưởng dưỡng. 

— Chư Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy môi đồng 
nghĩa với Ác ma. 
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— Chư Tỷý-kheo, các quyến thuộc của người 
thợ săn bẫy môi đồng nghĩa với quyên thuộc 
của Ác ma. 

— Chư Tỷ-kheo, các đàn nai đồng nghĩa với 
các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn đầu tiên xâm nhập, //2/ đắm ăn các đồ môi do 
Ác ma gieo ra và các vật dụng thể gian. 


Này các Tỷ- -kheo, Ta nói hạng Sa-môn, Bà- 
la-môn đầu tiên này giống như đàn nai đầu tiên trong 
thí dụ. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn thứ hai suy nghĩ như sau: "Hạng Sa-môn, Bà- 
la-môn đầu tiên này đã xâm nhập, tham đắm ăn các 
đồ mỗi do Ác ma gieo ra, và các vật dụng thế gian. 
Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn, nên 
trở thành mê loạn; vì mê loạn, họ trở thành phóng 
dật; vì phóng dật, họ trở thành những người bị làm 
theo ý Ác ma muốn giữa các đồ môi ấy và giữa các 
vật dụng thế gian. Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la- 


CHÍN THIÊN 172 


môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của 
Ác ma. Vậy, chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đô 
môi và các vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng 
đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú”. Họ hoàn 
toàn từ bỏ các đồ môi, các vật dụng thế gian, từ bỏ 
các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. 
Ở đây, họ trở thành những người ăn cỏ lúa, ăn lúa 
tắc, những người ăn gạo lức, những người ăn hột cải 
Nivara, những người ăn da vụn, những người ăn trấu, 
những người ăn nước bột gạo, những người ăn hột 
vừng, những người ăn cỏ, những người ăn phân bò, 
những người ăn trái cây, những người ăn rễ cây trong 
rừng, những người ăn trái cây rụng đề sống. 


Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan 
hiếm, thân hình của hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở 
thành hết Sức gây yếu. Vì thân hình hạng Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy trở thành hết sức gây yêu, nên sức lực 
tỉnh tấn của họ bị kiệt quệ. Vì sức lực tình tấn bị kiệt 
quệ, nên tâm giải thoát bị kiệt quệ. Vì tâm giải thoát 
bị kiệt quệ, họ trở lui lại các đồ mồi do Ác ma gieo 
ra và các vật dụng thể gian. Ö đây, họ xâm nhập, 
tham đắm ăn các món ăn. Do ở đây xâm nhập, tham 
đắm ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê 
loan họ trở thành phóng dật. Do phóng dật, họ trở 
thành những người bị làm theo ý Ác ma muốn giữa 
các đỗ môi này và giữa các vật dụng thế gian. Như 
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vậy, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ 
hai này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn thứ hai này giống như đản nai thứ hai trong ví 
dụ này. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn thứ ba suy nghĩ như sau: "Hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn đầu tiên này xâm nhập, tham đăm ăn các đồ mồi 
được Ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian... (như 
trên)... Như vậy hạng Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên 
này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Hạng 
Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai suy nghĩ như sau: "Hạng 
Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên này xâm nhập, tham 
đắm ăn các đồ môi do Ác ma gieo ra, và các vật dụng 
thế gian... (như trên)... Như vậy, hạng Sa-môn, Bà- 
la-môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực 
của Ác ma. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ 
Hinh (như trên)... chúng ta từ bỏ hoản toàn các đồ 
mồi... (như trên)..."... Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn nh hai này cũng không thoát khỏi như ý lực của 
Ác ma. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ ấn nấp gần 
các đồ môi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thế 
gian. Ở đây, sau khi làm một chỗ ấn nấp xong, không 
xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ 
mỗi do Ác ma ø1eo ra và các vật dụng thế gian. Do 
không xâm nhập, không tham đắm ăn các món ăn, 
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chúng ta sẽ không trở thành mê loạn. Do không mê 
loạn, chúng ta sẽ không trở thành phóng dật. Do 
không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những 
người bị làm theo Ác ma muốn, giữa các đồ mỗi và 
các vật dụng thế gian. Hạng Sa-môn, Bà-la-môn này 
làm chỗ ấn nấp gần các đồ môi do Ác ma g1©O ra và 
giữa các vật dụng thế gian. Sau khi làm chỗ ấn nấp Ở 
đây xong, họ không xâm nhập, không tham đắm ăn 
các đồ môi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thê 
gian. Không xâm nhập, không tham đăm, họ không 
ăn các đồ mỗi nên không trở thành mê loạn. Do 
không mê loạn, họ không trở thành phóng dật. Do 
không phóng dật, họ không trở thành những người bị 
làm theo Ác ma muốn giữa các đồ môi và các vật 
dụng thế gian. Nhưng rồi họ có những tà kiến như 
su: "Thể giới là thường còn; thế giới là không 
thường còn; thế giới là hữu biên; thế giới là vô biên; 
mạng sông và thân thể là một; mạng sống và thân thê 
là khác; Như Lai sau khi chết có tồn tại; Như Lai sau 
khi chết không tồn tại; Như Lai sau khi chết có tồn 
tại và không tồn tại; Như Lai sau khi chết không tồn 
tại và không không tôn tại". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba này đã không 
thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba này 
giống như đàn nai thứ ba trong ví dụ này. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn thứ tư suy nghĩ như sau: "Hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn thứ nhất xâm nhập, tham đắm ăn các đồ môi của 
Ác ma và các vật dụng thế gian... như vậy, hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn này không thoát khỏi như ý lực của 
Ác ma. Hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai suy nghĩ 
như sau: "Hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ nhất... (như 
trên)... Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ nhất 
không thoát được như ý lực của Ác ma. Vậy, chúng 
ta hãy từ bỏ hoàn toàn các món ăn bẫy môi... (như 
trên)...". Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai 
không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn thứ ba suy nghĩ như sau: "...(như 
trên)... Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba 
không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Vậy chúng ta 
hãy làm chỗ ân nấp tại một nơi mà Ác ma và Ác ma 
quyến thuộc không thể đến được. Làm chỗ ấn nấp ở 
đây xong, chúng ta sẽ không xâm nhập, không tham 
đắm ăn các đồ môi do Ác ma gieo ra và các vật dụng 
thế gian. Không xâm nhập, không tham đắm ăn các 
đồ ăn nên chúng ta không trở thành mê loạn. Do 
không mê loạn, chúng ta không trở thành phóng dật. 
Do không phóng dật, chúng ta không trở thành 
những người bị làm theo Ác ma muốn, giữa các đồ 
môi và các vật dụng thê gian". Rồi họ làm chỗ ân nắp 
tại một nơi mà Ác ma và Ác ma quyến thuộc không 
thê đến được. Làm chỗ ân nấp ở đấy xong, họ không 
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xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ mỗi do Ác ma 
øieo ra và các vật dụng thế g1an. Không xâm nhập, 
không tham đăm ăn các đồ mỗi do Ác ma gieo ra và 
các vật dụng thế gian, nên họ không trở thành mê 
loạn. Do không mê loạn, họ không trở thành phóng 
dật. Do không phóng dật, họ không trở thành những 
người bị làm theo Ác ma muốn giữa các đồ môi và 
các vật dụng thế gian. Như vậy, này các Tý-kheo, 
hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ tư đã thoát khỏi như ý 
lực của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, Ta nói hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn thứ tư này giống như đàn nai thứ tư 
trong ví dụ này. 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, 
ly ác bắt thiện pháp chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ. Này các Tý-kheo, như vậy 
gọi là Tỷ-kheo làm Ác ma mù mắt, đoạn 
tuyệt mắt của Ác ma, không còn dấu tích, 
khiến Ác ma không thấy đường đi lối về. 

— Lại nữa, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo diệt 
tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Như vậy gọi 
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là vị Tyỷ-kheo làm Ác ma mù mắt, đoạn 
tuyệt mặt của Ac ma, không còn dâu tích, 
khiên Ac ma không thây đường đi lôi vê. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ 
trú xả, chánh niệm tĩnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Như 
vậy gọi là Tỷ-kheo... (như trên)... đường 
đi lối về. 

— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả lạc, 
xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư không khổ, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Như vậy gọi là Tỷ- 
kheo... (như trên)...đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt 
lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 
ngại tưởng không tác ý đối với dị tưởng. 
Tý-kheo nghĩ răng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. 
Như vậy gọi là Tỷ- kheo...(như trên)... 
đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt 
lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ răng 
“Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô 
biên xứ. Như vậy, dối là vị Tỷ-kheo... (như 
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trên)... đường đi lỗi về. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt 
lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có một vật gì", chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Như vậy gọi là Tyỷ-kheo... (như 
trên)... đường đi lỗi về. 


— Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo vượt 
lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là vị 
Tý-kheo... (như trên)... đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo vượt 
lên mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
và trú Diệt thọ tưởng (định), sau khi thấy 
(mọi vật) với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt 
trừ. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ- 
kheo làm Ác mà mù mắt, đoạn tuyệt mắt 
của Ác ma, không còn dấu tích, khiến Ác 
ma không thấy đường đi lối về. Vị ấy đã 
vượt khỏi tham trước ở đời. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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22_ Kinh NHIÊU CẢM THỌ - 59 Trung 
II, 137 


KINH NHIÊU CẢM THỌ 
(Bahuvedaniya suttam) 


- Bài kinh số 59 — Trung II, 137 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá vệ), 
Jetavana (Rừng Kỳ đà), tính xá ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Rồi người thợ mộc Pancakanga (Ngũ 
Phần) đến Tôn giả Udayi (Uu đà đi), sau khi đến, 
đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, người 


- Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn thuyết có bao 
nhiều thọ? 

- Này Gia chủ, Thê Tôn thuyết có ba thọ: lạc 
thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Này Ga chủ, ba thọ 


này được Thê Tôn nói đên. 


— Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết 
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ba thọ. Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khô thọ. 
Thưa Tôn giả, bât khô bât lạc thọ này, Thê Tôn 
thuyết là tôi thăng lạc đôi với vị đã chứng được tịch 
tịnh. 


Lần thứ hai, Tôn giả Udayi nói với người thợ 
mộc Pancakanga: 


_— Này Gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ. 
Thê Tôn thuyêt ba thọ: lạc thọ, khô thọ, bât khô bât 
lạc thọ. Này Gia chủ, ba thọ này được Thê Tôn nói 
đến. 


Lần thứ hai người thợ mộc Pancakanga thưa 
Tôn giả Uday1. 


- Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết 
ba thọ, Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khô thọ. 
Thưa Tôn giả, bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn 
thuyết là tối thăng lạc đối với vị đã chứng được tịch 
tịnh. 


Lần thứ ba, Tôn giả Udayl! nói với người thợ 
mộc Pancakanga: 

- Này Gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ. 
Thê Tôn thuyêt ba thọ: lạc thọ, khô thọ, bât khô bât 
lạc thọ. Này Gia chủ, ba thọ này được Thê Tôn nói 
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đên. 


Lần thứ ba, người thợ mộc Pancakanga thưa 
Tôn giả Uday!: 


— Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết 
ba tho. Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khô thọ. 
Thưa Tôn giả, bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn 
thuyết là tối thắng lạc đối vị đã chứng được tịch tịnh. 


Như vậy, Tôn giả Udayi không thể thuyết phục 
được thợ mộc Pancakanga. Và thợ mộc Pancakanga 
cũng không thê thuyêt phục được Tôn giả Uday!. 


Tôn giả Ananda nghe được cuộc đàm thoại này 
giữa Tôn giả Udayi với thợ mộc Panacakanga. Rồi 
Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda thuật lại Thế Tôn rõ toàn 
diện cuộc đàm thoại giữa Tôn giả Udayl và thợ mộc 
Pancakanga. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Này Ananda, dâu cho pháp môn của Udayi là 
đúng, nhưng thợ mộc Pancakanga không chấp nhận. 
Dâu cho pháp môn của người thợ mộc Pancakanga 
là đúng, nhưng Udayi không chấp nhận. 
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«" Này Ananda, 
— Hai thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn; 
— Ba thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; 


— Năm thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn; 
— Sáu thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn; 
— Mười tám thọ được Ta nói đến tùy theo một 
pháp môn; 
— Ba mươi sáu thọ được Ta nói đến tùy theo một 
pháp môn; 
— Một trăm lẻ tám thọ được Ta nói đến tùy theo 
một pháp môn. 
=®>Như vậy, này Ananda, pháp được Ta thuyết 
giảng tùy theo pháp môn. Này Ananda, vì pháp 
được Ta thuyệt giảng tùy theo pháp môn như vậy, 
, không tán 
đông, không tùy hỷ những điêu được khéo nói, 
khéo thuyệt, khéo trình bày cùng nhau, thời sự 
kiện này sẽ xây ra: 
luận tranh, đả thương nhau với những bình 
khí miệng lưỡi. 
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=®>Như vậy, này Ananda, pháp được Ta thuyết giảng 
tùy theo pháp môn. Này Ananda, vì pháp được Ta 
thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, 

, tán đồng, tùy hý những 
điêu được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày 
cùng nhau, thời sự kiện này sẽ xây ra: 

, tùy hỷ với nhau, như nước với 
sữa, và nhìn nhau với cặp mắt tương ái. 


** Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 


Thê nào là năm? 


— Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, 
khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hâp 
dẫn, 


— Các tiếng do tai nhận thức... 
— Các hương do mũi nhận thức... 
— Các vị do lưỡi nhận thức... 


— Các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả lạc, khả 
ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hâp dân. Này 
Ananda, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. 


»a Này Ananda, duyên năm dục tưởng dưỡng này 
khởi lên lạc và hỷ, như vậy gọi là dục lạc. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là 
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tối thượng mà các chúng sanh có thê cảm thọ", Ta 
không thê chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một 
lạc khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn. Và 
này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia vì điệu hơn và 
thù thăng hơn là gì? Ö đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ. Này Anandàa, lạc này khác với lạc kia, vi diệu 
hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là 
tối thượng mà chúng sanh có thê cảm thọ", Ta không 
thê chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc 
thọ khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn. 
Và này Ananda, lạc ấy khác với lạc kia, vi diệu hơn 
và thù thăng hơn là gì? Ở đây, nảy Ananda, vị Tỳ- 
kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm. Này Ananda, lạc này khác với lạc 
kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là 
tối thượng..".,... vi diệu hơn và thù thăng hơn. Ở đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Này 
Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù 


CHÍN THIÊN 185 


thăng hơn. 


Này Ananda, aI nói như sau: “Lạc và hỷ này là 
tối thượng.."..... vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? 
Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo, xả lạc, xả khổ, diệt 
hý ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú Thiền thứ 
tư không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này 
Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù 
thăng hơn. 


Này Ananda, aI nói như sau: "Lạc và hỷ này là 
tối thượng.."..... vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? 
Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện 
sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư niệm sai 
biệt tưởng, nghĩ răng: "Hư không là vô biên", chứng 
và trú Hư không vô biên xứ. Này Ananda, lạc này 
khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là 
tối thượng.."..... vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? 
Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện 
Hư không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên," 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Này Ananda, lạc này 
khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là 
tôi thượng..".,... vi diệu hơn và thù thăng hơn là gì? 


Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện 
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Thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Này Ananda, lạc này khác với 
lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn. 


Này Ananda, aI nói như sau: "Lạc và hỷ này là 
tối thượng.."..... vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì? 
Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện 
Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu 
hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là 
tối thượng mà chúng sanh có thê cảm thọ", Ta không 
thê chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc 
thọ khác với lạc thọ kia, vi diệu hơn và thù thăng 
hơn. Và này Ananda, lạc ây khác với lạc kia, v1 diệu 
hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vị 
Tỷ-kheo vượt qua toàn diện Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Này Ananda, 
lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng 
hơn. 


Sự kiện này xảy ra, này Ananda, những du sĩ 
ngoại đạo có thê nói như sau: ”Sa-môn Gotama nói 
đến Diệt thọ tưởng định, và chủ trương định ấy 
thuộc về lạc thọ. Như vậy là gì, như vậy là thế nào?" 


Này Ananda, được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo 
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cần phải được trả lời như sau: "Này chư Hiền, Thế 
Tôn không chủ trương răng chỉ có những gì tùy thuộc 
lạc thọ là thuộc về lạc; vì rằng, chư Hiền, Thế Tôn 

chủ trương rẵng chỗ nào, chỗ nào có được lạc thọ, 
như vậy chỗ ấy, chỗ ấy thuộc về lạc". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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23 Kinh THÁNH CÂU - 26 Trung L, 361 


KINH THÁNH CÂU 
(Ariyapariyesanasuttam) 


- Bài kinh số 26 — Trung I, 361 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn 
ông AnathapIndika, (Câp Cô Độc). Rôi Thê Tôn vào 
buôi sáng đắp y, cầm y bát Savatthi đê khât thực. Có 
một sô đông Tỷ-kheo đên chô Tôn giả Ananda ở, sau 
khi đên, nói với Tôn giả Ananda: 

- Hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt 
nghe Thê Tôn thuyêt pháp. Lành thay, Hiên giả 
Ananda, nêu chúng tôi được tận mặt nghe Thê Tôn 
thuyêt pháp! 

- Các Tôn giả hãy đến chỗ Bà-la-môn 
Rammaka ở, và các Tôn giả sẽ được tận mặt nghe 
Thê Tôn thuyêt pháp. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda.. Rồi 
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Thế Tôn, khất thực ở SavatthI xong, sau buôi ăn trên 
con đường đi khât thực trở vê, cho gọi Tôn giả 
Ananda: 


— Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pubbarama 
(Đông viên), ngôi lâu của Migaramatu (Lộc Mâu 
Giảng Đường) đê nghỉ trưa! 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến vườn 
Pubbarama, ngôi lầu của Migaramatu để nghỉ trưa. 
Thế Tôn vào buỗi chiều từ Thiền tịnh đứng dậy, gọi 
Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda chúng ta hãy đi đến 
Pubbakotthaka đê rửa tay, rửa chân. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến Pubbakotthaka 
để rửa tay, rửa chân. Sau khi rửa tay, rửa chân ở 
Pubbalotthaka xong, Thế Tôn leo đứng trên bờ, đắp 
một tâm y, phơi tay chân cho khô. Rồi Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka không xa; bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà- 
la-môn Rammaka là khả ái; bạch Thế Tôn, tịnh thất 
của Bà-la-môn Rammaka là khả lạc; bạch Thế Tôn, 
lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ bi đi đến tịnh thất 
của Bà-la-môn Rammakal 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến 
tịnh thất của Bà-la-môn Rammaka. Lúc bây ø1ờ, một 
số đông Tỷ-kheo đang hội họp tại tịnh thất của Bà- 
la-môn Rammaka đề thuyết pháp. Thế Tôn đứng chờ 
ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thế Tôn 
biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đăng hắng. Và gõ 
vào thanh cửa. Các Tỷ-kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn bước vào tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


—_— Này các Tý-kheo, các Người nay hội họp bàn 
vân đê gì? Và câu chuyện gì giữa các Người bị gián 
đoạn? 

— Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con 


thuộc về Thế Tôn và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi 
Thế Tôn đến. 


— Này các Ty-kheo, lành thay khi Thiện nam tử 
các Người, vì lòng tin xuât gia, từ bỏ gia đình, sông 
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không gia đình, cùng nhau hội họp đề luận bàn đạo 
pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có hai sự tâm câu này: Thánh 
câu và phi Thánh câu. 


Chư Tỷ-kheo, và thế nào là phi Thánh cầu? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh lại 
tìm câu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị 
già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị 
sâu... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. 


Này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi là 
bị sanh? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị sanh; đây tỚ 
nam, đây tớ nữ là bị sanh; dê và cừu là bị sanh; gà và 
heo là bị sanh; voI, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; 
vàng và bạc là bị sanh. Này các Tý-kheo, những chấp 
thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, 
mê say chúng, tự mình bị sanh lại tâm cầu cái bị sanh. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi 
là bị già? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị già; đầy tớ 
nam, đây tớ nữ là bị già; dê và cừu là bị già; gà và 
heo là bị già; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị già; 
vàng và bạc là bị già. Này các Tỷ-kheo, những chấp 
thủ ây là bị già, và người ây lại năm giữ, tham đăm, 
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mê say chúng, tự mình bị già lại tìm câu cái bị già. 


Và này các Tyỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi 
là bị bệnh? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị bệnh; đây 
tớ nam, đây tớ nữ là bi bệnh; dê và cừu là bị bệnh; 
gà và heo là bị bệnh; voI, bò, ngựa đực, ngựa cái là 
bị bệnh. Này các Tý-kheo, những chấp thủ ấy là bị 
bệnh, và người ây lại năm giữ tham đắm, mê say 
chúng, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì các Người nói là bị 
chết? Này các Tý-kheo, vợ con là bị chết; đầy tớ 
nam, đầy tớ nữ là bị chết; dê và cừu là bị chết; gà và 
heo là bị chết; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết. 
Này các Tý-kheo, những chấp thủ ấy là bị chết, và 
người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự 
mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi 
là bị sầu? Này các Tỷ- -kheo, vợ con là bị sâu; đây tớ 
nam, đây tớ nữ là bị sầu; dê và cừu là bị sầu, gà và 
heo là bị sầu; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sâu. 
Này các Tý-kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và 
người ấy lại năm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự 
mình bị sầu lại tìm câu cái bị sầu. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi 
là bị ô nhiêm? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị ô 
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nhiễm; đây tớ nam, đây tớ nữ là bị ô nhiễm; dê và 
cừu là bị ô nhiễm; gà và heo là bị ô nhiễm; voi, bò, 
ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm; vàng và bạc là bị 
ô nhiễm. Và này các Tý-kheo, những chấp thủ ấy là 
bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê 
say chúng, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô 
nhiễm. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là phi Thánh 
cau. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh câu? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm câu cái vô 
sanh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự 
mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, 
tìm cầu cái không già, vô thượng an ồn khỏi các khô 

ách, Niết-bàn: tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự 
mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không 
sâu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại 
của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng 
an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn. Này các Tý-kheo, 
như vậy, gọi là Thánh cầu. 


Này các Tỷ-kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác 
Ngộ, khi chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là 
Bồ-tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự 
mình bị già, lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... 
tự mình bị chết... tự mình bị sầu"... tự mình bị ô 
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nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỷ-kheo, 
rồi Ta suy nghĩ như sau: "Tại sao Ta, tự mình bị sanh 
lại tìm câu cái bị sanh, tự mình bị già... (như trên)... 
tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy 
Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của 
bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh vô thượng an ồn 
khỏi các khổ ách, Niết- bàn; tự mình bị già... cái 
không già... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự 
mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không 
sâu... tự mình bị ô nhiễm, 


Rồi này các Tỷ-kheo, sau một thời gian, khi Ta 
còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí 
của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, 
mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đây mặt, 
than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như 
vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô 
thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara 

ở, khi đến xong liền thưa với Alara Kalama: 
"Hiên giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong 
pháp luật này”. Này các Tỷ-kheo, được nghe nói vậy, 
Alara Kalama nói với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống 
(và an trú). Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, 
không bao lâu như vị Bồn sư của mình (chỉ dạy), tự 
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tri, tự chứng, tự đạt và an trú”. Này các Tỷ-kheo, và 
không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ấy một cách 
mau chóng. Và này các Tỷ-kheo, cho đến vẫn đề 
khua môi và vẫn đề phát ngôn mà nói, thời Ta nói 
giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc Trưởng lão 
(Thượng tọa), và Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác cũng 
vậy, Ta biết và Ta thấy. Này các Tý-kheo, Ta suy 
nghĩ như sau: "Alara Kalama tuyên bố pháp này 
không phải chỉ vì lòng tin: "Sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt, Ta mới an trú”. Chắc chắn Alara Kalama biết 
pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú". Này các Tỷ- 
kheo, rồi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến 
Ta nói với Alara Kalama: "Hiền giả Kalama, cho đến 
mức độ nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên 
bố pháp này?" Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, Alara 
Kalama tuyên bố về . Rồi này các Tỷ- 
kheo, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có Alara Kalama 
có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có 
Alara Kalama mới có tinh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. 
Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, Ta 
cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới 
có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara 
Kalama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cố 
găng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên 
bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú”. Rồi 
này các TIỷ-kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự 
chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an 
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trú. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta đi đến chỗ Alara 
Kalama ở, sau khi đến, Ta nói với Alara Kalama: 
"Này Hiên giả Kalama, có phải Hiền giả đã tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như 
vậy? - "Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt 
và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". - Này 
Hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố 
pháp nảy đến mức độ như vậy". - "Thật lợi ích thay 
cho chúng tôi, Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, 
khi chúng tôi được thây một đồng phạm hạnh như 
Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên 
bó, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng tự đạt và 
tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiên giả 
biết; pháp mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. 
Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền giả như 
thế nảo, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, 
hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này!” Như vậy 
này các Tỷ-kheo, Alara Kalama là Đạo Sư của Ta, 
lại đặt Ta, đệ tử của vị ây ngang hàng với mình, và 
tôn sùng Ta với sự tôn sùng tôi thượng. Này các Tỷ- 
kheo, rôi Ta tự suy nghĩ: "Pháp này không hướng 
đến yếm ly, không hướng đến ly tham, không hướng 
đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không 
hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, 
không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng 
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đạt Vô sở hữu xứ”. Như vậy này các Tỷ-kheo, Ta 
không tôn kính pháp này, và từ bỏ pháp ây, Ta bỏ đi. 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí 
thiện, tìm cầu vô thượng tối thăng an tịnh đạo lộ. Ta 
đi đến chỗ Uddaka Ramaputta. khi đến xong Ta nói 
với Uddaka Ramaputta: "Hiên giả, tôi muốn sống 
phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này 
các Iý-kheo, Uddaka Ramaputta nói với Ta: "Này 
Tôn giả, hãy sống (và an trú), pháp này là như vậy, 
khiến người có trí không bao lâu như vị Bồn sư của 
mình (chỉ dạy) tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú”. Này 
các Tỷ-kheo, Ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau 
chóng. Và này các Tỷ-kheo, cho đến vẫn đề khua 
môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý 
của kẻ trí, và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng 
Tọa), và Ta tự cho rằng Ta như người khác cũng vậy, 
Ta biết và Ta thấy. Này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ 
như sau: "Rama tuyên bố pháp này không phải vì 
lòng tin: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an 
trú. Chắc chắn Rama thây pháp này, biết pháp này, 
rồi mới an trú". Này các Tỷ-kheo, rồi Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến Ta nói với Uddaka 
Ramaputta: "Hiền giả Rama, cho đến mức độ nào, 
Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này?" 
Này các Tyỷ-kheo được nghe nói vậy, Uddaka 
Ramaputta tuyên bố về 
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Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ 
có Rama mới có lòng tin. Ta cũng có lòng tin. Không 
phải chỉ có Rama mới có tỉnh tấn, Ta cũng có tỉnh 
tân. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, Ta cũng 
có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, Ta 
cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, 
Ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cô gắng chứng cho được 
pháp mà Rama tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự 
đạt, tự an trú". Rồi này các Tý-kheo, không bao lâu 
sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ây một cách mau 
chóng, Ta an trú. Rồi này các Tý-kheo, Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến, Ta nói với 
Uddaka Ramaputta: "Này Hiền giả Rama, có phải 
Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp 
này đến mức độ như vậy?" - "Vâng Hiển giả, tôi đã 
tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức 
độ như vậy". - "Này Hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố pháp nảy đến mức độ như 
vậy." Thật lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi 
ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một 
đồng phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi, tự tri tự 
chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự 
tri, tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự 
tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, 
tự chứng, tự đạt và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính 
pháp ấy Hiền giả biết; pháp mà Hiền giả biết, chính 
pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, Hiền giả là như 
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vậy; Hiền giả như thế nào, Tôi là như vậy. Nay hãy 
đến đây, Hiển giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội 
chúng này!" Như vậy, này các Tỷ-kheo, Uddaka 
Ramaputta-là Đạo Sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị 
ây ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta với sự tôn 
sùng tối thượng. Này các Tỷ-kheo, rôi Ta suy nghĩ: 
"Pháp này không hướng đến yêm ly, không hướng 
đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không 
hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, 
không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết- 
bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không tôn 
kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 


Này các Tỷ-kheo, Ta, kẻ đi tìm cải gì chí thiện, 
tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự 
du hành tại nước Magadha (Ma kiệt đã) và đến tại 
tụ lạc Uruvela (Uu lâu tần loa ). Tại đáy, Ta thấy ImỘI 
địa điểm khả ái, một khóm rưng thoải mái, có con 
sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ 
dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ 
dàng đi khất thực. Này các 1ỷ-kheo, rồi Ta tự nghĩ: 
"Thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoái 
mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ 
lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc 
bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa 
đủ cho một Thiện nam tử tha thiết tỉnh cần có thể tỉnh 
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Rồi này các Tỷ-kheo, Ta rự mình bị sanh, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cát bị sanh, tìm cầu cái 
không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an 
ồn khỏi các khổ ách, Niếr-bàn; tự mình bị 81à, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm câu cái 
không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn; và đã chứng được cái không già, vô thượng an 
ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái 
không bệnh, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết- 
bàn và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng an 
ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái 
không chết, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn và đã chứng được cái không chết, vô thượng an 
ồn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị sâu, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sâu, tìm cầu cái 
không sâu, vô thượng an ồn khỏi các khô ách, Niết- 
bàn và đã chứng được cái vô sâu, vô thượng an ồn 
khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị ô nhiễm, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu 
cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khô 
ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, 
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vô thượng an ôn, khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Và trí 
và kiến khơi lên nơi Ta: Sự giải thoát của Ta không 
bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của Ta, 
không còn sự tái sanh nữa. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: 
“Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, 
vỉ diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng 
này thì ưa đi dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối 
với quân chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái 
dục, thật khó mà thấy được định lý ldapaccàyata 
PatIccasamuppada (Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự 
kiện này thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, 
sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, 
Niễt-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các người khác 
không hiểu Ta, thời như vậy thật khổ não cho Ta, như 
vậy thật bực mình cho Ta!" Này các Tỷ-kheo, tồi 
những kệ bắt khả tư nghì, từ trước chưa từng được 
nghe, được khởi lên nơi Ta: 


Sao Ta nói Chánh pháp, 
Được chứng ngộ khó khăn? 
Những aI còn tham sân, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
Đi ngược dòng, thâm diệu, 
Khó thấy, thật tế nhị, 
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Kẻ ái nhiễm vô mình, 
Không tháy được pháp này. 
Rồi này các Tỷ-kheo, 


Này các Tý-kheo, lúc bấy giờ Phạm thiên 
Sahampati khi biết được tâm tư của Ta; với tâm tư 
của mình, liền suy nghĩ: “Than ôi, thế giới sẽ tiêu 
diệt, thể giới sẽ bỉ hoại VOHS, nếu tâm của. Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác hướng về vô vì thụ 
động, không muốn thuyết pháp". Rồi này các Tỷ- 
kheo, Phạm thiên Sahampati, như một nhà lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi; cũng 
vậy, vị ấy biến mắt từ thế giới Phạm thiên, và hiện ra 
trước mặt Ta. Này các Tý-kheo, rồi Phạm thiên 
Sahampati đắp thượng y một bên vai chắp tay hướng 
vái Ta và bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, hãy thuyết 
pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu 
không được nghe Chánh pháp. (Nếu được nghe), 
những vị này có thể thâm hiểu Chánh pháp ". Này các 
Tỷ-kheo, Phạm thiện SahampatI nói như vậy. Sau 
khi nói vậy, lại nói thêm như sau: 


Xưa tại Magadha, 
Hiện ra pháp bất tịnh, 
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Pháp do tâm cấu uế, 

Do suy tư tác thành. 

Hãy mỡ tung mở rộng, 
Cánh cửa bất tử này. 

Hãy để họ nghe Pháp, 

Bác Thanh tịnh Chứng Ngộ. 
Như đứng trên tảng đá, 
Trên đính núi (tột cao) 

Có người đứng nhìn xuống, 
Đám chúng sanh quây quần. 
Cũng vậy, ôi Thiện Tuệ, 
Bậc Biển Nhãn cùng khắp, 
Leo lên ngôi lâu đài, 

Xây dựng bằng Chánh pháp 
Bác Thoát Ly sâu muộn, 
Nhìn ' XUỐNG đám quần sanh, 
Bị sâu khổ áp bức, 

Bị sanh già chỉ phối, 

Đứng lên vị Anh Hùng, 

Bậc Chiến Thắng chiến 
frưởng. 

Vị trưởng đoàn lữ khách, 
Bác Thoát Ly nợ nắn. 

Hãy đi khắp thể giới, 

Bậc Thế Tôn Chánh Giác! 
Hãy thuyết vì diệu pháp, 
Người nghe sẽ thâm hiểu! 
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Này các Tỷ-kheo, sau khi biết được lời Phạm 
thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với 
Phật nhãn, Ta nhìn quanh thế giới. Này các Tý-kheo, 
với Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm 
bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn 
căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó 
dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế 
giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi 
lâm. 


Như trong hô sen xanh, hồ sen hông hay hô sen 
trắng có một số hoa sen xanh, sen hông, hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không 
vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. 
Có một hoa sen xanh, sen hông hay sen trăng sanh 
ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới 
mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen 
trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn 
lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, với Phật nhãn, Ta thấy có 
hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi 
đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác 
tánh, có hạng dễ dạy khó dạy, và một số ít thấy sự 
nguy hiểm phải tái sanh thế mới khác và sự nguy 
hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các Tỷ- 
kheo, Ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm thiên 
Sahampat: 
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Hãy từ bỏ tín tâm, 

Không chính xác của mình. 

Tự nghĩ đến phiên toái, 

Ta đã không muốn giảng, 

Tối thượng vì diệu pháp, 

Giữa chúng sanh loài Ngưôi. 

(Ôi Phạm 

thiên) 

Này các Tỷ-kheo, rồi Phạm thiên ahampatI tự 
nghĩ: "Ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp. 
đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng (về Ta) rồi biễn mất 
tại chỗ. 


Này các Tý-kheo, rồi Ta tự suy nghĩ: “72 sẽ 
thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai SẼ mau hiểu Chánh 
pháp này?“ Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự nghĩ: "Nay 
có Alara Kalama là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, 
đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp 
đầu tiên cho TINH Kalama, vị này sẽ mau hiểu 
Chánh pháp này". Này các Tý-kheo, rồi chư Thiên 
đến Ta và nói như sau: "Bạch Thế Tôn, Alara 

", Rồi tri kiến 
khởi lên nơi Ta: "“Alara Kalama đã mệnh chung bảy 
ngày rồi". Này các Tý-kheo, Ta nghĩ: "Thật là một 
thiệt hại lớn cho Alara Kalama: Nếu nghe pháp này, 
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Alara Kalama sẽ mau thâm hiệu". 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại nghĩ: "Ta sẽ thuyết 
pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp 
này? Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại nghĩ: "Nay có 
Uddaka Ramaputta-là bậc tri thức, đa văn, sáng suốt, 
đã từ lâu sông ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp 
đầu tiên cho Uddaka Ramaputta. VỊ này sẽ mau hiểu 
Chánh pháp này.' ' Rồi chư Thiên đến Ta và nói như 
sau: "Bạch Thế Tôn, 
" Rồi tri kiến khởi lên nơi Ta: 
"Uddaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua". Này 
các Ty-kheo, Ta nghĩ: "Thật là một thiệt hại lớn cho 
Uddaka Ramaputta. Nếu nghe pháp này, Uddaka 
Ramaputta sẽ mau thâm hiểu". 


Này các Tý-kheo, rồi Ta suy nghĩ: "Ta sẽ thuyết 
pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp 
này?" Rồi này các Ty-kheo, Ta lại nghĩ: 

này đã hầu hạ Ta khi Ta còn nổ lực tỉnh cần, 
nhóm ấy thật giúp ích nhiêu. Vậy ta hãy thuyết pháp 
đầu tiên cho nhóm năm Tỷ-kheo!" Rồi này các Tỷ- 
kheo, Ta lại nghĩ: "Nay nhóm năm Tỷ-kheo ở tại 
đâu?” Này các Tỷ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy nhóm năm Tỷ-kheo hiện ở 
Baranasi (Ba la nại), tại Isipatana, vườn Lộc Uyễn. 


Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi ở tại Uruvela lâu cho 
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đên khi mãn ý, Ta lên đường đi đên Baranasl. 


Này các Tỷ-kheo, một tà mạng ngoại đạo tên là 
Upaka, đã thây Ta khi Ta còn đi trên con đường giữa 
Gaya và cây Bô-đê. 


Sau khi thây, vị ây nói với Ta: 


"— Các căn của Hiển giả thật sáng suốt. Da sắc 
của Hiển giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này 
Hiền giả, vì mục đích gì, Hiền giả xuất gia? Ai là bậc 
Đạo Sư của Hiền giả? Hiền giả hoan hý thọ trì pháp 
của a1?” 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
tà mạng đạo Upaka bài kệ như sau: 


"_ Ta, bậc Thắng tất cả, 
Ta, bác Nhất thiết Trí. 

Hết thảy pháp, không nhiễm, 
Hết thảy pháp, xả ly. 

Ta sống chân giải thoát, 
Đoạn tận mọi khát ái. 
Như vậy Ta tự giác, 

Còn phải y chỉ ai? 

Ta không có Đạo Sư, 

Bác như Ta không có. 
Giữa thể giới Nhơn, Thiên, 
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Không có ai bằng Ta. 
Bậc Ứng Cúng trên đời, 
Bác Đạo Sự vô thượng. 
Tự mình Chánh Đăng Giác, 
Ta an tịnh, thanh thoát. 
Đề chuyển bánh xe Pháp. 
Ta đến thành Kàii. 
Gióng lên trồng bất tử, 
Trong thể giới mù lòa. 
"— Như Hiền giả đã tự xưng, Hiền giả xứng đáng 
là bậc Chiến thăng Vô tận. 


"_ Như Ta, bậc Thắng giả, 
Những ai chứng lậu tận, 
Ác pháp, Ta nhiếp phục, 
Do vậy, Ta vô địch”. 
(Này Upaka) 
Này các Tỷ-kheo, sau khi được nói vậy, tà mạng 
ngoại đạo Upaka nói với Ta: 


"= Này Hiên giả, mong răng sự việc là vậy”. 


Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã 
khác. 

— Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tuần tự đi đến 
Baranasi, Isipatana, vườn Lộc Uyên, đi đên chỗ 


nhóm năm Tỷ-kheo ở. 
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Này các Tỷ-kheo, nhóm năm Tỷ-kheo khi thấy 
Ta từ xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: 
“Này các Hiển giả, nay Sa-môn Gotama đang đi đến; 
VỆ này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tính cần, đã 
trở lui đời sống đây đủ vật chất. Chúng ta chớ có 
đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát. Hãy đặt 
một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngôi". 


Này các Tý-kheo, nhưng khi Ta đi đến gần, năm 
Tý-kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận 
với nhau. Có người đến đón Ta và cầm lấy y bát, có 
người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân 
đến. Nhưng các vị ấy gọi Ta bằng tên với danh từ 
Hiền giả (Avuso). Này các Tỷ-kheo khi ta nghe nói 
vậy, Ta nói với nhóm năm Tỷ-kheo: 


mm... Này các Ty-kheo, Như Lai là 


bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Hãy lóng tai, Pháp 
,„ Ta giảng dạy, Ta thuyêt 
pháp. Sông đúng theo lời khuyến giáo, các Ông 
không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay 
trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh 
mà các Thiện nam tử, xuất gia từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, các Ông sẽ an trú. 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm 
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Tỷ-kheo nói Ta: 


— Hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo 
tu này, với khô hạnh này, Hiền giả đã không chứng 
được Pháp siêu nhân, tri kiến, thù thăng xứng đáng 
bậc Thánh, thì này làm sao Hiển giả, với nếp sông 
sung túc, với sự từ bỏ tĩnh cần, với sự trở lui đời sông 
vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được Pháp siêu 
nhân, tri kiễn thù thăng xứng đáng bậc Thánh? 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
nhóm năm Tỷ-kheo: 


"— Này các Tý-kheo, Như Lai không sống sung 
túc, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật 
chất đầy đủ. Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác. Này các Tỷ-kheo, hãy lóng 
tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta giảng dạy, Ta 
thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến giáo, các 
Ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt 
ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm 
hạnh mà các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, các Ông sẽ an trú. 


Này các Tỷ-kheo, lại lần thứ hai, nhóm năm Tỷ- 
kheo nói với Ta: 


— Hiên giả Gotama, với nêp sông này... (như 
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trên)... tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh? 


Này các Tý-kheo, lại lần thứ hai Ta nói với 
nhóm năm Tỷ-kheo: 


"— Này các Tý-kheo, Như Lai không sống sung 
túc... (như trên)... các Ong sẽ an trú. 


Này các Tỷ-kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm Tỷ- 
kheo nói với Ta: 


"— Hiền giả Gotama, với nếp sống này... (như 
trên)... tri kiên thù thăng xứng đáng bậc Thánh? 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
nhóm năm Tỷ-kheo: 


"— Này các Tý-kheo, từ trước đến nay, các Ông 
có châp nhận là Ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? 


"— Bạch Thế Tôn chưa bao giờ như vậy. 


"— Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã 
chứng được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống 
đúng theo lời khuyến giáo, các Ông không bao lâu, 
sau khi tự tri, tư chứng, tự đạt được ngay trong hiện 
tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các Thiện 
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nam tử xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
các Ong sẽ an trú”. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã làm cho nhóm năm Tỷ- 
kheo chấp nhận. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết giảng 
cho hai Tỷ-kheo, thì ba Tỷ-kheo kia đi khất thực. Đô 
ăn mà ba Tỷ-kheo này khất thực mang về, đủ nuôi 
sống cho nhóm sảu người. Này các Tỷ-kheo, Ta 
thuyết giảng cho ba Tỷ-kheo, thì hai Tỷ-kheo kia đi 
khất thực. Đồ ăn mà hai Tỷ-kheo này khất thực mang 
về, đủ nuôi sống cho nhóm sảu người. 


Này các Tỷ-kheo, chúng năm Tỷ-kheo, sau khi 
được Ta thuyết giảng, sau khi được Ta khuyến giáo, 
tự mình bị sanh, sau khi biết được sự nguy hại của 
cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ồn, 
thoát khỏi các (khổ) ách, chứng Niết-bàn và đã 
chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát 
khỏi các (khô) ách, chứng Niết-bàn, tự mình bị già... 
cái không g1à... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... 
tự mình bị chết... cái không chết... tự mình bi sầu... 
cái không sâu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết được 
sự nguy hại củ ái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô 
nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các (khổ) ách, 
chứng Niết-bàn, và đã chứng được cái không ô 
nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các (khổ) ách, 
chứng Niết-bàn. Tri và kiến khởi lên nơi họ: “Š g/¿¡ 
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thoát của chúng ta không bị dao động, đáy thức gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy tạ đổi sông CHỐI 
cùng. Nay không còn tái sanh nữa ”. 


Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng. 
Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... (như trên)... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
thức... các xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả 
lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy, là năm dục trưởng dưỡng. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi 
năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại 
của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, mà 
thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là: 
"Các Người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, 
đã bị Ác ma sử dụng như ý muốn". 


Này các Tỷ-kheo, như một con nai SỐng trong 
rừng bị sáp bây năm xuống, con nai ấy cần phải 
được hiểu là: "Nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai 
họa, đã bị thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi Hgười 
thợ săn đến, con nai không thể bỏ đi như ỷ muốn. 


Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, những vị Sa-môn 
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hay Bà-la-môn nào bị trói buộc... (như trên)... đã bị 
Ac ma sử dụng như ý muôn. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào không bị trói buộc, không bị tham đắm, 
không bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, thấy 
sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, 
và thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu 
là: "Các Người không rơi vào bất hạnh, không rơi 
vào tai họa, không bi Ác ma sử dụng như ý muốn". 


Này các 1ỷ-kheo, như một con nai sông trong 
rừng, không bị sập bẫy phải năm xuống, con nai ấy 
cần phải được hiểu lả: "Nó không rơi vào bất hạnh, 
nó không rơi vào tai họa, nó không bị người thợ săn 
sử dụng như ý muốn". Khi người thợ săn đến, con 
nai có thê bỏ đi như ý muốn. Này các Tỷ-kheo, cũng 
vậy, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không bị trói 
buộc... không bị Ác ma sử dụng như ý muốn. 


Chư Tỷ-kheo, ví như con nai sống trong rừng, 
đi qua đi lại trong rừng, 


Tại sao vậy? 
Này các Tỷ-kheo, vì nó vượt khỏi tám tay của người 
thợ săn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Ty-kheo ly 
dục, ly ác bât thiện pháp chứng và trú Thiên thứ nhật, 
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một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. 
Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ấy được gọi là: một vị đã 
làm Ác Ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt 
khỏi tầm mắt Ác ma. 


Này các Tý-kheo, lại nữa Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hý lạc 
do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Này các Ty-kheo, Iÿ-kheo ây được gọi là... đã vượt 
khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Ty-kheo, lại nữa Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các vị 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ 
ba. Này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo ây được gọi là... đã 
vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Ty-kheo, lại nữa Tỷ-kheo xả lạc, xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là... vượt 
khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác 
ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ răng: "Hư không là 
vô biên, chứng và trú Này các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tầm 
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mắt của Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức Vô biên xứ. Này các Tý-kheo, Tlỷ- 
kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của Ác 
ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì", 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này các Iỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của Ác 
ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
XỨ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- kheo ây được gọi là...đã 
vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú 
tưởng (định). Sau khi thấy bằng trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn trừ. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được 
gọi là một vị đã làm Ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi 
vết tích, đã vượt khỏi tâm mắt Ác ma. Vị ấy đã vượt 
khỏi mọi triền phược ở đời. An tâm vị Ấy đi, an tâm 
VỊ ây đứng, an tâm vị ây ngồi, an tâm VvỊây năm. Vì 
sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm 
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tay của Ác ma. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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24 Kinh THỨ ĐỆ TRÚ 1 - Tăng IV, 154 


THỨ ĐỆ TRÚ I1 - 7ăng IV, 154 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. 
2. Thế nào là chín? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo: 


10. Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và an trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly đục 
sanh có tâm và tứ. 

11. Diệt tầm và tứ... đệ nhị Thiển... 

12.....đệ tam Thiên... 

13.....chứng và trú Thiên thứ tư. 

14. Sau khi vượt qua sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, 
không tác ý các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư 
không là vô biên", chứng và trú Không vô biên 
Xử. 

15. Sau khi vượt qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng 
và trú Thức vô biên xư. 

ló. Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, biết rằng: "Không có sự gì", chứng 
và frú Vô sở hữu xử. 
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l7. Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng và tru Phi trởng phi phi tưởng xứ. 

l6. Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ trú. 
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25 _ Kinh TIỂU Kinh THÍ DỤ LÕI CÂY - 
30 Trung I, 435 


TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 
(Culasaropamasuttam) 


- Bài kinh số 30 — Trưng I, 435 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn 
những lời hỏi thăm, chúc tụng xã giao, rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Pingalakoccha bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn này là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng 
Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khi Tô giáo 
phái, được quần chúng tôn sùng, như Purana 
Kassapa, Makkhali Gosala, Alita Kesakambali, 
Pakudha Kaccayana, SanlJaya Belatthiputta, 
Nigantha Nataputta, tất cả những vị này tự xưng là 
nhứt thiết trí hay tất cả không phải là nhút thiết trí, 
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hay một số là nhứt thiết trí và một số không phải nhứt 
thiết trí? 


— Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn, hãy dừng lại ở 
đây: "Tất cả những vị này tự xưng là nhứt thiết trí 
hay tất cả không phải là nhứt thiết trí? Hay một số 
là nhứt thiết trí và một số không phải nhứt thiết trí?" 
Này Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho Ông, hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Bà-lamôn Pingalakoccha vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua 
vỏ ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi và tưởng 
rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn 

¡: "Thật sự người này không biết lõi cây, không 
biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi 
cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước 
một cây lớn, đứng thắng có lõi cây, người này bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá lẫy chúng mang đi, tưởng rằng đó 
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là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi 
cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chăi 

vỏ ngoài, lây chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi 
cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự 
người này không biết lõi cây, không biết giác cây, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm câu lõi 
cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ 
trong, chặt võ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng răng 
đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà 
lõi cây có thể thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thắng, có lõi cây, người ày 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặí vỏ trong, lẫy 
chúng mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Một người 
có mắt thây vậy bèn nói: "Thật sự người này không 
biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, 
không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm 
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lõi cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ 
trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người 
này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành 


„tr 


tựu. 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ây 
bỏ qua lõi cây, chặ/ giác cây mang đi, tưởng răng đó 
là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật 
sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muôn được lõi cây, tìm câu lõi 
cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, 
tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt 
được mục đích mà lỗi cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thắng, có lõi cây, người ây 

chặt lõi cây, mang đi và biết răng đó là lõi cây. Một 
người có mắt thấy vậy, có thể nói: “Người này biết 
lõi cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, 
biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một cây lớn, 
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đứng thăng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang 
đi và biệt răng đó là lõi cây. Và người này đạt được 
mục đích mà lõi cây có thê thành tựu". 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây, có người do 
lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình: 
"Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não, bị chìm đăm trong đau khổ, bị chi phối bởi 
đau khô, Rất có thê toàn bộ khổ uẫn này có thê chấm 
dứt". Vị ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta 
được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, 
còn các Tỷ-kheo khác ít được biết đến, ít có uy 
quyền". Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và 
không có găng tinh tấn để chứng được các pháp khác 
cao thượng hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy trở thành biếng nhác và thụ 
động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ây 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ 
qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi, tưởng 
răng đó là lõi cây. Và người ây sẽ không đạt được 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
môn, Ta nói rằng: Người này giống như ví dụ ấy. 
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Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau 
khô. Rất có thể toàn bộ khổ uẫn này có thể châm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
VỊ ấy thành: tựu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, 
vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Vì thành tựu giới đức này, vị 
ấy khen mình, chê người: "Ta trì giới, theo thiện 
pháp. Các Ty-kheo khác phá giới, theo ác pháp”. Và 
vị ây không phát khởi lòng ao ước và không cô găng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn giới đức. Vị ấy trở thành biếng 
nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm 
lõi cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ 
trong, chặt lấy vỏ ngoài, lây chúng mang đi, tưởng 
rằng đó là lõi cây. Và người này sẽ không đạt được 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
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môn, Ta nói răng, người này giông như ví dụ ây. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau 
khô. Rất có thể toàn bộ khổ uẫn này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây, không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ấy thành tựu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, 
vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Và vị 
ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng tỉnh tấn để 
chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng 
hơn giới đức. Vị ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. Vị ấy /hờ/i ứ¿u Thiền định. Do thành tựu 
Thiền định này, vị ấy hoan hý, tự mãn. Do thành tựu 
Thiền định này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta có 
Thiền định, nhứt tâm. Các Tý-kheo khác không có 
Thiền định, tâm bị phân tán". Và vị ấy không phát 
khởi lòng ao ước và không cô . tinh tấn để chứng 
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được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn 
sự thành tựu Thiên định. Vị ấy trở thành biếng nhác 
và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn 
được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người 
ây bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lây 
vỏ trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người 
này sẽ không đạt được mục đích mà lỗi cây có thê 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khô uân này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây, không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây, không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ây thành tựu giới đức. Do thành tựu giới này, vị 
ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Vị ấy 
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phát khởi lòng ao ước và tinh tấn để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn sự thành 
tựu giới đức. VỊ ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. VỊ â ây thành tựu Thiền định. Vì thành tựu 
Thiên định này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. 
Vị ấy không do thành tựu Thiền định này khen mình, 
chê người. VỊ ây phát khởi lòng ao ước và cố gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn sự thành tựu Thiền định. Vị ây 
không trở thành biếng nhác và thụ động. VỊ ấy /àz:/ 
fzu frí kiến. VỊ ây, do trí kiến này, hoan hỷ tự mãn. 
VỊ ây, do tri kiến này, khen mình, chê người: "Ta 
sống, thấy và biết. Các Tỷ-kheo khác sông không 
thấy và không biết”. Và vị ây không phát khởi lòng 
ao ước và không cố găng tinh tân để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Vị 
ây trở thành biếng nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, 
ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, chặt giác 
cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này 
sẽ không đạt được mục đích mà lỗi cây có thể thành 
tựu. - Này Bà-la-môn, Ta nói rằng người này giống ví 
dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình: "Ta 
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bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đăm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uân này có thể chấm 
dứt". Do vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. 


Vị ấy thành tựu giới 
đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu giới đức 
này, khen mình, chê người. Và vị ây phát khởi lòng 
ao ước và có gắng tinh tân để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành tựu giới 
đức. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ấy thành tựu Thiên định. Do thành tựu Thiền định, 
vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiền định, khen mình, chê người. VỊ ây 
phát khởi lòng ao ước và tinh tân, chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành 
tựu Thiền định. VỊ ây không trở thành biếng nhác và 
thụ động. V7 ấy thành tựu tri kiến. VỊ ây do tri kiến 
này hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ â ây không do tri 
kiến nảy, khen mình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng 
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ao ước, cô găng tỉnh tấn để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiên. VỊ ây 
không trở thành biêng nhác và thụ động. 


Và này Bà-la-môn, những pháp gì cao thượng hơn, 
thù thăng hơn tri kiến? 


— Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp 
bắt thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Bà- 
la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn 
tri kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tý-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất 
tâm. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, 
thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiền thứ ba. Này Bà-la-môn, pháp này cao 
thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
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thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, Tỷ- 
kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và 
trú Không vô biên xứ. Này Bà-la-môn, pháp này 
cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Này Bà-la-môn, 
pháp này cao thượng hơn, thủ thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì", 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này Bà-la-môn, pháp 
này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt mọi Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 
Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng (định), sau khi thây với trí tuệ, các lâu hoặc 
được đoạn trừ. Này Bà-la-môn, pháp này cao 
thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Này Bà-la- 
môn, các pháp này cao thượng hơn, thù thăng hơn 
tri kiến. 
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Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người ấy 
chặt lõi cây, lẫy và mang đi và tự biết đó là lõi cây. 
Và người ây đạt được mục đích mà lõi cây có thể 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này Bà-la-môn, phạm hạnh này không 
phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
ích thành tựu Thiên định, không phải vì lợi ích tri 
kiến. Và này Bà-la-môn, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây của 
phạm hạnh, là mục tiêu cuỗi cùng của phạm hạnh. 


Khi nghe nói vậy, Bà-lamôn Pingalakoccha 
bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và 
nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy 
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y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử, từ nay trở đi cho đên mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng! 
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26 Lâu cho đến khi chúng con muốn - 
TIỂU Kinh RỪNG SỪNG BÒ- 31 
Trung L, 449 


TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ 
(Culaøosingasuttam) 


- Bài kinh số 31 — Trưng I, 449 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại GinJakavasatha. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đả), Tôn 
giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong 
rừng Gosinga có nhiều cây ta-la. Rồi Thế Tôn, vào 
buổi chiều, sau khi tham thiền, đứng dậy đi đến khu 
vườn trong rừng Gosinga có nhiêu cây ta-la. Người 
giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền bạch Thế 
Tôn: 

— Bạch Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có 
ba Thiện nam tử đang trú tại đây, rất ái luyễn tự ngã. 


Chớ có phiền nhiễu các vị ấy. 


Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói 
chuyện với Thê Tôn như vậy liên nói với người g1ữ 
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VƯỜN: 


— Này người giữ vườn, chớ có ngăn chận Thê 
Tôn. Thê Tôn, bậc Đạo Sư của chúng tôi đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya 
Tôn giả Kimbila và nói: 


- Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. 
Thê Tôn, bậc Đạo Sư của chúng ta đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và 
Tôn giả Kimbila ra đón Thế Tôn, một ngưỜI. câm y 
bát của Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngôi, một 
người đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngôi trên chỗ 
ngôi đã soạn sẵn, sau khi ngôi, Thế Tôn rửa chân. 
Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Và Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha 
đang ngôi xuống một bên: 


— Này các Anuruddha, các Ông có được an lành 
không? Có được sông yên vui không? ĐI khât thực 
có khỏi mệt nhọc không? 


— Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch 


Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch Thế Tôn, 
chúng con đi khât thực khỏi có mệt nhọc. 
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— Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa 
hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước 
với sữa, sống nhìn nhau với cặp mất thiện cảm 
không? 


— Bạch Thế Tôn, 


— Này các Anuruddha, như thế nào các Ông 
sông hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, 
sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm? 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như 
sau: “Thát lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay 
cho ta, Khi ta được sống VỚI Các Vị đồng phạm hạnh 
như vậy”. Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng 
phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp. trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ 
như sau: 


. Bạch Thế Tôn, con từ 
bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giống như đồng một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... rồi Tôn giả 
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Kimbila bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 
“Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho 
ta, khi ta được sông với các vị đồng phạm hạnh như 
vậy". Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng 
phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khâu nghiệp, trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt 
và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ 
như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này". Bạch Thế Tôn, con từ 
bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân 
nhưng giống như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như 
vậy chúng con sông hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như 
nước VỚI Sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 

— Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có sông không phóng dật, nhiệt 


tâm, tinh cần không? 


— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Này các Anuruddha, như thể nào, các Ông 
sông không phóng dát, nhiệt tâm, tinh cán? 
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—) đây, bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi làng 
khát thực về trước, thì người ấy sắp đặt các chỗ ngôi, 
soạn sẵn nước HÔNG, nước rửa chân, soạn sẵn một 
bát để bỏ đô dư. Ai đi làng khất thực về sau, thì người 
ấy, còn đô ăn thừa nếu muốn thì ăn, nếu không muốn 
thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay đồ vào nước 
không có loài côn trùng và người ây xếp dọn lại các 
chỗ ngôi, cất đi nước uống, nước rửa chân, cất đi cái 
bát để bỏ đô dự và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè 
nước uống, ehè nước rửa chân, hay ghè nước trong 
nhà cầu hết nước, trồng không thì người ấy sẽ lo liệu 
(nước). Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của 
mình, thì người ấy dùng tay ra hiệu SỌI người thứ 
hai: "Chúng ta hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch 
Thể Tôn, chúng con không vì vậy mà gây ra tiếng 
động. Và đến ngày thứ năm, bạch Thẻ Tôn, suốt cả 
đêm, chúng con ngôi đàm luận về đạo pháp. Như 
vậy, bạch Thế Tôn chúng con sông không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! 
Này các Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần như vậy, các Ông có chứng được 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh, sống thoải mái, an lạc không? 


— Bạch Thế Tôn, sao có thê không được. Ở đây, 
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bạch Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, 
chúng con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ. Như vậy, bạch Thế Tôn, đối với chúng 
con, là pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng 
đáng bậc Thánh; chúng con chứng được và sông 
thoải mái, an lạc, nhờ chúng con sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, bạch Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, 
chúng con diệt tầm diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Bạch Thế Tôn, chúng 
con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an 
trú kia; chúng con chứng được pháp thượng nhân 
khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh 
và sống thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
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các Anuruddha, 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba, Bạch Thế Tôn, chúng con vượt 
qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; 
chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một 
tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh, và sống 
thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con xả 
lạc, xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
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thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an 
trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con 
chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù 
thăng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái an 
lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, 
có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng được 
một pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc 
không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê không được. Ở 
đây lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt 
lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng; chúng con nghĩ rằng: 
"Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô biên 
xứ. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, 
làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng 
được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc... 
(như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 


con vượt qua mọi Không vô biên xứ, nghĩ răng: 
“Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ... 
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(như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ... 
(như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng 
con vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi đã thấy nhờ trí tuệ, 
các lậu hoặc của chúng con được đoạn trừ. Bạch Thế 
Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh 
an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng 
nhân này, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh và sống thoải mái, an lạc. Bạch Thế Tôn, 
chúng con không thấy một lạc trú nào khác cao 
thượng hơn, thù thăng hơn sự lạc trú này. 


— Lành thay, lành thay, các Anuruddhal† Này các 
Anuruddha, 


Thế Tôn thuyết pháp cho 
khai thị, khích 
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lệ làm cho hoan hỷ, làm cho phân khởi, rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra về. Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila, sau khi tiễn đưa Thế 
Tôn và đi trở về. Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila nói với Tôn giả Anuruddha: 


— Chư Tôn giả không nói với tôi như sau: 
"Chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, an 
trú quả này”, 


: "Chư Tôn này là Người đã chứng 
Và an trú quả này, an trú quả này”. 
: "Chư Tôn này là Người đã 
chứng và an trú quả này, an trú quả này”. Chính nhờ 
phương tiện này, các câu mà Thế Tôn hỏi đã được 
trả lời. 


Rồi Digha Parajana, một Yakkha (Trường quỷ 
Dạ-xoa) đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Digha 
Parajana bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng 
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Valji (Bạt kỳ)! Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng 
Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
ở đây, và cả ba Thiện nam tử, Tôn giả Anuruddha, 
Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy. 


Sau khi nghe tiếng của Yakkha Digha ParaJana, 
các địa thần làm cho tiếng này được nghe: "Cj Hiền 
giả, thật lợi ích thay cho dân chúng VaJJL! thật khéo 
lợi ích cho dân chúng Vajji! Vì Thể Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác ở đây và cả ba Thiện nam tử 
này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn 
giả Kimbila cũng vậy”. Sau khi 


làm cho tiếng này được nghe: "Chư Hiên giả, thật lợi 
ích thay có dân chúng Valji! Thật khéo lợi ích thay 
cho dân chúng Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác ở đây, và cả ba Thiện nam tử này, 
Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya, và Tôn giả 
Kimbrla". Như vậy, trong giờ phút này, trong sát-na 
này, các Tôn giả ấy được biết cho đến Phạm thiên. 


— Sự việc là như vậy, này Disha, sự việc là như 
vậy, này Digha, này DIipha, 
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“.... Này Digha, nếu bà con quyên 


thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuât gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba 
Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì bà con 
quyên thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ 
đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì 
bà con quyến thuộc của gia đình â ây sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nếu làng nào.. . nếu xã 
ấp nào... nếu thành phố nào... nếu quốc độ nào... nêu 
tất cả Sát đề ly... nếu tất cả Bà-la-môn... nếu tất cả 
Phệ xá (Vessa)... nếu tất cả Thủ đà (Sudda)... Này 
Digha, nếu thế giới với chư Thiên, với Ác ma, với 
Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm 
niệm hoan hý, thì thế giới ấy với chư Thiên, với Ác 
ma, với Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người sẽ được an lạc, hạnh phúc 
lầu dài. Này Digha, hãy xem ba Thiện nam tử này 
sông như thê nào? - Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Dạ xoa Digha 
ParaJana hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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27 Niết bàn là chính thực mình thấy - 
Kinh CHÍNH THỰC MÌNH THẦY 2 
— Tăng IV, 220 

CHÍNH THỰC MÌNH THẦY 2— 7ăng IV, 220 

- "Niết-bàn là chính thực mình thây, Niết-bàn là 

chính thực mình thây”, này Hiện giả, được nói đên 

như vậy. Cho đền như thể nào, này Hiên giả, Niêt- 

bàn là chính thực mình thây? 

2. - Ở đây, này Hiện giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt 

và an trú sơ Thiên. Cho đên như vậy, này Hiên giả, 

Niêt-bàn là chính thực mình thây được Thê Tôn nói 

đên với pháp môn. 


Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... 


... Chứng đạt và an trú Không vô biên xứ.... 
... Chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 
... Chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ ... 


... Chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
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3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú sau khi 
thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được tận. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, Niết-bàn là chính thực mình thấy 
được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 
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28 Niết bàn là thiết thực hiện tại - Kinh 
THIÉT THỰC HIỆN TẠI NIÊẾT BÀN 
— Tăng IV, 221 

THIẾT THỰC HIỆN TẠI NIẾT BÀN - 7ðng IV, 

221 

1.- "Thiết thực hiện tại Niết-bàn, Thiết thực hiện tại 

NÑiêt-bàn” , Tầy Hiện giả, được nói đên như vậy. Cho 


đến như thế nào, này Hiển giả, là thiết thực hiện tại 
Niễt-bàn được Thể Tôn nói đến? 


2. - Ở đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt 
và an trú sơ Thiên. Cho đến như vậy, này Hiền giả, 
là thiết thực hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến 
với pháp môn. 


Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... 


.. chứng đạt và an trú Không vô biên xứ.... 
.. chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 
.. chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ ... 


... Chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ... 
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3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú sau khi 
thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được tận. Cho đến như 
vậy, này Hiển giả, là thiết thực hiện tại Niết-bàn 
được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 
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29 _ Pháp là chính thực mình thấy - Kinh 
CHÍNH THỤC MÌNH THẦY 1 - 
Tăng LV, 220 

CHÍNH THỰC MÌNH THẦY I1 - 7ăng IV, 220 

-. Pháp là chính thực mình thấy, pháp là chính thực 

mình thây", này Hiên giả, được nói đên như vậy. Cho 

đền như thề nào, này Hiên giả, là Pháp là chính thực 
mình tháy? 

2. - Ở đây, này Hiện giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt 

và an trú sơ Thiên. Cho đên như vậy, này Hiên giả, 

pháp là chính thực mình thây được Thê Tôn nói đên 
với pháp môn. 


Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... 


... Chứng đạt và an trú Không vô biên xứ.... 
... Chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 
... Chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ ... 


... Chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ... 


CHÍN THIÊN 251 


3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú sau khi 
thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được tận. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, pháp là chính thực mình thấy được 
Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 
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30 Quán 5uẫn, chứng Bắt lai, hay Alahán 
- Kinh THIÊN -— Tăng IV, 173 


THIÊN - 7ăng IV, 173 
1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


- "VY chỉ nơi sơ Thiền, các lậu hoặc được diệt 
tán ". 

-_ "Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

- "VY chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

- _ "Y chỉ vào Thiên thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

-_ “Y chỉ vào Không vô biên xứ... 

-_ “Y chỉ vào Thức vô biên xử... 

-_ “Ychi vào Vô sở hữu xư... 

-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các 
lậu hoặc được đoạn tán”. 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ 
ng TẾ 


Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 


CHÍN THIÊN 253 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng và trú sơ Thiên, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

— Vj ấy, ở đây đối với cát gì thuộc về sắc, thuộc 

về thọ, thuộc về trởng, thuộc về hành, thuộc 

về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


-_ Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

¬_SdH khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, 
vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khái ái, 
ly tham, đoạn diệt Niễt-bàn". Vị ấy trú ở đáy 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

5 Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đẩy chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người băn cung, hay đệ tử người bắn cung, 
tập băn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 
xa, băn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. Vị ấy ở đây, đối với cái 
øì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán 
là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biễn hoại, là 
trồng không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp Ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ây. vị ây hướng dẫn đến giới bắt tử: “Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái ây, với pháp hỷ ây, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng y chỉ Thiền thứ 
hai... y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các 
lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến ? 
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-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc, đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ 
từ trước, chứng đạt và an trú T hiền thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc 
về ho, thuộc về /vởng. thuộc về hành, thuộc về 
thức. các pháp ấy, vị ấy ty quán là vô thường, 
là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va 
chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là 
trống không, là vô ngã. 

-_ VỊ ây fránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

- Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, 
vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, 
ly tham, đoạn diệt Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

5 Nêu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
Ấy, với pháp hý ấy, do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung 
tập bắn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 


Xứ, băn nhanh, băn thủng qua vát đày lớn. 
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Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc vẻ thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị 
ây tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 
nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biến hoại, là trống không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau 
khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ây hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 
Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào Thiên thứ hai... y 
chỉ Thiền thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên này, 
được nói đến. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 


VÔ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 
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- Ở đây, này các Tý-kheo, vượt khỏi các sắc 
fđưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
chướng ngại tưởng, không tác ý đến tưởng sai 
biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về /họ, thuộc 
về (ƯỞNG, thuộc về hành... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên này, được nói đến, 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo vượt qua 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: 
"Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về rhọ, thuộc 
về tưởng... do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là 
vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thế giới này nữa. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 
xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiên chứng, cho đến 
như vậy, cân phải lấy ÑÑ đẻ thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trưởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên chứng. Ta nói răng: 
"Sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ ". 
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31 Rừng núi làm loạn.. - Kinh UPÀLI — 
Tăng LV, 515 


UPÀLI — 7ăng IV, 515 


1. Bấy giờ có Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Tôn giả Upàli bạch Thê Tôn: 


: "Các ngôi rừng làm loạn ý Tỷ-kheo chưa 
được Thiền định". Này Upàii, ai nói như sau: "Dầu 
tôi chưa được Thiền định, tôi sẽ sông tại các rừng núi 
cao nguyên, tại các trú xứ xa văng", thời người ấy 
được chờ đợi như sau: "VỊ ây sẽ chìm xuống (đáy) 
hay nổi lên (mặt nước)". 


3. Ví như, này Upàli, một hồ nước lớn, có con voi 
lớn đi đến, bảy thước hay tám thước cao. Con voi ây 
suy nghĩ: “Ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi chơi trò 
chơi rửa tai, rồi chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi 
trò chơi rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau 
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khi tăm, sau khi uống nước, sau khi từ hỗ bước lên, 
ta đi chỗ nào ta muốn". Rồi con voi ấy lặn vào hồ 
nước ấy, có thê chơi trò chơi rửa tai, có thê chơi trò 
chơi rửa lưng, sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 
chơi trò rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, 
sau khi từ hồ bước lên, nó đi chỗ nào nó muốn. Vì 
sao? Vì tự ngã to lớn tìm được chân đứng trong chỗ 
nước. 


Rồi có con thỏ hay con mẻo đến, nó suy nghĩ: “7ø 
là ai, con voi lớn là ai? Vậy ta sau khi lặn xuống hô 
nước này, có thể chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò 
chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi 
chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống 
nước, sau khi từ hô bước lên, ta sẽ đi chỗ nào ta 
muốn ". Rồi nó nhảy vào hồ nước ấy lập tức, không 
có tính toán. Với nó, được chờ đợi rằng: "Nó sẽ chìm 
hay nổi trên mặt nước'' Vì sao? Này Upàii, vì tự 
ngã nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước 
sâu. 


Cũng vậy, này Upàli, ai nói rằng: "Dầu tôi không 
được định, tôi sẽ sông trong các rừng núi cao nguyên, 
tại các trú Xứ xa văng". Với vị ây, được chờ đợi rằng: 
"Nó sẽ chìm xuống hay nỗi trên mặt nước". 


4. Ví như: này Upàli, một đứa trẻ, còn nhỏ, còn yêu, 
năm ngửa, chơi với phân và nước tiêu của mình. 
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Thây nghĩ thế nào, này Upàili, trò chơi con nít này có 
thiệt là toàn diện đây đủ không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàli, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau 
khi lớn lên, sau khi các căn được thuân thục, có được 
các đồ chơi của những con nít, như trẻ con chơi 
khăng, chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi 
với đồ đong bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, và 
nó chơi với những đồ chơi ấy. Thầy nghĩ thế nào, này 
UpàilI, trò chơi này so sánh với trò chơi trước, có đi 
đến thù diệu hơn, thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Rồi này Upàli, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau 
khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ 
hưởng đây đủ năm món dục lạc, với các sắc do mắt 
nhận thức, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thúc lòng dục, 
hấp dẫn, với các tiếng do tai nhận thức... với các 
hương do mũi nhận thức... với các vị do lưởi nhận 
thức... với các xúc do thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thầy nghĩ 
thế nào, nảy Upàii, trò chơi này, so sánh với các trò 
chơi trước có thù diệu hơn, thù thắng hơn không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 
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3. 
, Minh Hạnh Túc, Thiện 


Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai 
sau khi tự chứng ngộ với thăng trí, tuyên bố cho biết 
về thế giới này, các chư Thiên, các ma, các Phạm 
thiên, với chúng Sa-Môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. 


: "Đời sống gia đình đây 
những triển phược, con đường đây những bụi đời, 
đời sông xuất gia phóng khoảng như hư không. Thật 
rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống 
theo phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 
thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

Một thời gian sau, vị ây bỏ tài sản hỏ hay tài sản lớn, 
bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc 
lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà Sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Vị ấy đã xuất gia như 
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vậy, thọ lãnh đây đủ sự học tập và nêp sông của 
các Iỷ-kheo. 


-- Sau khi đoạn tân sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh 
và loài hữu tình. 

- Sau khi đoạn tận lấy của không cho, vị ấy sông từ 
bỏ lây của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, 
chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh 
tịnh không có trộm cướp. 

- Sau khi đoạn tận không Phạm hạnh, vị ấy sông 
Phạm hạnh, sống đời sông viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hèn hạ. 

-- Sau khi đoạn tận nói láo, vị ât sống từ bỏ nói láo, 
nói lời chơn thật, nói lời liên hệ đến chân thật, 
vững chắc, đáng tin cậy, không lường gạt lời hứa 
đối với đời. 

-- Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ây sống từ bỏ nói 
hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ nảy, không đi nói đến 
chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 
điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 
vị ấy sống kết hợp những kẻ bị chia rẽ, tăng 
trưởng những kẻ đã hòa hợp, ưa thích hòa hợp, 
thích thú hòa hợp, hoan hý trong hòa hợp, nói 
những lời tác thành hòa hợp. 
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-_ Sau khi đoạn tận lời nói độc ác, vị ấy sống từ bỏ 
lời nói độc ác; những lời nói không lỗi lầm, đẹp 
tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người, thích ý nhiều người, vị ấy nói 
những lời như vậy. 

-- Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sông từ 
bỏ nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời 
chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời về Chánh 
pháp, nói lời về Luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ 
thống, có ích lợi. 

- Vị ấy sống từ bỏ làm hại các hột giống và các loại 
cây cỏ; dùng mỗi ngày một bữa, từ bỏ ăn ban đêm, 
từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, 
diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường 
cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ 
nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sông, từ bỏ nhận 
đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ 
nhận cừu và đê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng 
nương đất đai; từ bỏ việc phái người làm môi giới, 
hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán; từ bỏ 
các sự gian lận băng cân, tiền bạc và đo lường: từ 
bỏ các tà hạnh, như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ 
làm thương tôn, sát hại, câu thúc, bứt đoạt, trộm 
cắp, cướp phá. 
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- Vị ấy, biết đủ, bằng lòng với tâm y đề che thân, 
VỚI đề nuôi bụng, đi đến chỗ nào 
cũng mang theo y và bình bát như con chim bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, 
vị ấy bằng lòng với tâm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực đề nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang 
theo. 

- Vị ấy thành tựu với thành tựu giới uẫn này, nội 
tâm cảm thọ sự an lạc không có phạm lỗi. 


6. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì, vì nhãn căn không được chế ngự. khiến tham 
ái ưu bị, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ 
trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ải, ưu bị, các ác bắt thiện 
pháp khởi lên, vị ây chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì 
ý căn, thật hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, 
không có xen lẫn. 


7. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tính giác; khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay; khi 
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duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nuốt đều tỉnh 
giác; khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu với Thánh giới uẫn này, thành tựu 
với Thánh hộ trì các căn này, thành tựu với Thánh 
chánh niệm (tỉnh giác này, chọn một trú xứ thanh 
văng như rừng, gốc cây, núi, khe đá, hang đá, bãi tha 
ma, khu rừng xa văng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi 
đến rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trồng, ngôi kiết-già, lưng thắng và an trú chánh niệm 
trước mặt. 


- Vị ấy, sau khi đoạn tận tham ái ở đời, sống với 
tầm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khỏi tham ái. 

- Sau khi đoạn tận sân, vị ây sống với tâm không 
sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

-_ Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, sống với 
tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, Viây 
sột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. 

- Sau khi đoạn tận trạo hồi, sông không trạo hối, 
VỚI nỘI tâm trâm lặng, vị ấy gột rửa hết tâm trạo 
cử hồi tiếc. 
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-- Sau khi đoạn tận nghi ngờ, vị ây sông thoát ly 
nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hêt nghi ngờ đôi với thiện pháp. 


8. Vị ây sau khi đoan tận năm triền cái này, những 
pháp làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, 
ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ. Vì sao, này Upàh, có phải sự an trú này, sánh 
với các an tru trước, được thù diệu hơn, thù thắng 
hơn ? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


(hay như mục 
đích của mình chưa đạt, tức là định chưa đạt; thời 
không sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ 
xa vắng). 


9. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm 
và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàli, có phải sự an trú này, sánh với 
những an tru trước, được thù diệu hơn, được thù 
thăng hơn? 
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- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàili, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


10. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và trú 
Thiên thứ ba. Thầy nghĩ thể nào, này Upàli, có phải 
sự an trú này, sánh với những an tru trước, được thù 
điệu hơn, được thù thắng hơn ? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàili, các đệ từ của Ta, khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã, họ mới đến ở các rỪng núI, cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


II. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư. Thây nghĩ thê nào, này 
Upài!... chưa đạt được...? ... 


12. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối 
ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: 
"Hư không là vô biên"', chứng đạt và an trú Không 
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vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii...? ... mục 
đích của mình chưa đạt được. 


13. Lại nữa, này Upàili, Tỷ-kheo vượt qua một cách 
hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: ''Thức là vô 
biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Thẩy 
nghĩ thế nào, này Upàili...?.... mục đích của mình 
chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có sở 
hữu"', chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàii... ?... mục đích của mình chưa đạt 
được. 


Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, đây 
là thù diệu”, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Thầy nghĩ thể nào, này Upàii, có phải sự 
an trú này sánh với các an trủ trước, được thù điệu 
hơn, được thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn... mục đích của mình 
chưa đạt được. 


14. Lại nữa, này Upàili, Tỷ-kheo sau khi vượt qua 


một cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, vị ây sau 
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khi thầy với trí tuệ. các lậu hoặc được đoạn tận. Tráy 
nghĩ thể nào, này Upàli, có phải sự an trú này sánh 
với các an fru trước, được thù diệu hơn, được thù 
thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, các đệ tử của Ta, sau khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã đã đến ở trong các rừng núi cao 
nguyên, tại các trú xứ xa văng, họ không trú nếu mục 
đích của mình chưa đạt được. 


> Vậy này Upàli, Thầy hãy sống giữa chúng 


Tăng. Sống giữa chúng Tăng, Thầy sẽ được an 
ôn. 
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32 Ta sẽ thuyết về 9 Thiền - Kinh THỨ 
ĐỆ TRÚ 2 — Tăng IV, 155 


THỨ ĐỆ TRÚ 2 - 7ăng IV, 155 


L. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín Thiên 
chứng thư đệ trú này. Hãy lăng nghe... 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là chín thứ đệ trú Thiên 
chứng? 


Chổ nào các đục đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt các dục, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn 
Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt 
qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào các đục được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn điệt các dục, Sống an trú: "Ta 
không biết vậy, Ta không thấy vậy", ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiên 
giả, Tỷ-kheo ly các dục... chứng và an trú T hiện thứ 


nhất. Tại đây, các đục được đoạn điệt, các vị ấy sau 
khi đoạn diệt các dục, sống an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
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thay”. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói “Lành thay” 
người ây sẽ đánh lê, chấp tay và hâu hạ. 


3. Chỗ nào các tâm và tứ được đoạn diệt, và những 
ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt tâm và tứ, sống an trú, 
Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có 
dục ải, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiên chỉ ấy". 


Chó nào các tâm và tứ được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt tâm và - sống an trú: "Ta 
không biết vậy, Ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiên 
giả, Tỷ-kheo diệt tâm và tứ... chứng và trú Thiền thứ 
hai. Tại đây, các tâm và tứ được đoạn diệt, các vị ấy 
sau khi đoạn diệt tâm và tứ, sống an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hý, tùy hỷ với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hý, tày hý với lời nói "Lành thay” 
sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


4. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, và những ai sau Khi 
đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an trú, Ta nói rằng: 
"Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ải, được 
tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiên 
chỉ ấy". 
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Chổ nào hỷ được đoạn diệt? 


lng ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt hỷ, sống an 

._ Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói 
nh vậy, người ấy cân được nói như sau: "Ở đây, 
này Hiển giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú 
Thiên thứ ba. Tại đây, hỷ được đoạn diệt. Các vị ấy 
sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú". 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


5. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những dai sau 
khi đoạn diệt, đoạn diệt xả lạc, sống an trú, Ïq nói 
rằng: "Chắc chăn các Tôn giả ấy không có dục ái, 
được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
Thiên chỉ ấy". 


Chó nào xả lạc được đoạn diệt ? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt xả HŒC, sống 
an trú: "Ta không biết ' vậy, ta không thấy vậy", ai nói 
nhự Vậy, người áy cân được nói như sau: "Ở đây, 
này Hiên giả, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ,... chứng và trú 
Thiên thứ trr. Tại đây, xả lạc được đoạn diệt. Các vị 
ấy sau khi đoạn điệt xả lạc, sống an trú ”. 
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Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không giả dối, 
không lưỡng gạt sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói 
“Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, sau khi tày hỷ với lời 
nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. 


6. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt, và những ai 
sau khi đoạn diệt, đoạn điệt sắc tưởng, sống an trú, 
Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có 
dục ải, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiên chỉ ấy". 


Chổ nào sắc tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt sắc tưởng, 
sông an trú: "Ta không. biết vậy, fa không thấy vậy”, 
ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: "Ở 
đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt qua sắc trởng một 
cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý các sai biệt tưởng, biế: rằng: "Hư lá Ì 
là vô biên”, chứng đạt và an trú "Không vô biên xi”. 
Ở đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau 
khi đoạn diệt các sắc tưởng, sống an trú". 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 
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7. Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, 
và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Không vô 
biên xứ tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn 
các Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã 
vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chổ nào Không vô biên xứ tướng được đoạn diệt ? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Không vô biên 
NI ch) sống an trú: "Ta không biết vậy, fa không 
MỜ vậy”, ai nói như vậy, người ây cần được nói như 

: "Ở đây, này Hiển giả, Tỷ-kheo vượt qua Không 
vô vx xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết đc 
“Thức là vô biên", chứng và trú "Thức vô biên xứ”. 
Tại đáy, Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. 
Các vị ấy sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, 
sống an trú ”. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


8. Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, 
và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
xứ tưởng, sông an trú, Ta nói răng: "Chắc chắn các 
Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt 
qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 
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Chổ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
Ni Là 2: sống an trú: "Ta không biết vậy, fq không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như 
au: "Ở đây, này Hiển giả, Tỷ-kheo vượt qua Thức 
vô biên xứ Hướng một cách hoàn toàn, biẾt rằng: 
“Không có vật gì”, › chứng và frú “Vô sở biên xứ”. Tại 
đáy, Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị 
ấy, sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống an 
trú ”. 
Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


9. Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt, và 
những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Vô sở hữu xứ 
tưởng, sông an trú, Ta nói răng: “Chắc chắn các Tôn 
giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, 
đã đến bờ bên kia với Thiên chỉ ấy". 


Chổ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Thức vô biên 
ẤM pm sống an trú: "Ta không biết vậy, fq không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như 


CHÍN THIÊN 2)817i 


sau: "Ở đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo vượt Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ". Tại đây, Vô sở hữu xứ tưởng được 
đoạn diệt. Các vị ấy sau đoạn diệt Vô sở hữu xứ 
tưởng, sống an trú. 


Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


10. Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được 
đoạn diệt, và những aI sau khi đoạn diệt, đoạn diệt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú, Ta 
nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục 
ải, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
Thiên chỉ ấy". 


Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được 
đoạn diệt ? 


Những ai sau khi đoạn diệt, đoạn diệt Phi tưởng phi 
phi tưởng, sống an trú: "Ta không biết vậy, ta không 
thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như 
sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú 
Diệt thọ tưởng định”. Tại đáy, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi 
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đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an 
trú. 

Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hý với lời nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
"Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hậu hạ. 


Này các Tý-kheo, đây chín là thứ đệ trú Thiền chứng. 


CHÍN THIÊN 27Q 


33 Thiền này tự tánh là vô tham ái... - 
Kinh CHÂN NHÂN - 113 Trung II, 
175 


KINH CHÂN NHÂN 
(Sappurisa suttam) 


- Bài kinh số 113 — Trung II, 175 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatth, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika (Câp Cô Độc). Ở đây Thê 
Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 
vê Chân nhân pháp và phi Chân nhân pháp. Các 
(Ong hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng ” 

— “Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


CHÍN THIÊN 290 


— Này các Tỷ-kheo, thể nào là phi Chân nhân 
pháp? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 


xuât gia từ môi øỉa đình cao sang. Người ây suy 
nghĩ như sau: 


. Vì người ấy thuộc gia đình cao sang nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: 


. Người ây sau khi lây 
đạo lộ (patipadam) làm chánh yếu (antaram?) 
không khen mình chê người vì tự mình thuộc vào g1a 
đình cao sang. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân 
nhân xuất øïa từ một øia đình.... (như trên).... xuất 


ˆ 


1a từ một øia đình đai phú.. (như trên). „. Xuât ơïa 


từ một gia đình quý phái. Người ây suy nghĩ như 
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. Vì người ây thuộc gia đình quý phái, nên khen 
mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi 
Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân 
nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì thuộc về một 
gia đình quý phải mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các sân pháp ẩi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi 
đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không phải từ 
một gia đình quý phái và người ấy hành trì đúng 
pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì 
thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở 
đây, người ây được tán thán ”. Người â ây được sau khi 
lây đạo lộ làm chính yếu không khen mình chê người 
vì tự mình thuộc vào gia đình quý phái. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân được nhiêu người biệt, có danh xưng. Người 
ây suy nghĩ như sau: 


. Vì người ấy tự mình 
được nhiều người biết đến nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và này các Tỷ-kheo, người Chân Nhân suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì mình được nhiêu người biết đến 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay sân pháp đi 
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đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người xuất gia không được nhiêu người biết, 
không có danh xưng, và người ấy hành trì đúng pháp 
và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận 
pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, 
người ấy được tán thám". Người ây sau khi lây đạo 
lộ làm chính yêu, không khen mình chê người vì tự 
mình được nhiều người biết và danh xưng. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân được các vật (cúng dường) như y phục, đồ ăn 
khất kh sàng tọa, y liệu trị bệnh. Người ây suy nghĩ 


. VÌ nPƯời 
ây thâu nhận được như vậy nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình nhận được các 
vật (cúng dường như) y phục, các đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, y liệu trị bịnh mà các tham pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia 
không nhận được các vát (củng dường như) y phục, 
các đồ ăn khát thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh và người 
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ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp hành, trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người tự mình được thâu nhận như 
vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo có người phi Chân 
nhân là người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như 
sau: 


. Người ấy do được nghe nhiêu 
nên khen mình chê người. Như vậy này các Tỷ-kheo, 
là phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, Người 
Chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì nghe 
nhiễu mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu có người không nghe nhiễu và người ấy 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người, vì tự mình được nghe nhiều. 
Như vậy này các Tỷ-kheo là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân là bậc trì luật. Người ây suy nghĩ như sau: 
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luật". Do tự mình trì luật, người ấy khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và này các Tyý-kheo, người Chân nhân suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình là bậc trì luật 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
có người không phải là bác trì luật, những người này 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ây sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người vì tự mình là bậc trì luật. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân là người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như 
Sau: 


. Vì tự mình là 
người thuyết pháp, nên người ấy khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: “Không phải do tự mình là bậc thuyết pháp 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người không phải là người thuyết pháp, nhưng 
hành trì đúng pháp, và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được 
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kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". Người ấy 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình 
chê người vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân là người theo hanh sông ở núi rừng. Người 
ây suy nghĩ như sau: 


. Người ấy vì tự mình theo hạnh sông ở 
rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 
nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không 
phải vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sản pháp ải đến 
đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một 
người không theo hạnh sông ở rừng núi nhưng hành 
trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, 
hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính 
trọng, ở đây, người ây được tán thán ”. Người â ây sau 
khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu không khen mình chê 
người vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi. Như 
vậy, này các T-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân theo hạnh mặc phấn (ảo y. Người ấy suy nghĩ 
như sau: 
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. Người này do tự mình theo hạnh mặc phần 
tảo y nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, 
này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không phải vì 
tự mình theo hạnh mặc phần tảo y mà các tham pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người 
không theo hạnh mạc phần tảo y nhưng người ây 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đáy, người ấy tán thán ". Người ây 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen mình 
chê người vì tự mình mặc phấn tảo y. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 


nhân là người theo hanh khắt thực. Người ấy suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy, do 
tự mình theo hạnh khất thực nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân này các Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: “Không phải vì tự mình theo hạnh khất thực 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
một người không theo hạnh khất thực nhưng người 
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ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán”". 
Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người, vì tự mình theo hạnh khất 
thực. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, một người phi Chân 


nhân theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ây suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy do tự mình theo hạnh sông dưới 
sốc cây nên khen mình chê người Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 
nhân, này các Iỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không 
phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một 
người không theo hạnh sống dưới gốc cây, nhưng 
người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì 
chơn chánh và hành trì thuận pháp, thời ở đây, người 
ấy được kính trọng, ở đây, người ây được tán thán ”. 
Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen minh chê người vì tự mình theo hạnh sông dưới 
sốc cây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân 
pháp. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 
nhân theo hanh sống tại nehïa địa.. (như trên)... 
theo hanh sống ngoài trời.. (như trên)... theo hạnh 

thườn n ði (không năm)... như (trên)... Theo 
hanh nøồi tai chỗ mời.. .. theo hanh 


chỉ ăn một lần ngồi. Nguồi? ây suy nghĩ như sau: 


theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: 


. Người ây sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, 
không khen mình chê người vì tự mình sống chỉ ăn 
một lần ngôi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm 
có tứ. Người ấy suy nghĩ như sau: 
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chứng được sơ Thiên, các người Tỷ-kheo này không 
chứng được sơ Thiên". Người ây do tự mình chứng 
được sơ Thiên nên khen mình chê người. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 


. Người ấy sau khi lây vô tham ái làm 
chánh yêu, không khen mình chê người vì chứng 
được định sơ Thiên. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 
Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân pháp diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tỉnh nhứt tâm.. Thiền thứ ba.. chứng và trú 
thiền thứ tư. Người ấy suy nghĩ như sau: “Tø chứng 
đắc định Thiên thứ tư. Còn các Tỷ- -kheo này không 
chứng đắc định Thiên thứ tr". Người ấy vì chứng đặc 
định Thiên thứ tư ấy nên khen mình chê người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 
người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


KH. Người ây sau khi lây vô 
tham ái làm chánh yêu, không khen mình chê người 
vì chứng đặc định Thiên thứ tư. Như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 
ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, người ấy 
nghĩ răng: "Hư không là vô biên”, chứng và trú 
Không vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ”Fa 
chứng được định Không vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo 
này không chứng được định Không vô biên xứ" 
Người ây, vì chứng được định Không vô biên xứ "- 
nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, 
này các Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: 


Người ây sau khi lây vô tham ái 
làm chính yêu, không khen mình chê người vì chứng 
được định Không vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân, vượt lên Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức 
là vô biên" chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy 
suy nghĩ như sau: “La chứng được định Thức Vô 
biên xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được 
định Thức vô biên xứ". Người ấy vì chứng được định 
Thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như 
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vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 
người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


. Người ây sau khi lây vô 
tham ái làm chính yếu, không khen mình chê người 
vì chứng được định Thức vô biên xứ. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
nghĩ răng: "Không có sở hữu" chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng được 
định Vô sở hữu xứ còn, các Ty-kheo này không 
chứng được định Vô sở hữu xứ". Người ấy, vì chứng 
được định Vô sở hữu xứ ây, nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: 


. Người ấy sau 
khi lầy vô tham ái làm chánh yêu, không khen mình 
chê người vì chứng được định Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các T-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi Chân 
nhân vượt lên Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
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phi phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 
chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn các 
Tỷ-kheo này không chứng được định Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ". Người ấy vì chứng được định Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ấy nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


. Người ây 
sau khi lây vô tham ái làm chánh yêu, không khen 
mình chê người vì định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người Chân nhân sau 
khi vượt lên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định sau khi thấy với trí tuệ, các 
lậu hoặc của vị này được đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo này không nghĩ mình là bất cứ vật gì, 
không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến 
bắt cứ vì sự việc gì. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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34 Thế Tôn Chánh Đẳng Giác về 9 thiền 
- Kinh TAPUSSA -— Tăng IV, 195 


TAPUSSA - 7ãng IV, 195 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla, tại 
một thị trấn của dân chúng Malla tên là 
Uruvelakappa. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, 
cầm y bát, đi vào Uruvelakappa để khát thực. Khất 
thực ở Uruvelakappa xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Ànanda, nói rằng: 


- Này Ànanda, Thây hãy ở đây, chờ cho Ta vào trong 
rừng Đại Lâm đê nghỉ ban ngày. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào 
rừng Đại Lâm ngôi nghĩ ban ngày tại một gôc cây. 


2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả. Ànanda, sau 
khi đến, đảnh. lễ Tôn giả Ànanda và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ Tapussa thưa với 
Tôn giả Ànanda: 
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- Thưa Tôn giả Ảnanda, chúng tôi là người gia chủ, 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, a thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích 
các dục, hoan hỷ các dục, thật giống như ImỘI cái Vực 
thăm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa 
Tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong Pháp và 
Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi 
trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì thấy 
rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, 
là sự sai khác trong Pháp và Luật này giữa các vị 
Tỷ-kheo và phần đông quân chúng, tức là sự xuất ly 
này. 

- Này Gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này 
Gia chủ, chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng 
ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn 


về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng 
ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ànanda. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda cùng với gia chủ Tapussa đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên... bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa nảy nói như sau: 
"Thưa Tôn giả Ànanda, chúng tôi là người gia chủ 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ, thọ hưởng các dục, vui thích 
các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật giống 
như một cái vực thắm cho chúng tôi là sự xuất ly này. 
Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe răng 
trong Pháp và Luật này, tâm của các T'ỷ-kheo trẻ tuổi 
hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì được thấy răng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, 
thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật này 
giữa các TIỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức là 
sự xuất ly này". 


4. - Như vậy là phải, này Ànanda! Như vậy là phải, 
này Anandal 


Này Ànanda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
được Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: "Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống 
viễn ly'"'. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
trong sự xuất ly Ấy, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đo nhân øì, do duyên øì tâm Ta không hựn 

khởi trong sự xuất ly ấy, không có tỉnh tín, không có 
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an trú. không có giải thoát, dâu Ta có thấy: “Đáy là 
an tịnh "2 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 74a 
không thấy Nguy hiểm trong các dục, vì Ta 
không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi 
ích của xuất ly chưa được chứng đặc, Ta chưa 
được thưởng thức lơi ích ấy. Do váy tâm Ta 
không hứng khởi trong xuất ly ấy, Không tịnh 

tín, không gan trú, không giải thoát ” 

-_ Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: Nếu sau khi thấy Hguy hiểm (rong các dục, 
Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm á ây. Sau khi 
chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng 
thực lợi ích Ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm 
của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đáy là an 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian Ta ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. 2ø 7z ứrú với sư 
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an frú này, các tác ý câu hữu với 

vẫn hiện hành. Như vây, đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ảnanda, đối với người 
sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu 
với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối 
với Ta, đây là một chứng bệnh. 


5. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy chỉ tức các tầm và tứ... chứng đạt và an trú 

thứ hai". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đổi với không có tâm ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Đo nhân gì do duyên gì, Tâm Ta không 
hứng khởi đối với không có tâm ấy, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


- Rồi Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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-_ Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
tâm, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ây. Sau 
khi chứng được lợi ích không có tám, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: lâm của Ta có thể hứng khởi trong không 
có tâm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đáy là an tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, 


, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây 
là an tịnh”. 
-- Này Ànanda, sau một thời gian Ta diệt tầm và 
ứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. 2ø 7z 
{rú VỚI sự an trủ nậày, các tưởng tác ý câu hữu 
với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đỗi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
6. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
ly hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Nuzg 


này Ànanda, tâm của Ta không hứng khởi đổi với 
không có hÿ ấy, không có tịnh tín, không có an trú, 
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không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 
Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy Sự? nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không 
làm cho sung Iãn sự nguy hiểm Ấy, lợi ích 
không có hỷ chưa được chứng đặc. Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không 
tĩnh tín, không có an trú, không có giải thoát”. 
- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hý, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong không 
có hỷ. tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 
- Rồi này Ànanda, 


Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong không 
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có hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 2ø 74 /rú với 
sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ 
vẫn hiện hành. Đây đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đối với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý 
câu hữu với hý vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


7. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
đoạn lạc, đoạn khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
không khổ, không lạc, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với không khổ, không lạc, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


-- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, 
Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, 
Ta thưởng thức sự lợi ích Ấy", thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung 
mãn sự nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi 
ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

-- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta xả lạc, xả 
khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. 2ø 7a 
{rú VỚI sự dan trú nảy, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả lạc vẫn hiện hành. Như vậy, đôi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ànanda, 
đối với người sung sướng, đau khô có thể khởi 
lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các 
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tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


8. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các 
tưởng sai biệt, chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. hưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây lả an 
tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh?”. 


ôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau 
khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích â ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong Không 
vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi ích 
trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích 
ây. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
các sắc tưởng... chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với các sắc vẫn hiện hành. Đây 
đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ànanda, đối với người sung sướng, đau khổ có 
thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng, tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành 
ở nơi Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 
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9. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết răng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú 
Thức vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không có 
hưng khởi đối với Thức vô biên xứ, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với 
Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dâu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?", 


-_ Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 7a 
không thấy sự nguy hiểm trong Không vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Thức vô biên xứ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đổi với 
Thức vô biên xứ, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thây nguy hiểm trong Không 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
Ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô 
biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", 
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- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Thức vô biên xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. Đo Ta trú với sự an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn 
hiện hành, Đây đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


10. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đối với Vô sở liữu xứ, không có tịnh tín, không có 
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an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Vô sở hữu xứ ,, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Thức vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Vô sở hữu xứ chưa được chứng 
đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do 
vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Thức 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu 


Lệ 
^ „tr 


xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Vô 
sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm 
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cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng 
được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Do Ta trú với sự an trụ này, các tưởng 

(ác ý câu hữu với các Thức vô biên xứ vấn hiện 

hành, như vậy đối với Ta. đây là môt chứng 

bên, Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


11. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 


Này Ananda, vê vân đê ây, Ta suy nghĩ như sau như 


sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có 
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tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dẫu Ta 
có tháy: "Đáy là an tịnh”? 


-- Rồi này Ảnanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu XỨ, 
vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấ ây, 
lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ây. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Vô sở 
hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời 
sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng 
khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ànanda, tâm 
Ta hứng khởi trong Phi tưởng phi phì tưởng xứ, 
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tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là 
an tịnh”. 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Vô sở hữu xứ... chứng đạt và an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Do Tạ trú với sự an trú này, 
các tưởng tác ý câu hữu với các Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành, nhự vây đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đôi với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý 
câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


12. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Diệt 
thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 
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ôi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 


- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn 
nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong 
Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ây”, 
thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể 
hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau 
khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ tưởng 
định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này 
Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ 
tưởng định, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng đạt và an 
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trú Diệt thọ tưởng định, 7ø thấy với trí tuệ và 
các lậu hoặc đi đên đoạn diệt. 


13. Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú 
Thiền chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ 
chứng đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế 
giới, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với 
quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng Chánh 
Đắng Chánh giác. 


Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú Thiền 
chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng 
đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế giới này, 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quân 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 7i 
và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: "Bát động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuồi cùng, 
nay không còn tái sanh nữa ”. 
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35 Thế Tôn tán thán loại thiền nào - Kinh 
SANDHA - Tăng IV, 655 


SANDHA - Tăng IV,655 


(Hãy tu Thiên - thiển định của con ngựa thuần thục; 
Chánh Định- thê nào là Chảnh Định; Thê Tôn tán 
thán loại thiên nào) 


1. Một thời Thế Tôn trú ở Nàtika, tại ngôi nhà có lợp 
ngói. Rồi Tôn giả Sandha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với Tôn giả Sandha đang ngôi một bên: 


2. Này Sandha, hãy tu Thiên với sự Thiền định của 
con ngựa thuân thục, chớ có với Thiên định của 
con ngựa chưa thuân thục. 


Và này Sandha, thể nào là Thiên định của con ngựa 
chưa thuán thục ? 


3. Con ngựa chưa thuần thục, khi bị cột vào máng 
ăn, liên Thiển tư: "Cỏ ăn, cỏ ăn". Vì sao? Này 
Sandha, con ngựa chưa thuần thục, khi bị cột vào 
máng ăn, không có nghĩ như sau: "Không biết hôm 
nay, người đánh xe điều phục ngựa sẽ bảo ta làm 
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việc gì? Nay ta có thể làm øl đê báo đáp? " Con ngựa 
bị cột vào máng ăn, chỉ Thiên tư: “Cỏ ăn, có ăn! ” 


Cũng vậy, này Sandha, ở đây có hạng người chưa 
được thuần thục, khi đi đến ngôi rừng, hay khi đi đến 
sốc cây, hay khi đi đến ngôi nhà trống, 


Người ây tàng trữ duc tham vào trong. rồi Thiên tư. 
Thiền lự, Thiên liên tục. Thiên quán... trú với tâm bị 
sân ám ảnh, bị sân chi phối... trú với tâm bị hôn trầm 
thuy miên ám ảnh, bị hôn trầm thụy miên chỉ phối... 
trú với tâm bị trao hồi ám ảnh, bị trạo hối chi phối... 
trú với tâm bị nghi hoặc ám ảnh, bị nghi hoặc chi 
phối, không như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi 
hoặc đã khởi lên. Người ấy tàng trữ nghi hoặc vào 
trong, rồi Thiền tư, Thiên lự, Thiền liên tục, Thiền 
quán. Thiền tư y 
chỉ vào nước, Thiên tư y chỉ vào lửa, Thiên tư y chỉ 
vào gió, Thiền tư y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiền 
tư y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiền tư y chỉ vào Vô 
sở hữu xứ, Thiền tư y chỉ vào Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, Thiên tư y chỉ vào đời này, Thiền tư y chỉ 
vào đời sau, phàm điều øì được thấy. được nghe. 


được cảm giác. được thức tri, được đạt đên. được tâm 
câu đên. được Ý suy tư 
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Thiền tư. Như vậy, này Sandha, là người Thiên tư 
không thuân thục. 


Và này Sandha, nhự thể nào là Thiên tư như con 
ngựa thuần thục ? 


4. Con ngựa hiển lương, này Sandha, con ngựa được 
thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, không có Thiên 
fr: “Có ăn, có ăn! ” Vì sao? Này Sandha, con ngựa 
đã thuần thục, khi bị cột vào máng ăn, suy nghĩ nhự 
sau: "Không biết hôm nay, người đánh xe điều phục 
ngựa sẽ bảo ta làm việc gì? Nay ta có thể làm gì để 
báo đáp? " Con ngựa ấy bị cột vào máng ăn, không 
có Thiển tr: "Cỏ ăn, cỏ ăn! " Con ngựa hiển lương, 
này Sandha, được thuần thục, nhìn sự áp dụng cây 
gậy thúc ngựa hiển lương như là món nợ, như là trỏi 
buộc, như là một thiệt hại, như là một điểm xấu. 


Cũng vậy, này Sandha, con người hiện thiện, thuần 
thục, khi đi đến ngôi rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi 
đến ngôi nhà trống, 


an trú với tâm không bị sân ám ảnh... VỊ ây an trú 
với tâm không bị sỉ ám ảnh... Vị ấy an trú với tâm 
không bị hôn trầm thụy miên ám ảnh... Vị ây an trú 
với tâm không bị trạo hối ám ảnh... Vị ấy an trú với 
không tâm bị nghi hoặc ám ảnh, không bị nghi hoặc 
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chinh phục, như thật rõ biết sự xuất ly ra khỏi nghi 
hoặc đã khởi lên. VỊ ấy Thiền tư không y chỉ vào đất, 
Thiên tư không y chỉ vào nước, Thiên tư không ychỉ 
vào lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, Thiền tư 
không y chỉ vào : Thiên tư không 
y chỉ vào , Thiên tư không y chỉ vào 
, Thiên tư không y chỉ vào 
, Thiên tư không y chỉ vào : 
Thiên tư không y chỉ vào đời sau, phàm điều gì được 
thây, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được 
đạt đến, được tầm cầu đến, được ý Suy fƯ, thiền tư 


không v chỉ vào cái Ây. Tuy vậy, vị Ấy vẫn có Thiền 
tư. 


Lại nữa, này Sandha, với vị ấy Thiền tư như vậy, chư 
Thiên với Thiên chủ, các Phạm thiên với chúng 
Phạm thiên, dầu từ xa, đảnh lễ con người hiền thiện 
thuần thục: 


Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiển, thuần thục, 
Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bác Thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết. 


5. Khi nghe nói như vậy, Tôn giả Sandha bạch Thế 
Tôn: 
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- Thiên như thế nào, bạch Thế Tôn là con người hiền 
thiện thuần phục Thiên tư? Vị ấy Thiên tư không y 
chỉ vào đất, Thiền tư không y chỉ vào nước, Thiền tư 
không y chỉ vào lửa, Thiền tư không y chỉ vào gió, 
Thiền tư không y chỉ vào Không vô biên xứ, Thiên 
tư không y chỉ vào Thức vô biên xứ, Thiên tư không 
y chỉ vào Vô sở hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Thiền tư không y chỉ vào 
thế giới này, Thiền tư không y chỉ vào thế giới sau, 
và phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, 
được thức tri, được tầm cầu, được đạt đến, được ý 
suy tư, VỊ ấy Thiền tư, không y chỉ vào cái ấy. Tuy 
Vậy, VỊ ây vẫn có Thiền tư. 


Thiền tư như thế nào, bạch Thế Tôn là con người 
hiền thiện thuần thục, khiến chư Thiên với Thiên 
chủ, các Phạm thiên với chúng Phạm thiên dầu từ xa, 
đảnh lễ con người hiền thiện thuân thục: 


Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiển, thuần thục, 
Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bác Thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết. 


6. Ở đây này Sandha, với con người hiển thiện thuần 
thục, tưởng đât trong đât được sáng tỏ, tưởng nước 
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trong nước được sáng tỏ, tưởng lửa trong lửa được 
sáng tỏ, tưởng gió trong gió được sáng tỏ, tưởng 
Không vô biên xứ trong Không vô biên xứ được sáng 
tỏ, tưởng Thức vô biên xứ trong Thức vô biên xứ 
được sáng tỏ, tưởng Vô sở hữu xứ trong Thức vô sở 
hữu xứ được sáng tỏ, tưởng Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, 
tưởng thế ØIỚI này trong thế giới này được sáng tỏ, 
tưởng thế giới sau trong thế giới sau được sáng tỏ, 


phàm cái øì được thấy, được nghe. được cảm giác. 
được thức tri, được tâm câu. được đạt đên. được ý 
suy tư. tưởng tại đây được sáng tỏ. 


Thiền tư như vậy, này Sandha, là người đã hiền thiện 
thuần thục, vị ây Thiên tư không y chỉ vào đất, Thiên 
tư không y chỉ vào nước, Thiền tư không y chỉ vào 
lửa, Thiên tư không y chỉ vào gió, Thiên tư không y 
chỉ vào Không vô biên xứ, Thiên tư không y chỉ vào 
Thức vô biên xứ, Thiền tư không y chỉ vào Vô sở 
hữu xứ, Thiền tư không y chỉ vào Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, 


Và phàm cái 
øì được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được tầm cầu, được ý suy tư, Thiền tư 
y chỉ vào cái ấy. Tuy vậy vẫn có Thiên tư. 
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Do Thiên tư như vậy, này Sandha, là con người hiền 
thiện thuần thục, khiến chư Thiên với Thiên chủ, các 
Phạm thiên với chúng Phạm thiên dâu từ xa, đảnh lễ 
Con người hiền thiện thuần thục: 


Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người hiển, thuần thục, 
Chúng tôi đảnh lễ Ngài, 
Con người bác Thượng thủ, 
Y chỉ gì Ngài Thiên, 

Chúng tôi không được biết. 
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36 Tuy vậy, vị ấy vẫn có Tưởng và Tác ý - 
Kinh TƯỞNG HAY TÁC Ý 1 —- Tăng 
IV, 649 


TƯỞNG HAY TÁC Ý 1- 7ăng IV,649 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê 'Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiên định, như vậy, Vị ấy có thể trong đất 
không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến 
nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió 
không tưởng đến gió, trong Không vô biên xứ không 
tưởng đến Không vô biên xứ, trong Thức vô biên xứ 
không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu 
xứ không tướng đến Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng 
phi phi trởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phí 
tưởng xứ, trong thể giới hiện tại không trởng đến thể 
giới hiện tại, trong thể giới đời sau không trỏng đến 
thế giới đời sau, và phàm điễu gì được thấy, được 
nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, 
được tâm cầu đến, được ÿỷ suy nghĩ đến, 1r0ng ấy vị 


ấy không có tưởng đến. Tuy vậy. vị ấy vẫn có tưởng. 
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2. Này Ànanda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền đinh như vậy. có thê trong đất 
không tưởng đến đất. trong nước không tưởng đến 
nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió 
không tưởng đến gió, trong Không vô biên xứ, không 
tưởng đến Không vô biên xứ, trong Thức vô biên xứ 
không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong Vô sở hữu 
xứ không tưởng đến Vô sở hữu xứ, trong Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế 
giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến 
thế giới đời sau. Và phảm điều gì được thấy, được 
nghe. được cảm giác. được thức trị, được đạt đến. 
được tầm cầu đến. được ý suy nghĩ đến. trong ấy vị 

ây không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ây vẫn có tưởng. 


3. Nhưng bạch Thể Tôn, như thế nào một vị Tỷ-kheo 
khi chứng được Thiên định như vậy, vị áy có thể 
trong đất, không tưởng đến đất... trong thể giới đời 
sau, không trởng đến thể giới đời sau... vị ây có thể 
không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 


4. Ở đây, này Ànanda, vị Tỷ-kheo tưởng như sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù thăng, tức là sự tịnh 
chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn 
diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn"'. Như 
vậy, này Ànanda, vị Tỷ-kheo khi chứng được Thiền 
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định như vậy, vị ây có thê trong đất, không tưởng 
đến đất, trong nước không tưởng đến nước... trong 
thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau.. 
vị ây không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có 
tưởng. 


TƯỞNG HAY TÁC Ý 2 - 7ăng IV,651 


Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn, rồi đi 
đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả SàrIputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuỗng một bên, Tôn giả 
Ànanda thưa với Tôn giả Sàriputta: 


- Thưa Tôn giả Sàripuia, có thể chăng một 1ỷ-kheo 
khi chứng được Thiên định như vậy, vị ấy có thể 
trong đất không tưởng đến đất, trong nước không 
tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, 
trong gió không tưởng đến gió, trong Không vô biên 
xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ, trong Thức 
vô biên xứ không tưởng đến Thức vô biên xứ, trong 
Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở hữu xứ, trong 
Phi tưởng phì phi tưởng xứ không tưởng đến Phi 
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tưởng phi phi trỏng xứ, trong thể giới hiện tại không 
tưởng đến thể giới hiện tại, trong thể giới đời sau 
không tưởng đến thế giới đời sau. Và phàm điêu gì 
được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, 
được đạt đến, được tâm câu đến, được ÿ suy vào 
đến, trong ấy vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, v 


ấy VỚI CÓ (ƯỞng. 


2. Này Ànanda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy... được ý suy nghĩ 
đến, vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có 
tưởng. 


3. Nhưng thưa Tôn giả Sàriputta, như thể nào, một 
Tỷ-kheo, khi chứng được Thiên định như vậy... được 
ý suy nghĩ đến, vị ấy không có tưởng đến. Tuy vậy, vị 
ấy vẫn có tưởng? 


4. Ở đây, này Hiền giả Ànanda, Tỷ-kheo tưởng như 
sau: "Đây là An tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an 
tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn 
diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Như vậy, 
này Hiền giả Ànanda, Tỷ-kheo khi chứng được 
Thiền định như vậy, có thể trong đất không tưởng 
đến đất... trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế 
giới đời sau... vỊ ây không có tưởng đến. Tuy vậy, vị 
ây vẫn có tưởng. 
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5. Thật vi diệu thay, thưa Hiền giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Hiền giả! Sự giải thích của Đạo Sư và đệ tử 
tương hợp, tương hội không tương phản nhau, nghĩa 
với nghĩa, lời với lời, tức là đối với câu tôi thượng. 
Thưa Hiền giả, vừa rồi tôi đã đi đến Thế Tôn và hỏi 
ý nghĩa này, Thế Tôn với những câu thế này VỚI 
những lời thế này, đã trả lời về ý nghĩa này, giống 
như Tôn giả Sàriputta. Thật vi diệu thay, Hiền giả! 
Thật hy hữu thay, Hiên giả! Sự giải thích của Đạo Sư 
và đệ tử sẽ tương hợp, sẽ tương hội, không tương 
phản nhau tức là về câu tối thượng. 


TÁC Ý - Tăng IV.653 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có thể chăng một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiên định như vậy, CÓ thể không tác ý đến mắt, 
có thể không tác ÿ đến sắc, có thể không tác ÿ đến 
tai, có thể không tác ý đến tiếng, có thể không tác ý 
đến mũi, có thể không tác ÿ đến hương, có thể không 
tác ý đến lưỡi, có thể không tác ÿ đến vị, có thể không 
tác ý đến thân, có thể không tác ý đến xúc, có thể 
không tác ý đến đất, có thể không tác ỷ đến nước, có 
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thể không tác ÿ đến lửa, có thể không tác ÿ đến gió, 
có thể không tác ý đến Không vô biên xứ, có thể 
không tác ý đến Thức vô biên xử, có thể không tác ý 
đến Vô sở hữu xứ, có thể không tác ; đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, có thể không tác ý đến đời này, có 
thể không tác ý đến đời sau. Phàm điêu gì được thảy, 
được nghe, được cảm giác, được thức trị, được đạt 
đến, được tâm câu đến, được ý suy nghĩ đến, vị ấy có 


thể không có tác ý. Tuy vây, vi ấy vẫn có tác ý. 


2. Này Ànanda, có thể như vậy: Một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, có thể không tác ý 
đến mắt, có thê không tác ý đến sắc... (như trên 9, 
1)... được suy nghĩ đến, vị ây có thê không có tác ý. 
Tuy vậy, vị ầy vần có tác ý. 


3. Bạch Thể Tôn, nhưng thế nào, một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiên định như vậy, có thể không tác ý 
đến mắi, Có thể không tác ÿ đến sắc... được ý suy nghĩ 
đến, vị ấy có thể không có tác ý. Tuy vậy, vị ấy vẫn 
có tác ý? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo tác ý như sau: “Đây; 
là an tịnh, đáy là thù thăng, tức là sự tịnh chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly 
tham, đoạn diệt, Niết bàn". Như vậy, này Ànanda, 
Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định như vậy, vị ây 
có thê không tác ý đến mắt, có thể không tác ý đến 
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sắc... được ý suy nghĩ đên, vị ây có thê không có tác 
ý. Tuy vậy, vị ây vân có tác ý. 
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37 Tôn giả Kassapa và Thế Tôn chứng 
nhập 9 thiền - Kinh Thiền Và Thắng 
Trí —- Tương II, 363 


Thiền Và Thắng Trí — Tương II, 363 
1) Trú ở Sàvatth1. 
2) Tùy theo mong muốn, này các Tý-kheo, Ta ly dục, 


ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ... 


% 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa 
cũng ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm, có tứ. 


3) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta diệt 
tầm và tứ, chứng đạt và an trú ,„ mỘt 
trạng thái hý lạc do định sanh, không tâm, không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa 

cũng diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


CHÍN THIÊN 2n 


4) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly hỷ, 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và 
an trú 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa 
cũng ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 


5) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta xả lạc, 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an 
trú , không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


Tùy theo mong muốn, này các Tý-kheo, Kassapa 
cũng xả lạc, xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


6) Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Ta vượt 
lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng. Ta nghĩ rằng: "Hư 
không là vô biên”, chứng đạt và 
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Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Kassapa 
cũng vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 
ngại tưởng... chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 


7) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt 
lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô 
biên”, chứng đạt và an trú 


Tùy theo mong muôn, này các Tỷ-kheo, Kassapa 
cũng vượt lên mọi Không vô biên xứ... chứng đạt và 
an trú Thức vô biên xứ. 


8) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt 
lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật 


`I† 


gì", chứng đạt và an trú 


Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Kassapa 
cũng vượt lên mọi Thức vô biên xứ... chứng đạt và 
an trú Vô sở hữu xứ. 

9) Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Ta vượt 


lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa 
cũng... chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. 
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10) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt 
lên mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an 
trú 


Tùy theo mong muốn... Kassapa cũng... chứng đạt và 
an trú Diệt thọ tưởng định. 


II) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta 
chứng đạt các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều 
thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biển 
hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi 
ngang hư không: độn thổ, trôi lên, đi ngang qua đất 
liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như 
trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên hư không như con 
chìm; với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, 
những vật có đại oai lực, oaI thần như vậy; có thÊ tự 
thân bay đến cõi Phạm thiên. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷý-kheo, Kassapa 
cũng chứng đạt được các loại thân thông... bay đên 
cối Phạm thiên. 


12) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta với 
thanh tịnh siêu nhân, có thê nghe hai loại 
tiêng: chư Thiên và loài Người, xa và gân. 


Tùy theo mong muốn, này các Ty-kheo, Kassapa 
cũng với thiên nhĩ thanh tịnh... xa và gân. 
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13) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, sau khi 
đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài Người với 
như sau: “Tâm có tham 
biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm 
không tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không 
sân biết là tâm không sân, tâm có sĩ biết là tâm có sĩ, 
tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú 
biết là tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú biết 
là tâm không chuyên chú, đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải 
đại hành tâm, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa 
vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm 
Thiền định biết là tâm Thiền định, tâm không Thiền 
định biết là tâm không Thiên định, tâm giải thoát biết 
là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát”. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, sau khi đi 
sâu vào tâm của chúng sanh, của loài Người; với tâm 
của mình, Kassapa cũng được biết như sau: "Tâm có 
tham biết là tâm có tham... tâm không giải thoát biết 
là tâm không giải thoát”. 


14) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta nhớ 
, như một đời, hai đời, ba 
đời, bôn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm 
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đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời; 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại thành 
kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thê 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy, Ta nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa 
cũng nhớ đến nhiều đời sông quá khứ, như một đời, 
hai đời... và các chỉ tiết. 


15) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta với 
thanh tịnh siêu nhân, thấy các chúng sanh. 
Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sanh ấy làm những ác hạnh về thân, lời, ý, phi báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về 
thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo 
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chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những 
người này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, Ta thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


Tùy theo mong muốn, này các Tý-kheo, Kassapa 
cũng với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thây sự 
sông chêt các chúng sanh... đêu do hạnh nghiệp của 
họ. 


16) Và Ta, này các Tỷ-kheo, với sự đoạn tận các lậu 
, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí, Ta 
chứng ngộ vô lậu tâm giải thoát, tuệ g1ả1 thoát, chứng 
đạt và an trú. 


Này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng với sự đoạn tận các 
, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
chứng ngộ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chứng 
đạt và an trú. 
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38 Tôn giả Mogøalana tu tập 9 Thiền - 
Kinh Tương Ưng Mogøalàna — Tương 
IV, 419 


Tương Ưng Moggalàna 


Với Tầm — 7ơng IV, 419 


1) Một thời Tôn giả Mahà Mogsalàna trú ở Sàvatth1, 
Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 


2) Ở đấy, Tôn giả Mahà Mogsalàna gọi các Tỷ-kheo: 
-- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

-- Thưa Hiền giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 


3) Tôn giả Mahà Mogsalàna nói như sau: 


-- Ở đây, này chư Hiển, trong khi tôi độc cư Thiên 
tịnh, tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên nơi tôi: 
"Thiên thứ nhất, Thiên thứ nhất", được gọi là như 
vậy. Thể nào là Thiên thứ nhất? 
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4) -- Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái h lạc do ly dục sanh, có tầm 
có tứ. Đây gọi là Thiền thứ nhất. 


5) Rồi này chư Hiền, tôi ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Này chư Hiển, do tôi trú 
với an trú này, các tưởng câu hữu với đục (kàma) 
được tác ý và hiện hành (samudàcaranfI). 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 
tôi và nói: “Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 
phóng dật Thiên thứ nhất. Này Mogsalàna, hãy đặt 
tâm vào Thiên thứ nhất! Hãy nhứt tâm vào Thiền 
thứ nhất". 


7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi 
chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tâm có tứ. 


8) Này chư Hiền, nếu ai nói một cách chơn chánh: 
"Ứ¡ đệ tử được bậc Đạo Sư hỗ trợ, chứng được đại 
thắng trí", người ấy sẽ nói về tôi như sau: “M⁄ahà 
Moggahàna là người đệ tử được bậc Đạo Sư hỗ trợ, 
chứng được đại thăng trí". 
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Không Tầm - 7ơng IV, 421 
I2) TP 


3) - "Thiên thứ hai, Thiên thứ hai", được nói đến 
như vậy. Thê nào là Thiên thứ hai? 


4) Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 
Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm". Đây gọi là 
Thiên thứ hai. 


5) Rồi này chư Hiển, tôi làm cho tịnh chỉ các tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt 
tâm. Này chư Hiền, kji tôi trú với an trú này, các 
được tác ý và hiện hành. 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 
tôi và nói: “Nay Moggalana, này Moggalàna, chớ có 
phóng dật Thiên thứ hai. Này Bà-la-môn, hãy đặt 
tâm vào Thiên thứ hai! Hãy nhứt tâm vào Thiên thứ 
hai! Hãy định tâm vào Thiên thứ hai!" 


7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi 
chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. 
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8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 


Với Lạc — 7ơng IV, 422 
1-2)... 


2) "Thiển thứ ba, Thiên thứ ba”, như vậy được nói 
đến. Như thê nào là Thiên thứ ba ? 


4) Rồi này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 
Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba". Đây gọi là Thiền thứ ba. 


5) Rồi này chư Hiền, tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này 
chư Hiển, đo (ôi trú với an trú này, 

được tác ý và hiện hành. 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 
tôi và nói như sau: “Này Moggalàna, này 
Mogsealaàna, chớ có phóng dật T hiển thứ ba! Này 
Mogsalàna, hãy đặt tâm vào Thiên thứ ba! Hãy nhứt 
tâm vào Thiên thứ ba! Hãy định tâm vào Thiên thứ 
ba!" 
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7) Rồi này chư Hiên, trong một thời gian khác, tôi ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiên thứ ba. 


8) (Như đoạn § của kinh trước) 


XáT— Tương IV, 423 
1:2). 


3) -- "Thiên thứ tư, Thiên thứ tư", nhự vậy được nói 
đên. Như thê nào là Thiên thự tự? 


4) Này chư Hiền, rỗi tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 
Tỷ-kheo xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh". Đây gọi là Thiền thứ tư. 


5) Rồi này chư Hiên, tôi xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, đo íôi 
trú với an trú này, các tưởng câu hữu với lạc được 
tác ý và hiện hành. 


6) Rôi này chư Hiện, Thê Tôn với thân thông đi đên 
tôi và nói: “Này Moggalana, này Moggalàana, chớ có 
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phóng dật Thiên thứ tự. Này Mogsgalàna, hãy đặt tâm 
vào Thiên thứ tưi Hãy nhứt tâm vào Thiên thứ tư! 
Hãy định tâm vào Thiên thứ tư!" 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi xả 
lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 


Hư Không — Tương IV, 424 
1-2)... 


3)-- “Không vô biên xứ, Không vô biên xứ”, như vậy 
được nói đên. Thê nào là Không vô biên xứ? 


4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 


Đây gọi là Không vô biên xứ. 


3) Rồi này chư Hiền, đoạn tận sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, châm dứt đôi ngại tưởng, không tác ý sai 
biệt tưởng, tôi biệt răng Hư không là vô biên, chứng 
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và trú Không vô biên xứ. Này chư Hiện, đo (ôi frú 
với an trú này, các Rtông câu hiều với sắc được tác 
y và hiện hành. 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 
tôi và nói như sau: “Này Moggalàna, này 
Mogealàna, chớ có phóng dật Không vô biên xứ! 
Này Moggalana, hãy đặt tâm vào Không vô biên xứ! 
Hãy nhưt tâm vào Không vô biên xứ! Hãy định tâm 
vào Không vô biên xứ!” 

7) Rồi nảy chư Hiền, trong một thời gian khác, vượt 
qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại 
tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết rằng Hư 
không là vô biên, chứng và trú Không vô biên xứ. 


8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 


Thức — 7ơng IV, 425 
1-2)... 


3) -- “Thức vô biên xứ, Thức vô biên xứ", như vậy 
được nói đến. Thê nào là Thức vô biên xứ ? 


4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo 
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thư Đây gọi là Thức vô biên xứ. 


5) Rồi này chư Hiền, vượt qua Không vô biên xứ, tôi 
biết răng Thức là vô biên, chứng và trú Thức vô biên 
xứ... Này chư Hiền, đo fôi trú với an trú này, các 
được tác ý và 
hiện hành. 
6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 
tôi và nói như sau: “Này Moggalàna,_ này 
Mogsealàna, chớ có phóng dật Thức vô biên xứ! Này 
Mogsealana, hãy đặt tám vào Thức võ biên xứ! Hãy 
nhứt tâm vào Thức vô biên xứ! Hãy định tắm vào 
Thức vô biên xứ!” 
7) Rồi này chư Hiền,sau một thời gian, tôi vượt qua 
Không vô biên xứ, biết răng Thức là vô biên, chứng 
và trú Thức vô biên xứ. 


8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 


Vô Sở Hữu Xứ — Tương IV, 426 


1-2)... 
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3) -- “Vô sở hữu xứ, Vô sở hữu xứ", như vậy được 
nói đên. Thể nào là Vô sở hữu xứ? 


4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 


. Này chư Hiên, đây gọi là Vô sở hữu xứ. 


5) Rồi này chư Hiền, sau khi vượt qua Thức vô biên 
xứ, tôi biết rằng không có sự vật gì, chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Này chư Hiền, đo (ôi trú với an trú này, 
các được tác V 
và hiện hành. 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 
tôi và nói như sau: “Này Moggalàna, này 
Mogsealàna, chớ có phóng dát Vô sở hữu xứ. Này 
Mogsealàna, hãy đặt tâm vào Vô sở hữu xứ! Hãy nhưt 
tâm vào Vô sở hữu xứ! Hãy định tâm vào Vô sở hữu 
xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền, sau một thời Ølan, vượt qua 
Thức vô biên xứ, tôi biết răng không có sự vật gì, 
chứng và trú Vô sở hữu xử. 


8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 
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Phi Tưởng — 7ơng IV, 427 

1-2)... 

3)-- “Phi trởng phí phi trởng xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”, như vậy được nói đên. Thê nào là Phi 


tưởng phi phi tưởng xứ? 


4) Rồi này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 
Tỷ-kheo 


", Đây gọi là 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


5) Rồi này chư Hiền, tôi vượt qua Vô sở hữu xứ một 
cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Này chư Hiền, đo tôi trú với an trú này, các 
tưởng cầu hữu với Vô sở hữu xứ được tác ý và hiện 
hành. 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 
tôi và nói như sau: “Này Moggalàna, này 
Mogsealàna, chớ có phóng dát Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ! Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ! Hãy nhứt tâm vào Phi tưởng 
phỉ phi tưởng xứI Hãy định tâm vào Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ!” 
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7) Rồi này chư Hiền, sau một thời ø1an, tôi vượt qua 
Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


8) (Như số § của kinh trước). 


Vô Tướng — 71ơng IV, 428 
1-2)... 


3) -- "Vô tướng tâm định, Vô tướng tâm định" 
(animifto cete samadhi), như vậy được nói đên. Thể 
nào là Vô tướng tâm định? 


4) Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 
Tỷ-kheo không tác ý tât cả tướng, chứng và trú Vô 
tướng tâm định". Đây gọi là Vô tướng tâm định. 


5) Rồi này chư Hiển, tôi không tác ý tất cả tướng, 
chứng và an trú Vô tướng tâm định. Này chư Hiền, 
do tôi trủ với an trú này, (tôi đạt được) thức tùy 
thuận frớngø (n1mittànusarI1vinnànam). 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến 
tôi và nói như sau: “Này Moggalàna, này 
Mogsealàna, chớ có phóng dạt Vô tướng tám định! 
Này Mogsalana, hãy đặt tâm vào Vô tướng tâm định! 
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Hãy nhứt tâm vào Võ tướng tâm định! Hãy định tắm 
vào Vô tướng tâm định!” 


7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, tôi không tác 
ý tât cả tướng, chứng và trú Vô tướng tâm định. 


8) Này chư Hiên, nếu ai có nói một cách chơn chánh: 
"Vị đệ tử được bậc Đạo Sư hỗ trợ, chứng và đạt thăng 
trí". Người ấy sẽ nói về tôi như sau: "Mogøsalàna là 
người đệ tử được bậc Đạo Sư hỗ trợ, chứng và đạt 
thắng trí". 


Sakka — 7ương IV, 430 (Đề-thích) 


L1) Một thời Tôn giả Mahà Mogsalàna trú ở Sàvatthi, 
tại Jetavana, vườn ông Anàthapindika. 


2) Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna như người lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra, như vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra trước 
mặt chư Thiên ở Tàvatimsa (Tam thập Tam thiên). 


| 


3) Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi 
đên Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đên, đảnh lê 
Tôn giả Mahà Mogøalàna rôi đứng một bên. 
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4) Tôn siả Mahà Moøgøsalàna nói với Thiên chủ 
Sakka đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân 
quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Lành thay, này Thiên chủ, là quy y pháp. Do nhân 
quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 
thu, Thiên giới, cõi đời này. 


Lành thay, này Thiên chủ, là qHy y chúng Tăng. Do 
nhân quy y chúng Tăng, này Thiên chủ, ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thán hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thu, Thiên giới, cối đời này. 


5) -- Lành thay, này Hiên giả Mogsalàna, là quy y 
Phật. Do nhân quy y Phật, này Hiên giả Moggalàng, 
ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thu, Thiên giới, cõi đời 
này. 


Lành thay, này Hiên giả Moggalàna, là quy y Pháp, 
này Hiên giả Moggøalàna... 
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Lành thay, này Hiền giả Moggalàna, là quy y chúng 
Tăng. Do nhán quy y chúng Tăng, thưa Hiên giả 
Mogsealàna, ở đây một sô chúng sanh, sau khi thán 
hoại mạng chung, được sanh lên thiện thu, Thiên 
giới, cõi đời này. 

6-7-8) Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 
9-10-11) Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 
12-13-14) Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 


15-16-17) Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên... 
(giông như sô 3,4,5 như trên, với những thay đôi cân 
thiệt)... 


H 
18) Rôi Thiên chủ Sakka với 500 chư Thiên đi đến 
Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đên, đảnh lê Tôn 


giả Moggalàna rồi đứng một bên. 


19) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 
Sakka đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tin bất 
động (avecca pasàdend) đôi với đức Phật: 
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Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thể 
Tôn. Do nhân đây đủ lòng tin bất động đổi với đức 
Phật, này Thiên chủ, như vậy, ở đây một số chúng 
sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tin bất 
động đối với Pháp: Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 
thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu. Do nhân đây đủ lòng tin bất động 
như vậy đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thu, Thiên giới, cối đời này. 


Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tỉn bất 
động đối với chúng Tăng: TẾ hạnh là chúng đệ tử 
của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Thanh tịnh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đảng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được 
chấp tay, là phước điền vồ tượng ở đổi. Do nhân 
đây đủ lòng tin bất động đổi với chúng Tăng, này 
Thiên chủ, ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên thiện thu, Thiên 
giới, cối đời này. 
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Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ hoàn toàn các 
giới được các bậc Thánh ái kính, 


Do nhân đầy đủ các giới được các bậc Thánh 
ái kinh, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số chúng 
sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thu, Thiên giới, cối đời nà. 


20) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy 
đủ lòng tin bất động đối với đức Phật: Đây là Thế 
Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Do 
nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với đức Phật, thưa 
Hiển giả Moggalàna, ở đây một số chúng sanh, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


Lành thay, này. Hiển giả Moggalàna, là đầy đủ lòng 
tin bất động đối với Pháp: Đây là pháp được Thế 
Tôn khéo giảng... được người có trí tự mình giác 
hiểu. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp, 
thưa Hiền giả Moggalàna, ở đây một số chúng sinh, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cối đời này. 
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Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ lòng 
tin bất động đôi với chúng Tăng: Tế hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn... là vô thượng phước điền ở đời. 
Do nhân đây đủ lòng tin bất động đối với chúng đệ 
tử của Thế Tôn, thưa Hiền giả Moggalàna, như vậy, 
ở đây một SỐ chúng sanh, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này. 


Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ các 
giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hủy... 
đưa đến Thiền định. Do nhân đây đủ các giới được 
các bậc Thánh ái kính, thưa Hiền giả Moggalàna, 
như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này. 


21-23) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 
24-26) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 
27-29) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 
30) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên đi đến 


Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn 
giả Mahà Mogsalàna rôi đứng một bên. 
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31) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 
Sakka đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tin bất 
động đối với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri... được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


32) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy 
đủ lòng tin bât động đôi với đức Phật... được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


II 


33) Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi 
đên Tôn giả Mahà Mogsalàna... 


34) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 
Sakka đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân 
quy y Phật, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thán hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thu, Thiên giới, cõi đời này. Họ có 
được 10 pháp hơn chư Thiên khác: 


l1. Thiên thọ mạng, 
2. Thiên sấc, 
3. Thiến an lạc, 
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4. Thiên danh dự, 
5. Thiên thù thăng, 
6. Thiên sắc, 

7. Thiên thanh, 

Š. Thiên hương, 

9, Thiên vị, 

10. Thiên xúc. 


Lành thay, này Thiên chủ, là sự quy y Pháp. Do nhân 
quy y Pháp, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thán hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thu, Thiên giới, cõi đời này. Họ có 
được 10 pháp lợi hơn các chự Thiên khác: thiên thọ 
mạng... thiÊn Xúc. 


Lành thay, này Thiên chủ, là qHy y Tăng. Do nhân 
quy y Tăng, này Thiên chủ, như vậy, ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thán hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Họ có 
được 10 pháp lợi hơn các chự Thiên khác: thiên thọ 
mạng... thiên Xúc. 


35) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là quy y 
Phật... thiên xúc (như trên). 


36-38) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 Thiên nhơn... 


39-41) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 Thiên nhơn... 
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42-44) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 Thiên nhơn... 
45-47) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 Thiên nhơn... 
IV 


48) Rồi Thiên chủ Sakka với 500 Thiên nhơn đi đên 
Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đên, đảnh lê Tôn 
giả Mahà Mogsalàna rôi đứng một bên. 


49) Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 
Sakka đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tin bất 
động dối với đức Phật: Đây là T, hé Tôn, bậc Ủng 
Củng, Chánh Biến Tri... Thế Tôn. Do nhân đây đủ 
lòng tin bất động đối với đức Phật, ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thán hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thu, Thiên giới, cối đời này. Họ có 
được I0 pháp lợi hơn các chự Thiên khác: thiên thọ 
mạng... thiên Xúc. 


Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tin bất 
động đôi với Pháp... 


Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ lòng tin bất 
động đôi với chúng Tăng... 
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Lành thay, này Thiên chủ, là đây đủ các giới được 
bậc Thánh ái kính... 


50) -- Lành thay, thưa Hiển giả Moggalàna, là đầy 
đủ lòng tin bât động đôi với đức Phật... thiên xúc. 


51-53) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 
54-56) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 
57-60) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 


61-63) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên... 
thiên xúc. 


Candana — 7ơng IV, 438 

1-63) Rồi Thiên tử Candana... 
1-63) Rồi Thiên tử Suyàma... 
1-63) Rồi Thiên tử Santusita... 
1-63) Rồi Thiên chủ Sunimmita... 


1-63) Rồi Thiên tử Vasavatti... 
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39 Tôn giả Sariputta tu tập 9 Thiền - 
Kinh Tương Ưng Sàriputta - Tương 
HI, 381 


Tương Ưng Sàriputta 


(Chương VI) 


Lý — Tương II, 381 


1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatth1 (Xá-vệ), 
tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anàthapindika 
(Câp Cô Độc). 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buôi sáng, đắp y, cầm 
y bát, đi vào Sàvatthi đê khât thực. 


3-4) Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường 
đi khất thực về, Tôn giả đi đến Andhavana để nghỉ 
trưa. Sau khi đi vào rừng Andha, Tôn giả đến ngồi 
nghỉ trưa dưới một gôc cây. 


5) Rồi Tôn giả Sảriputta, vào buôi chiều, từ chỗ tịnh 
cư đứng dậy, đi đên jJetavana, vườn ông 
Anàthapindika. 
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6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàariputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


-- Hiên giả Sàriputta, các căn của Hiện giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hóm nay, Hiện 
giả an trú với sự an trụ nào? 


7) -- Ở đây, này Hiền giả, ly dục, ly pháp bắt thiện, 
tôi chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Hiền 
giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập 
Thiền thứ nhất", hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ 
nhất", hay "Tôi đã ra khỏi Thiền thứ nhất". 


“Tôi đang chứng nhập Thiền thứ 
nhât”, hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ nhât”, hay 
“Tôi đã ra khỏi Thiên thứ nhât”. 


Không Tầm — 7ơng III, 382 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 
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-- Hiên giả Sariputta, các căn của Hiên giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hôm nay Hiện 
giả an trú với sự an trụ nào? 


7) -- Ở đây, này Hiền giả, làm cho lắng dịu tầm và 
tứ, tôi chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh nhứt tâm. Tôi không có khởi lên ý nghĩ: "Tôi 
đang chứng nhập Thiền thứ hai", hay "Tôi đã chứng 
nhập Thiền thứ hai", hay "Tôi đã ra khỏi Thiền thứ 
hai". 


"Tôi đang chứng nhập Thiên thứ 
hai", hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ hai", hay 
“Tôi đã ra khỏi Thiên thứ ha". 


HỆ — 7ơng LII, 383 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Savatthi... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sảriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 
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-- Hiên giả Sariputta, các căn của Hiện giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hôm nay Hiền 
giả an trủ với sự an trú nào ? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, ly hỷ và trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là: "Xả niệm lạc trú”, tôi chứng đạt và an trú 
Thiền thứ ba. Này Hiền giả, tôi không khởi lên ý 
nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Thiền thứ ba", hay "Tôi 
đã chứng nhập Thiền thứ ba", hay "Tôi đã ra khỏi 
Thiền thứ ba". 


“Tôi đang chứng nhập Thiên thứ ba", 
hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ ba", hay "Tôi đã 
ra khỏi Thiên thứ ba". 


Xá — Tương TIIL, 384 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đền... với sự an trú nào? 


CHÍN THIÊN 358 


7) -- Ở đây, này Hiền giả, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ từ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiền 
thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này Hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang 
chứng nhập Thiền thứ tư", hay "Tôi đã chứng nhập 
Thiền thứ tư", hay "Tôi đã ra khỏi Thiên thứ tư". 


“Tôi đang chứng nhập Thiên thứ tư", 
hay “Tôi đã chứng nhập Thiên thứ tư”, hay "Tôi đã 
ra khỏi Thiên thứ tư”. 


Không Vô Biên Xứ — Tương II, 385 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 


~= Hiển giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lắng dịu, 
sắc mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiển 
giả an trú với sự an trụ nào? 


F19 đây, này Hiền giả, vượt lên hoàn toàn sắc 
tưởng, đoạn diệt hữu đôi tưởng, không tác ý các dị 


CHÍN THIÊN 350 


tưởng, với ý nghĩ: "Hư không là vô biên", tôi chứng 

đạt và an trú Không vô biên xứ. Này Hiền giả, tôi 

không khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Không 

vô biên xứ”, hay "Tôi đã chứng nhập Không vô biên 
ứ ", hay "Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ ". 


"Tôi đang chứng nhập Không vô 
biên xứ ", hay "Tôi đã chứng nhập Không vô biên 
ứ ”, hay "Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ ". 


Thức Vô Biên Xứ — 71zơng II, 385 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SảàrIputta: 


_- Hiển giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lắng dịu, 
sắc mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiển 
giả an trú với sự an trú nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn 
Không vô biên xứ, với ý nghĩ: "Thức là vô biên”, tôi 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Tôi không có 
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khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Thức vô biên 
ứ”, hay "Tôi đã chứng nhập Thức vô biên xứ”, hay 
“Tôi đã ra khỏi Thức vô biên xứ”. 


“Tôi đang chứng nhập Thức vô biên 
ứ”, hay "Tôi đã chứng nhập Thức vô biên xứ”, hay 
"Tôi đã ra khỏi Thức vô biên xứ". 


Vô Sở Hữu Xứ — Tương LII, 386 

1-5) Một thời Tôn giả SàrIputta trú ở Sàvatth1... 

6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 


_- Hiển giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lắng dịu, 
sắc mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiển 
giả an trú với sự an trụ nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Thức 
vô biên xứ, với ý nghĩ: " Không có vật gì", tôi chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Tôi không có khởi lên 
ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Vô sở hữu xứ”, hay 
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“Tôi đã chứng nhập Vô sở hữu xứ”, hay "Tôi đã ra 
khỏi Vô sở hữu xứ". 


"Tôi đang chứng nhập Vô sở hữu 
xứ”, hay "Tôi đã chứng nhập Vô sở hữu xứ”, hay 
"Tôi đã ra khỏi Vô sở hữu xứ”. 


Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ — 7zơng LIL, 356 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatth1... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sảriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 


-- Hiên giả Sàriputta, các căn của Hiền giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hôm nay Hiện 
giả an trú với sự an trú nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiển giả, vượt qua hoàn toàn Vô 
sở hữu xứ, tôi chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phỉ 
tưởng xứ. Tôi không có khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang 
chứng nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, hay "Tôi 
đã chứng nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, hay "Tôi 
đã ra khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 
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“Tôi đang chứng nhập Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ”, hay “Tôi đã chứng nhập Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ”, hay “Tôi đã ra khỏi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 


Diệt Tận Định — 71zơng II, 386 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 


-- Hiên giả Sàriputta, các căn của Hiện giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hôm nay Hiên 
giả an trú với sự an trụ nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, tôi chứng đạt và an trú Diệt 
thọ tưởng định. Nhưng này Hiền giả, tôi không 
khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định”, hay “Tôi đã chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định”, hay "Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định". 
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"Tôi đang chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định”, hay "Tôi đã chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định”, hay "Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định". 


Sùcimukhi — 7zơng III, 387 (Tịnh Diện) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha (Vương 
Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các 
CON SÓC. 

2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi sáng. đắp y, cầm 
y bát, đi vào RàJagaha đê khât thực. Sau khi đi khât 
thực từng nhà một ở Ràjagaha (Vương Xá), Tôn giả 
ngôi dựa vào một bức tường, dùng đô ăn khât thực. 


3) Rồi một nữ du sĩ ngoại đạo Sùcimukhi đi đến Tôn 
giả Sàriputta; sau khi đên, nói với Tôn giả SàrIputta: 


4) -- Này Sa-môn, có phải ng ăn, củi mặt xuống? 
-- Này Chị, tôi ăn, không cúi mặt xuông. 


5) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, ngưỡng mặt lên? 
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-- Này Chị, tôi ăn, không ngưỡng mặt lên. 


6) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
chính? 


-- Này Chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bốn 
phương chính. 


7) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
phụ? 


-- Này Chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bốn 
phương phụ. 


8) -- Được hỏi: "Này Sa-môn, có phải Ông ăn, cúi 
mặt xuống?" Ông trả lời: "Này Chị, tôi ăn, không củi 
mặt xuống". Được hỏi: "Vậy này Sa-môn, Ông ăn, 
ngưỡng mặt lên?" Ông đáp: "Này Chị, tôi ăn, không 
ngưỡng mặt lên". Được hỏi: "Vậy này Sa-môn, Ông 
ăn, hướng mặt về bốn phương chính?" Ông đáp: 
"Này Chị, tôi ăn, không hướng mặt về bốn phương 
chính". Được hỏi: "Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt 
về bốn phương phụ?" Ông đáp: "Này Chị, tôi ăn, 
không hướng mặt về bốn phương phụ". Vậy này Sa- 
môn, Ông ăn, hành động như thể nà? 


9) -- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sông băng những tà mạng như địa lý 
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(nakkhattavijjà) và súc sanh minh (nghẻ hèn hạ); này 
Chị, các vị ây được gọi là các Sa-môn, Bà-la-môn ăn 
cúi mặt xuông. 


10) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như thiên văn 
(nakkhattavijjà) và súc sanh minh (nghẻ hèn hạ); này 
Chị, các vị ây được gọi là các Sa-môn, Bà-la-môn ăn 
ngưỡng mặt lên. 


11) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như đưa tin tức, 
làm trung gian môi giới; này Chị, các vị ây được 
gọi các Sa-môn, Bà-la-môn ăn hướng mặt về bốn 
phương chính. 


12) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như bói toán, và 
các nghề hèn hạ; này Chị, các vị ây được gọi những 
Sa-môn, Bà-la-môn ăn hướng mặt về bốn phương 
phụ. 


13) 
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nghề hèn hạ. Ta tìm món ăn một cách hợp pháp. 
Sau khi tìm món ăn một cách hợp pháp, ta dùng các 
món ăn ây. 


14) Rồi nữ tu sĩ ngoại đạo Sùcimukhi đi từ đường 
này qua đường khác, từ ngã tư này qua ngã tư khác 
ở thành Vương Xá, và tuyên bố: “Sa-môn Thích tử 
dùng các món ăn một cách hợp pháp. Sa-môn Thích 
tử dùng các món ăn một cách không có lỗi lâm. Hãy 
cúng dường các món ăn cho Sa-môn Thích tử”. 
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40 Vì sao Tầm không có hứng khởi trong 
các Thiền - Kinh TAPUSSA - Tăng 
IV, 195 


TAPUSSA - 7ãng IV, 195 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dần chúng Malla, tại 
một thị trấn của dân chúng Malla tên là 
Uruvelakappa. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, 

cầm y bát, đi vào Uruvelakappa để khát thực. Khất 
thực ở Uruvelakappa xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Ànanda, nói rằng: 


- Này Ànanda, Thây hãy ở đây, chờ cho Ta vào trong 
rừng Đại Lâm đê nghỉ ban ngày. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào 
rừng Đại Lâm ngôi nghĩ ban ngày tại một gôc cây. 


2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả Ànanda, sau 
khi đên, đảnh lễ Tôn giả Ananda và ngôi xuông một 
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bên. Ngôi xuông một bên, gia chủ Tapussa thưa với 
Tôn giả Ananda: 


- Thưa Tôn giả Ảnanda, chúng tôi là người gia chủ, 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích 
các dục, hoan hỷ các dục, thát giống như ImỘI cái Vực 
thăm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa 
Tôn giả, chúng tôi được nghe răng trong Pháp và 
Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi 
trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì thấy 
rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, 
là sự sai khác trong Pháp và Luật này giữa các vị 
Tỷ-kheo và phần đông quân chúng, tức là sự xuất ly 
này. 

- Này Gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này 
Gia chủ, chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng 
ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn 
về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng 
ta sẽ như vậy thọ trì. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 


Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ànanda. 
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3. Rồi Tôn giả Ànanda cùng với gia chủ Tapussa đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên... bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa nảy nói như sau: 
"Thưa Tôn giả Ànanda, chúng tôi là người gia chủ 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ, thọ hưởng các dục, vui thích 
các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật giống 
như một cái vực thăm cho chúng tôi là sự xuất ly này. 
Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe răng 
trong Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi 
hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì được thấy răng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, 
thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật này 
giữa các Iỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức là 
sự xuất ly này". 


4. - Như vậy là phải, này Ànanda! Như vậy là phải, 
này Anandal 


Này Ànanda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
được Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: "Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống 
viễn ly"'. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
trong sự xuất ly Ấy, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
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sau: “Đo nhân gì, do duyên gì tâm Ta không hứng 
khởi trong sự xuất Íy ấy, không có tinh tín, không có 
an trú. không có giải thoái, dâu Ta có thấy: “Đáy là 
an tỉnh "2 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 7a 
không thấy Nguy hiểm trong các dục, vì Ta 
không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi 
ích của xuất ly chưa được chứng đắc, Tạ chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do váy tâm Ta 
không hứng khởi trong xuất ly ấy, không tịnh 
tín, không an trú, không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: Nếu sau khi thấy Hguy hiểm (rong các đục, 
Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm 
của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đáy là an 

- Rồi này Ànanda, sưu một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 
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- Này Ànanda, sau một thời gian Ta ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. 2ø 7z ứrú với sư 
an frú này, các (ác ý câu hữu với 
vấn hiện hành. Như vây, đối với Ta. đây là môt 
chứng bênh. Ví như, này nanda, đối với người 
sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu 
với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối 
với Ta, đây là một chứng bệnh. 


5. Rồi nảy Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy chỉ tức các tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền 
thứ hai". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đổi với không có tâm ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Đo nhân gì do duyên gì, Tâm Ta không 
hứng khởi đối với không có tâm ấy, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


- Rồi Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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-_ Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
tâm, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm áy. Sa 
khi chứng được lợi ích không có tâm, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thể hứng khỏi trong không 
có tâm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đáy là an tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, 


, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây 
là an tịnh”. 

-_ Này Ànanda, sau một thời gian Ta diệt tầm và 
ứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. 2ø 7z 
{rú VỚI sự dan trú nảy, các tưởng tác ý câu hữu 
với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đỗi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


6. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
ly hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. N¡zug 
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này Ànanda, tâm của Ta không hứng khởi đối với 
không có liÿ ấy, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 
Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì tâm Ta không hứng 
khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy Sự Iguy hiểm trong hỷ, vì Ta không 
làm cho sung Imãn sự nguy hiểm Ấy, lợi ích 
không có hỷ chưa được chứng đặc. Ta chưa 
được thưởng thức lơi ích ấy. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không 
tịnh tín, không có đan trú, không có giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta 
thưởng thức lợi ích Ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong không 
có hý. tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, 
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Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong không 
có hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh”. 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 2ø 7a frú với 
sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ 
vẫn hiện hành. Đây đổi với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đôi với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý 
câu hữu với hý vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


7. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
đoạn lạc, đoạn khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
không khổ, không lạc, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với không khổ, không lạc, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 
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-_ Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 


- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, 
Ta làm cho sung mãn nguy hiêm ấ ây. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, 
Ta thưởng thức sự lợi ích Ấy", thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung 
mãn sự nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi 
ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích 
ây. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta xả lạc, xả 
khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. 2ø 74 
(rú VỚI sự an trú này. các tưởng tác ý câu hữu 
với xả lạc vận hiện hành. Như vậy, đôi với Ta, 
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đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ànanda, 
đối với người sung sướng, đau khô có thể khởi 
lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các 
tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


8. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các 
tưởng sai biệt, chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây lả an 
tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh?” 


ôI1 này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
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Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau 
khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, 

Ta thưởng thức lợi ích â Ấy", thời sự kiện này xảy 

ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong Không 

vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi ích 
trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 

các sắc tưởng... chứng đạt và an trú Không vô 

biên xứ. Do Ta frú với sự an trụ này, các tưởng 
tác ý câu hữu với các sắc vẫn hiện hành. Đây 
đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 

Ànanda, đối với người sung sướng, đau khô có 

thê khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 

các tưởng, tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành 

ở nơi Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 

bệnh. 


CHÍN THIÊN 378 


9. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết răng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú 
Thức vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không có 
hưng khởi đối với Thức vô biên xứ, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với 
Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dâu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?", 


-_ Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 7a 
không thấy sự nguy hiểm trong Không vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Thức vô biên xứ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đổi với 
Thức vô biên xứ, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thây nguy hiểm trong Không 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
Ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô 
biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", 
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- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Thức vô biên xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. Đo Ta trú với sự an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với Không vô biên xử vẫn 
hiện hành, Đây đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


10. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đối với Vô sở liữu xứ, không có tịnh tín, không có 


CHÍN THIÊN 380 


an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Vô sở hữu xứ ,, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Thức vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Vô sở hữu xứ chưa được chứng 
đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do 
vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Thức 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu 


Lệ 
^ „tr 


xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Vô 
sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm 
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cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng 
được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Do Tạ trú với sự an trụ này, các tưởng 

(ác ý câu hữu với các Thức vô biên xứ vấn hiện 

hành, như vậy đối với Ta. đây là môt chứng 

bên, Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


11. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 


Này Ananda, vê vân đê ây, Ta suy nghĩ như sau như 


sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có 
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tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dẫu Ta 
có tháy: "Đáy là an tịnh”? 


-- Rồi này Ảnanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu XỨ, 
vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấ ây, 
lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ây. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Vô sở 
hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời 
sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng 
khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ànanda, tâm 
Ta hứng khởi trong Phi tưởng phi phì tưởng xứ, 
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tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là 
an tịnh”. 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Vô sở hữu xứ... chứng đạt và an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Do Tạ trú với sự an trú này, 
các tưởng tác ý câu hữu với các Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành, nhự vây đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đôi với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý 
câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


12. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Diệt 
thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 
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ôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 


- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn 
nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong 
Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ây”, 
thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thê 
hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau 
khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ tưởng 
định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này 
Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ 
tưởng định, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng đạt và an 
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trú Diệt thọ tưởng định, 7ø thấy với trí tuệ và 
các lậu hoặc đi đên đoạn diệt. 


13. Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú 
Thiền chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ 
chứng đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế 
giới, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với 
quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng Chánh 
Đắng Chánh giác. 


Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú Thiền 
chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng 
đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế giới này, 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 7i 
và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: "Bát động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuồi cùng, 
nay không còn tái sanh nữa ”. 
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41 Vị ấy đã đạt đến Tận cùng thế giới, 
nhưng chưa thoát ly khỏi thế giới - 
Kinh CÁC BÀLAMÔN - Tăng IV, 182 


CÁC BÀLAMÔN - 7ăng IV, 182 


1. Rồi hai vị Thuận thế Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các Bà-la-môn ấy thưa với Thế Tôn: 


2.- Thưa Tôn giả Gotama, Pùrana Kassapa, bậc toàn 
tri, toàn kiến, tự nhận mình là có tri kiến toàn bộ 
không dư, nói răng: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta 
thức, tri kiến được an trú liên tục thường hăng". Vị 
ây nói như sau: "Với trí vô biên, ta sông, biết và thây 
thế giới hữu biên". Thưa Tôn giả Gotama, Nigantha 
Nàtaputta, bậc toàn tri, toàn kiến, tự nhận mình là có 
tri kiến toàn bộ không dư, nói rằng: "Khi ta đi, ta 
đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến được an trú liên tục 
thường hằng". Vị ấy nói như sau: "Với trí hữu biên, 
ta sông, biết và thấy thế giới hữu biên". Thưa Tôn 
giả Gotama, giữa hai bậc tuyên bố về trí này, giữa 
hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, 
aI nói láo? 
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3. - Thôi vừa rôi, này các Bà-la-môn, hãy dừng lại ở 
đây: "GIữa hai bậc tuyên bô về trí này, giữa hai lời 
tuyên bô mâu thuân này, ai nói đúng sự thật, ai nói 
láo?" 


Này các Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho các Ông, 
hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Bà-la-môn ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


4. - Này các Bà-la-môn, ví như bốn người đản ông 
đứng bốn phương, đầy đủ với bước đi, với tốc lực tôi 
thăng, với bước chân dài tôi thăng. Họ đầy đủ tốc lực 
như sau: Ví như một người cầm cung, điêu luyện 
khéo được huấn luyện với bàn tay thiện xảo, bách 
phát bách trúng, có thể bắn một cách nhẹ nhàng một 
mũi tên ngang qua bóng của cây tàla. Như vậy là tốc 
lực của họ. Còn bước chân dài của họ, thời như sau: 
từ biên phía Đông đến biên phía Tây. Rồi người đứng 
ở phương Đông nói như sau: "Ta sẽ đi và đạt đến 
tận cùng của thế giới". 
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tân cùng của thế giới". Rồi người đứng ở phương 


Tây... rôi người đứng ở phương Bắc... rồi người đứng 
ở phương Nam nói như sau: "Ta sẽ đi và đạt đến tận 
cùng của thế giới". Dầu cho tuổi thọ... người ấy sẽ 
chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng của thế 
giới". Vì cớ sao? Này các Bà-la-môn, Ta nói rằng, 
không phải với sức chạy như vậy, có thê biết được, 
có thể thấy được, có thể đạt được tận cùng thế ĐIỚI. 
Này các Bà-la-môn, Ta nói rằng nếu không đạt được 
tận cùng thế giới, thời không thê chấm dứt đau khô 
ở đời. 


5. Này các Bà-la-môn, năm dục trưởng dưởng này 
được gọi là (hê giới trong Luật của bậc Thánh. 


Thê nào là năm? 


6. Các sắc do con mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đên dục, hầp dân. 


Các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận 
thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân 
nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. 
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7. Ở đây, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly các dục... 
chứng đạt và an trú §Ế@fÑfïồÑ_. Này các bà-la-môn, 
Tỷ-kheo này được gọi là vị đã đến tận cùng thế 
giới, và sông trong tận cùng thế giới. Nhưng các 
người khác nói về vị ấy như sau: "Vị này vẫn còn 
bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa thoát ly khỏi 
thế gian"'. Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: 
"Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này 
chưa thoát ly khỏi thế gian". 


6. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo diệt các tầm 
và tứ... chứng đạt và an trú Thiên thứ hai... Thiền 
thứ ba... Thiền thứ tư. Này các Bà-la-môn, đây gọi 
là Tỷ-kheo sau khi đến tận cùng thế giới, trú {rong 
tận cùng thể giới. Nhưng các người khác nói VỀ VỊ ây 
như sau: “V† này còn bị hạn chế trong thể giới, Vị 
này chưa xuất ly khỏi thể gian". Này các Bà-la-môn, 
Ta cũng nói như sau: "Vị này còn bị hạn chế trong 
thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thể gian". 


9. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua 
khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, 
biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú 
Không vô biên xứ. Này các Bà-la-môn, đây gọi là 
Tý-kheo sau khi đến tận cùng thế giới, trú trong tận 
cùng thế giới. Nhưng các người khác, nói về vị ấy 
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như sau: "VỊ này vẫn còn bị hạn chế trong thế ĐIỚI, 
vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". Này các Bà-la- 
môn, Ta cũng nói như sau: "VỊ này vẫn còn bị hạn 
chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". 


10. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua 
khỏi Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 
rằng: "Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ... 


Sau khi vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn 
toàn, biệt răng: "Không có vật gì”, chứng đạt và an 
trú Vô sở hữu xứ... 


Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến 
tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng 
các người khác, nói về vị ấy như sau: "Vị này vẫn 
còn bị hạn chế trong thế giới, vị nảy chưa xuất ly 
khỏi thế gian". Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như 
sau: "Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế ØIỚI, VỊ này 
chưa xuất ly khỏi thế gian". 


11. Lại các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và 
an trú Diệt thọ tưởng định, thời sau khi thấy với trí 
tuệ. các lâu hoặc được đoan tân. 
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Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến 
tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Vị này 
đã vượt khỏi sự triền phược của thê giới. 
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42_ Kinh AN ÔN - Tăng IV, 222 


AN ÔN - Tăng IV, 222 


- “An ôn, an ôn”, này Hiên giả, được nói đên như 


vậy. 


NGƯỜI ĐẠT AN ÔN - Tăng IV, 222 


- "Người đạt an ôn, người đạt an ôn", này Hiên giả, 
được nói đên như vậy. 


BÁT TỬ - 7ðng IV, 222 


- "Bât tử, bât tử”, này Hiên giả, được nói đên như 
vậy. 


NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC BÁT TỬ — Tăng IV, 222 


- "Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử", này 
Hiện giả, được nói đên như vậy. 
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VÔ ÚY - Tăng IV, 223 


- "Vô úy, vô úy", này Hiên giả, được nói đên như 
vậy. 


NGƯỜI ĐẠT VÔ ÚY - 7ăng IV, 223 


- "Người đạt vô úy, người đạt vô úy”, này Hiên giả, 
được nói đên như vậy. 


KHINH AN - Tăng IV, 223 


- "Khinh an, khinh an”, này Hiên giả, được nói đên 
như vậy. 


THỨ ĐỆ KHINH AN - 7ăng IV, 223 


Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an, này Hiền giả, được 
nói đên như vậy. 


ĐOẠN DIỆT -~ Tăng IV, 223 
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- "Đoạn diệt, đoạn diệt", này Hiện giả, được nói đên 
như vậy. 


THỨ ĐỆ ĐOẠN DIỆT - 7ăng IV, 223 

1. - "Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt", này Hiền 
giả, được nói đên như vậy. Cho đên nhự thê nào, này 
Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thê Tôn nói đên ? 
2.- Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt 
và an trú Thiên thứ nhât, cho đên như vậy, này Hiên 
giả, thứ đệ đoạn diệt được Thê Tôn nói đên với pháp 
môn. 


Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... 


.. chứng đạt và an trú Không vô biên xứ.... 

.. chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 

.. chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ ... 

... Chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi 


tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng 
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đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; sau khi thấy với 
trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến như vậy, 
này Hiên giả là thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói 
đến với phi pháp môn. 
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43 Kinh NIẾT BÀN - Tăng IV, 220 


NIẾT BÀN - 7ăng IV, 220 


- "Niêt-bàn, Niêt-bàn”, này Hiện giả, được nói đên 
như vậy. 


HOÀN MÃN NIẾT BÀN - 7ăng IV, 221 


^ „tr 


- "Hoàn mãn Niêt-bàn, hoàn mãn Niêt-bàn”, này 
Hiện giả, được nói đên như vậy. 


CHI PHÁN NIÉẾT BÀN - 7ăng IV, 221 


- "Chi phần Niết-bàn, chi phần Niết-bàn", này Hiền 
giả, được nói đên như vậy. 


THIẾT THỰC HIỆN TẠI NIÉT BÀN - 7ăng IV, 
221 


1. - "Thiết thực hiện tại Niết-bàn, Thiết thực hiện tại 
Niêt-bàn"”, này Hiên giả, được nói đên như vậy. Cho 
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đến như thế nào, này Hiển giả, là thiết thực hiện tại 
Niêt-bàn được Thể Tôn nói đên ? 


2. - Ở đây, này Hiên giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt 
và an trú sơ Thiên. Cho đến như vậy, này Hiền giả, 
là thiết thực hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến 
với pháp môn. 


Lại nữa, này các Hiên giả, Tỷ-kheo diệt tâm và tứ... 
Thiên thứ hai... Thiên thứ ba... Thiên thứ tư... 


... Chứng đạt và an trú Không vô biên xứ.... 

... Chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... 

... Chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ... 

... Chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ... 
3. Lại nữa, này Hiền giả, Tý-kheo sau khi vượt qua 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, sau khi 
thây với trí tuệ, các lậu hoặc được tận. Cho đên như 


vậy, này Hiển giả, là thiết thực hiện tại Niết-bàn 
được Thê Tôn nói đên với phi pháp môn. 
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44 Kinh THÁNG TRI THAM 2 - Tăng 
IV, 234 


THẮNG TRI THAM 2 - 7ăng IV, 234 


[. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp 
cân phải tu tập. 


2. Thế nào là chín? 


. Sơ Thiên, 

. Thiên thứ hai, 

Thiên thứ ba, 

Thiên thứ tư, 

. Không vô biên xư, 

. Thực vô biên xứ, 

Vô sở hữu xứ, 

. Phi tương phi phi tưởng xứ, 
. Diệt thọ tưởng định. 
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Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này 
cân phải tu tập. 


LIÊU TRI THAM - 7ăng IV, 235 
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1. - Này các Tý-kheo, đề liễu tri tham... để diệt tận... 
đê đoạn tận... đê trừ diệt... đê ly tham... đê đoạn diệt... 
đê trừ khử... đê từ bỏ, chín pháp này cân phải tu tập. 


2. Đề liễu tri sân... si, phần nộ, hiềm hận, giả dối, não 
hại, tật đỗ, xan tham, man trá, phản bội, ngoan cố, 
bồng bột, mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật... 
đề thắng tri... để liễu tri... để diệt tận...để đoạn diệt... 
đề trừ diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... 
để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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45 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
Cán Búa — Tương HIL, 272 


Cán Búa — Hay Chiếc Thuyền — 7ơng III, 272 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do biết, do thấy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bô sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 
biêt, do không thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tý-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận? 


-_ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

-_ Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tướng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn diệt. 

- Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 
là các hành đoạn diệt. 

-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 
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5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 
hoặc không có chấp thủ!" 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy KHðÑ§ có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? 


-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Không có tu tập Bốn chánh cân. 

-_ Không có tu tập Bốn như ý túc. 

- Không có tu tập Năm căn. 

- Không có tu tập Năm lực. 

-_ Không có tu tập Bảy bồ đề phần. 

-_ Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


1) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng 
cách, không được áp nóng đúng cách, không được 


ấp dưỡng đúng cách. 


8) Dâu cho con gà mái ấy khởi lên ý HUỐN: “Mong 
rằng những con gà con của ta, với chân, móng và 
đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; fuy vậy 
các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
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đáu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, 
được xuát sanh một cách an toàn. 


9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng sà ấy không được con gà mái ấp năm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 
cách đúng đắn. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí 
tâm. trong sự tu tập. Dâu cho vị ấy có khởi lên ý 
muốn: "Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 
xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


12) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy ÊỔ tu tập. Có tu 
tập cái gì? 
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- Có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Có tu tập Bốn như ý túc. 

-. Có tu tập Năm căn. 

-. Có tu tập Năm lực. 

-_ Có tu tập Bảy giác chỉ. 

-_ Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đấn. 


Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 
và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, 
các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy sống chí chí 
tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
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"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ”. Tuy vậy, tâm của vị ây 
vân được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp 
thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 
cái gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường 
Thánh đạo Tám ngành. 


18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đa hay 
đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 
các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ây không 
có thể biết được như sau: "Hôm nãy, từng ấy cán búa 
của ta bị hao mòn; hôm nay từng ây, các ngày khác 
từng ấy". 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 
từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ấy". 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi 
biển có đây đủ cột buôm và dây buôm, bị mắc cạn 
sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 
buôm và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 
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rồi bị nước mwa đô xuống trong mùa mưa, chúng trở 
thành yêu và hư nát (2). 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 
tầm trong sự tu tập, các 
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46 — Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
PHÙ- DI -— 126 Trung II, 353 


KINH PHÙ-DI 
(Bhùmija suttam) 


- Bài kinh số 126 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi 
Tôn giả Bhumija vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngôi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 
Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Bhumija những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả BhumHla: 


— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu không có ước nguyện hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
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không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu không có và không không có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vỊ”. Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả BhumIJa có 
nói øì, và có lập luận gì? 


- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự 
việc này xảy ra, Thê Tôn có giải thích như sau: 


— "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng (ayonIso), thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả 
VỊ; 

— Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh không chánh đáng, thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng 
thời không đạt được quả vỊ. 


— Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


>> Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
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một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 
>> Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
VỊ; 
>Nếu không có và không không có ước 
nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh 
đáng, thời đạt được quả vỊ". 


Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc 
xảy ra, Thê Tôn có giải thích như vậy. 


— Nêu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý 
như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rẵng chắc 
chắn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn 
trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, 
dùng với bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả BhumIlJa, sau bữa ăn khất thực trở 
về đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Bhumija bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, vào buôi sáng con đặp 
y, câm y bát, đi đên trú xứ của vương tử ]ayasena, 
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sau khi đến con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói 
lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thế Tôn 
vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn 
giả BhumI]Ja, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo 
sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được 
nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương 
tử Jayasena, như sau: "Này Vương tử, tôi không tận 
mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như 
sau... ".„.... Tôi nghĩ răng chắc chắn Đạo sư của Tôn 
giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn tâm thường". Bạch Thể Tôn, không hiểu 
hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thể 
Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều 
không đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng 
pháp, tùy pháp, và một vị đông Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 


— Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả 
lời vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông 
đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng 
Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do 
gì để chỉ trích. 
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>>Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định, nêu họ có ước 
nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả 
vị; nếu họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, 
thời không đạt được quả vị; nếu họ có và không 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được 
quả VỊ. 


Ví như, này Bhumia, một người cân dâu, tìm 
câu dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ 
cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
dâu). Nếu người ây có ước nguyện, sau khi đồ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho Ta dâu), 
người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy không 
có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp fục 
FưƯỚi HƯỚC rỒI ép (cát cho ra dâu), người ấy không 
lấy được dâu. Nếu người ấy có và không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được dầu. 
Nếu người ấy không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiẾp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. 


Vì sao vậy? Đáy không phải là phương pháp, này 
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Bhumuija, để lấy được dâu. Cũng vậy, này Bhumija, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà tư 
duy... tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không ước 
nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh thời 
họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không 
phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm 
câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, 
. Nếu người ấy có ưóc 
nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người 
ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước 
nguyỆn... Nếu người ấy có và không có ước nguyện... 
Nếu người. ấy không có và không không có ước 
nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó 


không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumja, đây 
không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, 
này BhumIJa, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 
kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? 
Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt 
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được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chồ này chỗ kia đề tìm câu sanh 


^ 


/Ô, 


. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 
đổ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, người 
ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có 
ÓC ñguyỆH... nếu người ấy có và không có ước 
HUYỆN... HÊU người ây không có và không Không có 
WÓC ñgUYỆN, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy 
đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? 
Này Bhumija, đây không phải là phương pháp để 
lấy sanh íô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định, 
nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả vỊ; nêu họ không có ước nguyện; nêu 
họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, thời họ không đạt được 
quả vị. Vì sao vậy? Này Bhumnja, đầy không phải là 
phương pháp đề đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán lứa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa. Người äây 


nếu người ấy CÓ ƯỚC ñgUuYỆn, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
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khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy 
được lửa; nếu người ấy không có ước nguyện; nêu 
người ấy có và không có ước nguyện, nếu người ấy 
không có và không không có ước nguyện đem phân 
trên đô quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và 
có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao 
vậy? Đây không phải là phương pháp, này 
Bhumija, để lây được lứa. Cũng vậy, này Bhumija, 
có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... (như 
trên)... có tà định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, thời họ 
không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không 
phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt được quả 
VỊ. 


ày Bhumnja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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Vĩ như, này Bhum1a, tột người cân dâu, cáu 
tìn dáu, đi chồ này chô kia đê tìm dáu, 


. Nếu người ấy có ước 
nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái 
thùng, tiếp fục rưới nước rôi ép ( cho ra dâu), thời 
người ây lấy được dâu. Nếu người ấy không có ước 
NgHYỆH; HÊU người ấy có và không có ước nguyện; 
nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong 
cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dầu), thời 


người ấy lấy được dâu. Vì cớ sao? Này Bhumija, 
đây là phương pháp để lây được dầu. Cũng vậy, này 
BhumiJa những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước 
nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vỊ. 
Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp có thê 
đạt được quả vỊ. 


Ví như, này Bhumia, một người cân sữa, tìm 

câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy 
. Nếu Hgười áy 

CÓ ỚC ñguyỆN, vất sữa từ nơi vú con bò cái côn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 
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ước nguyện; nếu người ấy có và không có ưóc 
nguyện; nếu người ấy không có và không không có 
Iớc nguyện, người ây vất sữa từ nơi vú con bò cải 
còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh định, 
nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ 
có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumJJa, đây là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chô kia tìm cáu sanh tô; 


. Nếu người ấy có ước nguyện, 
sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 
cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được sanh 1ô. 
Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có 
và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và 
không không có ước nguyện, thời sau khi đổ lạc 
(dadhi) vào trong một cát ghè, rồi lấy que khuấy, 
đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này 


Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
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môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 
có ước nguyện; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp đề 
đạt được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhum17a, có một người cân Lửa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa, 


. Nếu người ấy CÓ WỚC nguyện, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được 
lửa. Nếu người ây không có tỚc nguyỆn; nềM người 
ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không 
có và không không có ước nguyện, đem phần phía 
trên đô quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được 
/a. Cũng vậy, này BhumiJa, những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có chánh kiến... chánh định. Nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 
quả vị; nêu họ không có ước nguyện; có và không có 
ước nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì 
sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp đưa đến 
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quả VỊ. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ 
nơi Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử 
Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, 
sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin 
tưởng Ông. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên 
một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thế Tôn được? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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47 — Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
SỰ TU TẠP — Tăng II, 454 


SỰ TU TẠP —7ðăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tắm ngành. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đẫn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có fu tập Bốn như ÿ ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Vĩ như, này các 1ÿ-kheo, có tắm, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", tuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón fay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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48 Kinh VÍ DỤ CON CHIM CÁY - 66 
Trung HH, 235 


KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY 
(Latukikopama suttam) 


- Bài kinh số 66 — Trung II, 235 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già 
Bắc Phương Thủy). Apana là một thị tứ của 
Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana 
xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú ban ngày. 
Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngôi dưới một gÔc 
cây để trú ban ngày. Tôn giả Udayi (Uu-đa- dị) buổi 
sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất 
thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con 
đường ởi khất thực trở về, Tôn giả đi đến một khu 
rừng để trú ban ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng 
này, và ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. 


Rôi Tôn giả Udayi, trong khi độc cư Thiên tịnh, 
sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí Tôn giả: 
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— "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khô 
pháp cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp 
cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện 
pháp cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện 
pháp cho chúng ta". 

Rồi Tôn giả Udayi vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Udayi bạch Thế Tôn: 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang độc 
cư Thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong 
tâm trí con: "Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều 
khổ pháp cho chúng ta... Như Lai thật sự là vị đã 
mang lại nhiễu thiện pháp cho chúng ta". 


Bạch Thế Tôn, thuở trước chúng con thường ăn 
buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch 
Thế Tôn, thời ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và bảo: 
"Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời”. 
Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất VỌng, con 
cảm thấy sâu muộn, nghĩ rằng: "Những món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm, các tín chủ cúng 
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dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay Thế 
Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy 
chúng ta phải từ bỏ”. 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi 
chiều và buốồi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo và bảo: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ ăn ban đêm phi thời". Bạch Thế Tôn, do vậy con 
cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ 
rằng: "Buổi ăn này gọi là có thượng vị hơn trong hai 
buổi ăn này của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải 
đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng ta phải từ bỏ”. 
Bạch Thế Tôn, thuở xưa có người được một món ăn 
cúng ban ngày bèn nói: "Hãy đề món ăn này một bên, 
và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau". Bạch 
Thế Tôn, phàm mọi sự nấu nướng, tất cả đều làm ban 
đêm, rất ít làm ban ngày. 


Thuở trước, bạch Thê Tôn, các vị Tỷ-kheo 
thường đi khât thực trong đêm đen tôi tăm, họ bước 
lâm vào vũng nước nhớp, rơi vào vũng nước nhớp, 
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đi lầm vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái 
đang ngủ, gặp các loại đạo tặc đã hành sự hay chưa 
hành sự. gặp các người đàn bà mời mọc một cách bất 
chánh. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn, con đi khất thực 
trong đêm đen tôi tăm. Một người đàn bà đang rửa 
chén bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền 
hoảng sợ và hét lớn: "Ôi kinh khủng thay cho tôi, có 
con quỷ (chạy) theo tôi!" Bạch Thế Tôn, khi nghe 
nói vậy, con nói với người đàn bà ấy: "Này chị, 
không phải quý đâu. Đây là Tỷ-kheo đang đứng khất 
thực". "Cha Tỷ-kheo hãy chết đi! Mẹ Tỷ-kheo hãy 
chết đi! Này Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho Ông nếu Ông 
lây con dao sắc bén của người đô tế cắt bụng của 
Ông, còn hơn là vì lỗ bụng đi khất thực trong ban 
đêm tối tăm". 


Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ 
nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị 
đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn 
thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho 
chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều 
thiện pháp cho chúng ta". 


# Tuy vậy, này Udayi, ở đây có một số người ngu 
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SỈ; khi Ta nói: "Hãy trừ bỏ việc này”, liền nói như 
sau: “Có sá Øì sự vIỆC tiểu tiết, nhỏ mọn này. Sa- 
môn này đặt quá nặng về cắm đoán đoạn giảm". 
Họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống Ta 
và chống những Tỷ-kheo muốn (thực hành) học 


, một trói buộc vững chãc, 
một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gô to lớn. 


Ví nhự, này Udayi, có con chìm cáy, mái nhỏ bị 
tâm lưới băng dây leo trói chặt, ở đây con chỉm có 
thể bị hại, hay bị bắt nhối, hay bị chết. Này Udayi, 
nếu có ai nói như sau: "Con chỉm cáy mái nhỏ ấy bị 
tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt, ở đây, con chim 
có thể bị sát hại, hay bị bắt nhối, hay bị chết. Tuy vậy 
đối với con chỉm kia, lưới ấy không có chắc mạnh, 
lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có 
cứng chắc". Này Udayi, ai nói như vậy có phải nói 
một cách chơn chảnh không? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con 
chim cáy mái nhỏ ấy bị tâm lưới làm bằng dây leo 
trói chặt, ở đây con chim có thê bị sát hại, hay bị bắt 
nhốt, hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là 
mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên 
cường, lưới ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 
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— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người 
ngu si, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", liền 
nói như sau: ”Có sá gì việc tiêu tiết, nhỏ mọn này! 
Vị Sa-môn này đặt quá nặng về cắm đoán, đoạn 
giảm", và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn 
chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với họ 
trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


Nhưng này Udayi, một số Thiện gia nam tứ, khi 
được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", liên nói như 
sau: "Có sá gì sự từ bỏ việc tiêu tiết, nhỏ mọn này 
mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ, dạy chúng con phải từ bót”. Họ từ bỏ 
sự việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và 
chống các Tỷ- -kheo. muôn (thực hành) học ĐIỚI. 
Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lãng xăng, lắng 
dịu, tùy thuộc những người khác (bồ thí), sông với 
một tâm như con thú rừng. Này Udayl, 


, Sự trối buộc ây yêu ớt, sự trói buộc ây bị 
mục nát, sự trói buộc ây không có vững chắc. 


Vĩ nhụ, này Udayi, một con voi của vua, có ngà 


dài như cán cày, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi 
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chiến trưởng làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói 
buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyển thân một 
cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói 
buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Này 
Udayi, nếu có ai nói như sau: “Con voi của vua có 
ngà dài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống 
tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nêu bị trói buộc 
bởi sự frói buộc bằng da nị! vững chắc, chỉ cần 
chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt 
đứa những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó 
muôn. Tuy vậy đối với con voi kia, sự trói buộc ấy 
Vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc 
ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn". Này Udayi, 
ai nói như vậy có phải nói một cách chơn chảnh 
không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thể Tôn, con voi 
của vua có ngà dài như một cán cày ây, to lớn, thuộc 
loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị 
trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ 
cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, 
bứt đứt những trói buộc â ây, có thê muốn đi chỗ nào 
nó muốn. Đối với con voi Kia, sự trói buộc ấy không 
có chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yếu ớt, sự trói buộc ây 
bị mục nát, sự trói buộc ấy không có kiên cường. 


- Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số Thiện 
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gia nam tử khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", 
liên nói như sau: "Có sá chỉ việc tiểu tiết, nhỏ mọn 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bó! " Họ từ bỏ việc 
ây, và không gây lên bất mãn chỗng Ta và chống các 
Tỷ-kheo muôn (thực hành) học giới. Sau khi từ bỏ 
việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lăng dịu, tùy thuộc 
những người khác (bó thí), sông với một tâm như con 
thú rừng. Này Udayl, như vậy đôi với các vị kia sự 
trói buộc ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu 
ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không 
có vững chắc. 


© Ví như, này Udayi, một người nghèo khổ, không 
có vật sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, 
mở toang cho quạ, không đẹp mặt chút nào, có 
một giường năm hư nát, không đẹp mắt chút nào, 
các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum 
không đẹp mắt chút nào, và một bà vợ không đẹp 
mắt chút nào. 


Người ấy thấy một Tý-kheo trong tịnh xá, tay 
chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn buổi cơm ngon lành, 
đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng 
tâm. Người ấy suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
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không gia đình". 


Nhưng người ấy không có thể từ bỏ cái chòi ở 
hư nát, mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ cái giường năm hư nát, không đẹp 
mắt chút nào, không có thể từ bỏ các loại gạo lúa cất 
chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để 
có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người kia, 
bị trói buộc bởi những trói buộc ấy không có thể từ 
bỏ cái chòi ở hư nát... không có thể từ bỏ bà vợ không 
đẹp mắt chút nào để có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây không có 
chắc mạnh, sự trói buộc á ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị 
mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc", thời 
này Uadayl, ai nói như vậy có phải nói một cách chân 
chánh không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc 
bởi những trói buộc ấy không thê từ bỏ chòi ở hư nát, 
mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không 
thê từ bỏ giường nằm hư nát không đẹp mắt chút nào, 
không thê từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một 
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cái chum không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ 
bà vợ không đẹp mắt chút nảo, để có thê, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây 
vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc 
ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


- Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người 
ngu si khi được Ta nói ra: "Hãy từ bỏ việc này", liền 
nói như sau: "Có sá øì sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này. 
Vị Sa-môn này đặt quá nặng về cắm đoán, đoạn 
giảm! " Và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn 
chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với họ, 
trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


© 
tài sản lớn, tiên của lớn, vô sô vàng 


bạc chất đồng, vô số gạo thóc chất đống, vô số 
ruộng nương chất đóng, vô số đất đai chất đồng, 
vô số thê thiếp chất đồng, vô số đầy tớ nam chất 
đóng, vô số nữ tỳ chất đống. 


Vị này thấy một Tỷ-kheo trong một tinh xá, tay 
chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, 
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đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng 
tâm. VỊ này suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". 


Vị này có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, 
có thê từ bỏ vô số gạo thóc chất đóng, có thể từ bỏ 
vô số ruộng nương chất đóng, có thể từ bỏ vô số đất 
đai chất đồng, có thể từ bỏ vô số thê thiếp chất đống, 
có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam chất đồng, có thê từ bỏ 
vô số nữ tỳ chất đồng. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người gia 
chủ hay con người g1a chủ kia, bị trói buộc bởi những 
trói buộc ấy, có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đồng... 
có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đồng đề có thể sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc 
ây vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói 
buộc ây không mục nát, một khúc gô to lớn". Này 
Uday!, ai nói như vậy, có phải nói một cách chơn 
chánh không? 


- Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc 


bởi những trói buộc ây có thê từ bỏ vô sô vàng bạc 
chât đông, có thê từ bỏ vô sô gạo thóc chât đông, có 
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thể từ bỏ vô số ruộng nương chất đống, có thể từ bỏ 
vô số đất đai chất đống, có thể từ bỏ vô số thê thiếp 
chất đồng, có thê từ bỏ vô số đây tớ nam chất đồng, 
có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đồng, đề có thể, sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc 
ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ây yếu ớt, Sự 
trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ây không có 
vững chắc. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số Thiện 
gia nam tử, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", 
liền nói như sau: "Có sá chỉ sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bói " Họ từ bỏ sự 
việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và chông 
các Tỷ-kheo muốn (thực hành) học SIỚI. 


. Này Udayli, như vậy đôi với 
họ, sự trói buộc â ây không có chắc mạnh, sự trói buộc 
ây yêu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy 
không có vững chắc. 


s Này Udayi, có bốn hạng người có mặt trên đời. 
Thế nào là bốn? 
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— Ở đây, này Udayi, có người 


Này Udayl, Ta nói: "Người này 
bị trói buộc, không phải không bị trói buộc”. Vì 
sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh 
trong người này đã được Ta biết rõ. 


— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng 
trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ 
sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy 
liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. 


Này Udayl, Ta nói: "Người này bị trói buộc, 
không phải không trói buộc”. Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rõ". 

— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng 
trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ 
sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, 
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các tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y, tùy lúc 
tùy thời hiện hành khởi lên. Này Udayl, 


(niệm ây). Này Udayi, ví như một người nhỏ 
hai hay ba giọt nước vào một ấm nước đun sồi 
cả ngày. Này UdayL giọt nước rơi một cách 
chậm chạp nhưng bị tiêu diệt, tiêu mất một 
cách mau chóng. Cũng vậy, này Udayl, có 
người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, SỰ 
từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sông 
hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, 
các tư niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy liên 
hệ đến sanh y tùy lúc, tùy thời, hiện hành khởi 
lên. Này Udayl, niệm khởi lên chậm chạp và vị 
nảy đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ 
bỏ, châm dứt, tiêu diệt (niệm ấy). Này Udayi, 
Ta nói: "Người này cũng bị trói buộc, không 
phải không bị trói buộc”. Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rõ. 


Nhưng ở đây, này Udayi, có người nghĩ rằng: 


. Này UdayvlI, Ta nói: "Người 
này không bị trói buộc, không phải bị trói 
buộc”. Vì sao vậy? Này Udayl, sự saI biệt vê 
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* Này Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế 
nào là năm? 


— Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hâp dân. 


— Tiếng do tai nhận thức,... 
— Hương do mũi nhận thức,... 
—_ VỊ do lưỡi nhận thúc.... 


— Xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hâp dân. 


Những pháp này, này Udayl1, là năm dục trưởng 
dưỡng. 


Này Udayl, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên, do 
duyên năm dục trưởng dưỡng này, lạc hý ấy được 
gọi là dục lạc, ô uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc, 
không nên thực hiện, không nên tu tập, không nên 
làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc Ấy đáng phải sợ 
hãi. 

Ở đây, này Udayi, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Diệt tầm và tứ, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh nhứt 
tâm.... (như trên)... Thiền thứ ba... chứng và trú 
Thiền thứ tư. Như vậy được gọi là yếm ly lạc, độc 
trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, cần phải thực 
hiện, cần phải tu tập. cần làm cho sung mãn. Ta nói 
rằng lạc ẤY không đáng sợ hãi. 


“ Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục... (như 
trên)... chứng và trú Thiền thứ nhất. Thiền 
này, này Udayi, Ta nói rằng ở trong tình 
trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở 
đây, 


 Ở đây, này Udayi, Tý-kheo diệt tầm và tứ... 
chứng và trú Thiền thứ hai. Các Thiên này, này 
Udayi, Ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. 
Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây 


" Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và 

trú Thiên thứ ba. Thiền này, này Udayi, Ta nói 
ở trong tình trạng dao động? Và ở đây cái gì 
đao động? Ở đây, 


> Ở đây, này Udayi, Tý-kheo xả lạc và xả khổ... 
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(như trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. Thiền 
này, này Udayl, Ta nói là không ở trong tình 
trạng dao động. 


‹% Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


œ Thiền thứ nhất này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy 
cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo diệt tầm và tứ... (như trên)... chứng và trú 
Thiên thứ hai, đây là điều vị ấy cần vượt qua. 


— Thiền thứ hai này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này, Udayi, vị ấy 
cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, độ^ 
kheo ly hỷ... (như trên)... chứng và trú Thiền 
thứ ba, đây là điều vị ấy cần vượt qua. 


— Thiền thứ ba này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn, Ta nói: ' Hãy từ bỏ đi”, Ta nói: 
"Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần 
vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo xả 
lạc... (như trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 
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— Thiền thứ tư này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
sai, hoàn toàn”, Ta nói: “Hãy từ bỏ đi”, Ta 
ói: "Hãy vượt qua đi" Và này Udayi, vị ấy cần 
_ vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với di 
tưởng, Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Đây là 
điều ây cân phải vượt qua. 


— Thiền Không vô biên xứ này, này Udayi, Ta 

ó1: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ 

bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này 

Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư không vô 

biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên" , chứng 

và trú Thức vô biên xứ. Đây là điều vị ấy cần 
phải vượt qua. 


— Thiền Thức vô biên xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayl, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 


— Thiền Vô sở hữu xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi”. Và này Udayl, Tỷ- 
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kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là điêu vị ây 
cân phải vượt qua. 


— Thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ này, này 
Uday!, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: 
"Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi". 
Và này Udayli, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tướng. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 


— Chính vì (Diệt thọ tưởng định) này, này Udayl, 
mà Ta nói sự đoạn diệt của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


œ® Này Udayi, Ông có thấy chăng, có kiết sử gì, nhỏ 
hay lớn mà Ta chưa nói đên sự đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Udayi 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn giảng. 
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